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CHƯƠNG I

MỞ ĐẦU

I. NHU CẦU XỬ  LÝ THÔNG TIN TRONG XÃ HỘI

1.1. Thông tin và sự phát triển của Công nghệ thông tin

Xã hội càng phát triển thì khối lượng TT có nhu cầu xử lý càng lớn. Việc các thông tin không được xử lý kịp thời sẽ gây nên những ách tắc trong đời sống xã hội và làm ngừng trệ sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật.

Đã có lúc con người lâm vào tình trạng khủng hoảng thông tin vì thông tin nhiều tới mức vượt ra ngoài khả năng xử lý của con người nếu chỉ dùng các công cụ thô sơ như giấy, bút, bàn tính...  để xử lý.

Để có thể xử lý thông tin một cách kịp thời, nhanh chóng, đáp ứng mọi nhu cầu của xã hội về thông tin, nhằm thúc đẩy và đạt được những tiến bộ vượt bậc trong đời sống, văn hoá, xã hội, khoa học, kỹ thuật...  nên một ngành khoa học mới đã ra đời: đó là Công nghệ Thông tin.

1.1.1. Thông tin là gì ? 

a. Định nghĩa: Thông tin là đối tượng thường dùng nhất.

Thông tin là sự hiểu biết vể 1 sự kiện, 1 tình huống nào đó thu nhận được qua khảo sát, đo lường, trao đổi, nghiên cứu...

Thông tin chỉ ra nội dung những trao đổi giữa con người và môi trường để đảm bảo sự thích nghi cuả con người.

b. Các đặc trưng:

Khoa học nghiên cứu về thông tin ra đời vào đầu những năm 40 và đã phát hiện được nhiều thuộc tính của thông tin, trong đó có:

- Đối lập với bất định và ngẫu nhiên.

- Luôn duy trì tính tổ chức giữa những thông tin được trao đổi.

- Phản ánh được cái tất định trật tự của hiện tượng.

- Do trật tự là thuộc tính cơ bản của tổ chức nên thông tin có mối liên kết chặt chẽ với trật tự và chính mối liên kết này đã cho ta một cách tiếp cận thông tin khi nghiên cứu các vấn đề về kinh tế, xã hội và sự sống.

1.1.2. Xử lý thông tin

Thông tin sử dụng được biểu diễn bằng hình ảnh, âm thanh, chữ viết, ký tự đặc biệt... 

Một thông tin ban đầu muốn sử dụng được phải qua một quá trình xử lý mà nó bao gồm các bước sau: Thu thập Thông tin, lựa chọn, sắp xếp và lưu trữ, xử lý, truyền dẫn, khai thác và sử dụng thông tin.

Thông tin có nhiều mức độ về giá trị khác nhau. Những số liệu, dữ kiện ban đầu qua phân tích, lý giải, tổng hợp sẽ thu được các thông tin có giá trị hơn và ở một mức cao hơn nữa sẽ thu được các thông tin quyết định trong quản lý và lãnh đạo hoặc các thông tin chứa trong các quy luật của Khoa học, xã hội.

Công nghệ Thông tin: là tập hợp các phương pháp khoa học, các phương tiện và các công cụ kỹ thuật hiện đại mà chủ yếu là MTĐT và các mạng viễn thông nhằm cung cấp các giải pháp toàn thể để tổ chức, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên thông tin  phong phú và tiềm tàng trong mọi lĩnh vực hoạt động của con người và xã hội. Có thể nói Khoa học xử lý thông tin ra đời từ khi MTĐT xuất hiện (1944). 

1.2. Công nghệ thông tin và kinh tế thông tin

1.2.1. Công nghệ thông tin

Thông tin và tri thức luôn hiện hữu trong mọi hoạt động sản xuất và kinh tế. Sự phát triển của nền sản xuất công nghiệp và kinh tế thị trường đã làm nảy sinh nhanh chóng nhiều nhu cầu về Thông tin và xử lý Thông tin. Điều đó chứng tỏ vai trò cực kỳ quan trọng của Thông tin trong đời sống kinh tế, xã hội.

Với sự trợ giúp đắc lực của MTĐT, Công nghệ Thông tin đã thực sự mang lại một cuộc cách mạng trong nền kinh tế nói riêng và trong cuộc sống xã hội nói chung, đặc biệt là ở các nước phát triển.

Với khả năng xử lý thông tin một cách nhanh, chính xác, có thể tổng hợp, lưu trữ, phân loại... những khối lượng tin khổng lồ, giúp cho các nhà quản lý điều hành công việc, ra những quyết định một cách kịp thời và chính xác.

Công nghệ Thông tin còn thực sự mang lại một cuộc cách mạng trong nền kinh tế xã hội, đó là việc tự động hoá quá trình điều khiển máy móc, tự động hoá dây chuyền sản xuất, tin học hoá các hoạt động quản lý kinh doanh... chính vì vậy ngày nay CNTT đã trở thành không thể thiếu được trong mọi lĩnh vực. Đến đầu thập kỷ 90 khu vực thông tin đã dóng góp hàng năm gần 50% GDP trong các nước phát triển

Cụ thể:

- Mỹ: thông tin chiếm 47.7% lực lượng lao động.

- Anh: thông tin chiếm 45.8% lực lượng lao động.

- Pháp: thông tinchiếm 45.1% lực lượng lao động.

- Đức: thông tin chiếm 40.7% lực lượng lao động.

Với hiệu quả kinh tế do Thông tin mang lại cũng chiếm một tỷ lệ tương đương hoặc cao hơn.

Thông tin đã trở thành tài nguyên quan trọng đối với mỗi quốc gia và một nền kinh tế Thông tin đã trở thành hiện thực với nhiều biến đổi sâu sắc trong cơ cấu cũng như trong cách vận hành của nhiều nền kinh tế trên thế giới.

1.2.2. Kinh tế Thông tin

1.2.2.1. Kinh tế Thông tin

Thông tin đã trở thành một tài nguyên quan trọng, trở thành một sản phẩm đắt giá và có ảnh hưởng cực kỳ mạnh mẽ tới nền kinh tế và sự phát triển của các quốc gia. Sự tác động của thông tin đã làm nền kinh tế các nước  chuyển dịch về cơ cấu, về hình thức ngày càng chịu sự tác động, chi phối mạnh hơn của công nghệ Thông tin. Nền kinh tế Thông tin ra đời.

Khác với các nền kinh tế đã tồn tại, kinh tế Thông tin có 3 lĩnh vực hoạt động:

a. Các hoạt động sản xuất ra thông tin như:

- Quản lý nhà nước (các chính sách, các quyết định, lập kế hoạch,... )

- Quản lý doanh nghiệp.

- Nghiên cứu khoa học và công nghệ.

- Giáo dục và đào tạo

- Sáng tạo trong văn hoá, nghệ thuật...

b. Các hoạt động dịch vụ thông tin như:

- Các hoạt động của hệ thống Bưu điện (điện thoại, truyền tin, ... )

- Các hoạt động của hệ thống thông tin đại chúng (phát thanh, truyền hình, xuất bản, quảng cáo, ...)

- Các dịch vụ thông tin từ các cơ quan, từ các tổ chức văn hoá, xã hội.

- Các dịch vụ thông tin trên mạng máy tính.   

c. Công nghiệp Công nghệ thông tin và viễn thông như:

- Công nghiệp sản xuất ra các thiết bị viễn thông, máy tính điện tử.

- Công nghiệp sản xuất phần mềm hệ thống, phần mềm tiện ích, các phần mềm ứng dụng.

- Cài đặt, hướng dẫn sử dụng các phần mềm trên.

Với các lĩnh vực hoạt động trên, nền kinh tế Thông tin đang thâm nhập ngày càng mạnh và đang làm chuyển dịch dần nền kinh tế thế giới từ nền kinh tế Công nghiệp sang nền kinh tế Thông tin (đặc biệt là ở các nước đang phát triển). 

Đây chính là đặc điểm cơ bản của nền kinh tế thế giới ngày nay.

1.2.2.2. Những chuyển dịch từ nền KTCN sang nền KTTT

Để chuyển dịch từ một nền kinh tế cũ sang nền kinh tế Thông tin cần phải có những chuyển dịch cơ bản nhằm thích nghi với những đổi mới của nền kinh tế Thông tin.

Bảng so sánh những chuyển dịch:
	
	Nền kinh tế cũ
	Nền kinh tế TT mới

	1
	- Dựa vào tài nguyên thiên nhiên          
	- Dựa vào ý tưởng sáng tạo                     

	2
	- Ưu thế so sánh ổn định

	- Ưu thế so sánh biến động

	3
	- Khai thác tài nguyên là chủ yếu để tạo ra của cải
	- Tri thức làm tăng tầm quan trọng của dịch vụ trong việc tạo ra của cải

	4
	- Đầu tư vốn vật chất là chìa khoá của năng lực cạnh tranh
	- Đầu tư vào con người là chìa khoá của năng lực cạnh tranh

	5
	- Cơ chế cứng trong các lưới an toàn
	- Cơ chế mềm, uyển chuyển

	6
	- Độc quyền, giá trị tăng thấp
	- Cạnh tranh, giá trị tăng cao

	7
	- Thị trường quốc tế và nội địa tách rời, không phụ thuộc nhau
	- Có sự phụ thuộc lẫn nhau giữa thị trường nội địa và quốc tế

	8
	- Các công ty đa quốc gia
	- Các công ty toàn cầu, các đối tác chiến lược

	9
	- Thiên về số lượng(nền KT bề rộng)
	- Thiên về chất lượng (KT chiều sâu)

	10
	- Các tổ chức có trật tự, thứ bậc
	- Quan hệ đó mất đi, thay vào là các                                 quan hệ đối tác, liên minh chiến lược

	11
	- Trợ cấp cho sự thay đổi chậm
	- Khuyến khích thích nghi cái mới



1.3. Kết cấu hạ tầng TT cho một xã hội thông tin

Đối với mỗi một nền kinh tế đều có một kết cấu hạ tầng. Với nền kinh tế cũ thì kết cấu hạ tầng cơ sở là: giao thông, năng lượng và một chút bưu chính viễn thông.

Nền kinh tế mới đòi hỏi một kết cấu hạ tầng Thông tin và việc xây dựng hạ tầng Thông tin phục vụ cho nền kinh tế Thông tin.

Kết cấu hạ tầng Thông tin:

Kết cấu hạ tầng Thông tin là một hệ thống thống nhất các mạng truyền thông, các mạng máy tính, các cơ sở dữ liệu, các phương tiện liên lạc dân dụng sẵn sàng cung cấp những lượng thông tin to lớn với mọi sự biểu hiện dưới “5 đầu ngón tay” của người sử dụng ở mọi nơi mọi lúc trong mọi điều kiện.

Kết cấu hạ tầng thông tin của một quốc gia chính là cơ sở cho việc phát triển nhanh chóng cho một nền kinh tế Thông tin nói riêng và một xã hội Thông tin nói chung.

CHƯƠNG II

ĐẠI CƯƠNG VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ

I. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ HỆ THỐNG

Lý thuyết hệ thống là một quan niệm mới về quản lý, việc xây dựng hệ thống là sự kết hợp giữa thực tế và nghiên cứu khoa học đồng thời là sự vay mượn ý tưởng của các bộ môn khác. Mục đích là tạo một công cụ có khả năng phục vụ, vận hành và đảm bảo sự tiến hoá cho một tổ chức hoặc một công cụ để quản lý một tổ chức. 

1.1. Hệ thống là gì?

1.1.1. Định nghĩa:

Hệ thống là một tập hợp nhiều phần tử có nhiều mối ràng buộc lẫn nhau để cùng thực hiện một mục đích nhất định nào đó.

Quan niệm hệ thống là một cách nhìn thực tế phức tạp, xem sự vật như một tổng thể bao gồm nhiều phần tử: người, phương tiện...  giữa các phần tử lại có sự ràng buộc lẫn nhau, đặc biệt là các ràng buộc lâu dài ổn định. Các phần tử có thể là rất đơn giản và cũng có thể là rất phức tạp, thậm chí một phần tử có thể là một hệ thống con trong hệ thống mẹ, do đó để nghiên cứu một hệ thống phải phân cấp từ trên xuống dưới và có lúc phải xem xét hệ thống ở một mức độ trừu tượng hoá nhất định.

Hệ thống có ràng buộc động là hệ thống mà trong đó các phần tử phải cùng hoạt động để cùng hướng tới một mục tiêu.

Mục đích của 1 hệ thống thông thường thể hiện qua cái vào và cái ra, quá trình hoạt động của hệ thống chính là sự biến đổi giữa cái vào (Input) và cái ra (Output).

 1.1.2. Vòng đời hệ thống

Hệ thống thông tin tương tự như dạng cuộc sống của 1 sinh vật, nghĩa là nó cũng được sinh ra, lớn lên, trưởng thành và cuối cùng là chết.

Vòng đời của hệ thống thông tin có 4 giai đoạn sau:

1. Giai đoạn sinh thành: 

Được xuất phát từ ý tưởng của một tổ chức, một công ty nào đó muốn dùng máy tính trợ giúp trong việc xử lý thông tin để có thể nhận được những thông tin chính xác hơn, kịp thời hơn. 

2. Giai đoạn phát triển:

Đưa ý tưởng trở thành thực tế. Trong giai đoạn này các nhà phân tích hệ thống, các nhà lập trình và khách hàng cùng làm việc với nhau để phân tích các nhu cầu về thông tin cần xử lý của khách hàng và trên cơ sở đó thiết kế ra hệ thống thông tin.

Các đặc tả thiết kế sau đó được chuyển thành các chương trình và hệ thống được cài đặt.

Đây chính là giai đoạn quan trọng nhất trong vòng đời của 1 hệ thống, nó quyết định sự tồn tại, tuổi thọ của hệ thống.

3. Giai đoạn sản xuất:

Giai đoạn sản xuất bắt đầu sau khi cài đặt xong hệ thống. Lúc này hệ thống thông tin đi vào vận hành bình thường phục vụ cho mục đích của khách hàng. Trong giai đoạn này hệ thống thông tin luôn luôn được cặp nhật,  sửa đổi và bảo trì để có thể đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Đây là giai đoạn dài nhất trong vòng đời của hệ thống và nó phụ thuộc vào khả năng còn có thể sửa đổi, bảo trì của hệ thống.

4. Giai đoạn chết:

Việc sửa đổi, bảo trì hệ thống đến một lúc nào đó sẽ không thể thực hiện được nữa. Khi đó hệ thống trở nên rắc rối, tính hiệu quả không còn nữa, thậm chí hoàn toàn không còn phù hợp hoặc không thể sử dụng được nữa. Hệ thống sẽ bị loại bỏ và một hệ thống mới, một vòng đời mới sẽ bắt đầu

Với những quan niệm về vòng đời hệ thống như trên thì ngay trong giai đoạn phát triển cần thiết phải đưa yếu tố loại bỏ vào chương trình. Điều này làm cho hệ thống được xây dựng sẽ có khả năng ổn định khi một phần nào đó của nó bị loại bỏ và thay thế bằng một phần khác.

1.1.3. Các thành phần của hệ thống

Hệ thống được mô tả như một tập hợp các phần tử có liên hệ với nhau

1.1.3.1. Phần tử

Các phần tử tạo nên chất liệu cơ bản của hệ thống.

Các phần tử phải được định tính, nó có thể là: các vật, các bộ phận, các đơn vị... một biến toán học, một thủ tục, một quá trình, một kỹ thuật, một sự kiện...  tóm lại là một đối tượng bất kỳ nào cũng đều có thể được coi là phần tử của hệ thống.

1.1.3.2. Thuộc tính của các phần tử

Các tính chất, đặc trưng của phần tử gọi là thuộc tính.

Mọi thuộc tính đều là biểu hiện bề ngoài cho sự tồn tại của một phần tử để có thể quan sát và nhận biết được nó.

Phần tử gây ảnh hưởng ít nhiều đến hoạt động của hệ thống thông qua các thuộc tính của nó. Ngược lại sự vận hành của hệ thống cũng tạo nên sự thay đổi các đặc trưng của các phần tử của nó. Chính vì thế nên việc chọn lựa phần tử là một việc quan trọng.

Ví dụ:

- Trong xí nghiệp: là sự lựa chọn giữa giữa việc sử dụng nhân công hoặc sử dụng máy móc.

- Với thiết bị: là sự lựa chọn giữa các tính năng và giá cả.

1.1.3.3. Quan hệ giữa các phần tử.

 Một hệ thống sẽ không tồn tại nếu giữa các phần tử của hệ thống không có sự liên kết.

Liên kết giữa các phần tử sẽ tạo ra cho hệ thống các đặc trưng và các điều kiện vận hành.

Quan hệ giữa các phần tử có thể có bản chất vật lý, truyền thông hoặc một bản chất bất kỳ.

Vị trí hoặc chức năng của một phần tử phụ thuộc vào cả thuộc tính lẫn quan hệ của nó với các phần tử khác.

Việc bổ sung thêm một phần tử mới vào hệ thống không chỉ làm xuất hiện thêm các quan hệ mới giữa các phần tử cũ và phần tử mới mà còn làm thay đổi các quan hệ đã có sẵn giữa các phần tử cũ.

Trong phân tích hệ thống thì diều chủ yếu là phải tập trung vào phân tích quan hệ giữa các phần tử.

1.1.3.4. Thực thể

Thực thể là một chủ điểm, chủ thể, một nhiệm vụ hay một sự kiện đáng quan tâm nào đó đối với tổ chức (kể cả những thông tin mà nó mang). Thực thể có thể là cụ thể và cũng có thể là trừu tượng nhưng nó phải cảm nhận được thông qua các đặc trưng của nó và sự tồn tại của nó phải gắn với một mục đích nào đó.

Ví dụ: thực thể cụ thể như 1 học sinh, một hoá đơn bán hàng...

Thực thể trừu tượng: 1 trường học, 1 nhà máy...

1.1.4. Giới hạn của một hệ thống

Để phân biệt hệ thống với môi trường của nó, cần phải xác định giới hạn (biên giới) của hệ thống đó về mặt vật lý hoặc khái niệm.

Để xác định giới hạn của hệ thống ta phải thực hiện các công việc:

- Thiết lập danh sách tất cả các phần tử của hệ thống.

- Chính xác hoá các điểm nối hệ thống với môi trường

- Bỏ qua những phần tử, những quan hệ không có ảnh hưởng gì tới mục đích cuối cùng của hệ thống. điều này nói lên rằng tất cả mọi sự giới hạn đều phụ thuộc vào mục tiêu.

Khi đã xác định được biên giới hợp lý của hệ thống cũng có nghĩa là đã giới hạn được các vấn đề cần khảo cứu.

1.1.5. Môi trường của hệ thống

Môi trường của hệ thống và hệ thống là 2 mặt không thể tách rời nhau và không thể đặt riêng biệt được.

Định nghĩa:

Môi trường của một hệ thống là tập hợp các phần tử không thuộc vào hệ thống nhưng có thể tác động vào hệ thống hoặc bị tác động bởi hệ thống.

Đặc trưng:

- Các phần tử của môi trường phải ở bên ngoài hệ thống vì hệ thống chỉ có thể có được một ảnh hưởng hạn chế lên sự tồn tại, các thuộc tính và quan hệ của chúng.

- Môi trường tập hợp các vật và người làm nên “dữ liệu”, khuôn khổ ràng buộc cho hệ thống hoạt động.

Ví dụ: đối với 1 xí nghiệp công nghiệp hoặc kinh doanh

- Khách hàng là môi trường của hệ thống ví họ được xác định bất kỳ, theo một cách thức bên ngoài đối với hệ thống.

- Xí nghiệp cũng có thể ảnh hưởng tới nhu cầu (của khách hàng) qua việc sản xuất, bán hàng .

Vậy một hệ thống hiểu đơn giản là nơi diễn ra sự biến đổi từ cái vào của môi trường thành cái ra của hệ thống. 

1.2. Quản lý là gì ?

1.2.1. Khái niệm quản lý

Được đặc trưng bởi việc ra quyết định hướng dẫn hành động. Những năm đầu thế kỷ, quản lý được coi là sự pha trộn của những nhiệm vụ riêng biệt, mãi đến sau này người ta mới coi quản lý là một chức năng thực sự.

Chức năng quản lý động chạm đến nhiều lĩnh vực khoa học như: khoa học về con người, khoa học kinh tế... nhưng toàn bộ kiến thức đều rút ra từ kinh nghiệm mà trong đó ý nghĩ chủ quan và linh tính chiếm một vai trò quan trọng.

Thực hiện việc quản lý là “nắm vững trong tay”, là “điều khiển vững tay” và theo một nghĩa nào đó thì quản lý là “nghệ thuật khiến người khác phải làm việc” hoặc “đạt được một cái gì đó thông qua ai đó”.

Quản lý chính là tập hợp các quy tắc, các nguyên lý hành động các chuẩn mực về tính hiệu quả được thừa nhận một cách khách quan.

Quản lý là cách biểu hiện một ý chí muốn biến đổi và thuần phục một tổng thể các hiện tượng, tức là tạo ra sự kiện thay vì để sự kiện bột phát xảy ra. Đây không phải là sự lắp ráp lại các nhiệm vụ rời rạc mà là một hoạt động phân biệt rõ ràng với các chức năng lớn khác của tổ chức. 

Nghệ thuật quản lý được coi như một cách ứng xử riêng của mỗi cá nhân lãnh đạo. Cách ứng xử phụ thuộc chặt chẽ vào hoàn cảnh kinh tế và xã hội, vào tính đa dậng của môi trường và nhất là vào tính cách của người chịu trách nhiệm.

1.2.2. Các yếu tố và các chức năng của quản lý

1.2.2.1. Các yếu tố

Quản lý có 4 yếu tố cơ bản sau:

- Hướng tới các mục đích.

- Thông qua con người tới mục đích.

- Với các kỹ thuật.

- Bên trong một tổ chức.

1.2.2.2. Các chức năng

Quản lý có 5 chức năng sau:

- Vạch kế hoạch

- Tổ chức.

- Bố trí cán bộ.

- Chỉ huy.

- Kiểm soát.

1.3. Thông tin quản lý

1.3.1. Hệ thống thông tin

Hệ thống thông tin bao gồm con người, phương tiện, phương pháp tham gia vào việc thu thập, lưu trữ, xử lý thông tin trong xí nghiệp và vai trò của nó đóng vai trò trung gian đảm bảo mối liên kết giữa hệ tác nghiệp và hệ quyết định.

Hệ thống thông tin là một hệ thống thu thập thông tin, quản lý chúng và tạo ra các sản phẩm thông tin phục vụ cho người sử dụng. Hệ thống thông tin phải tồn tại ngay trong các hệ thống nghiệp vụ, hoạt động và phục vụ ngay trong khuôn khổ chiến lược của tổ chức.

Hệ thông tin được tạo ra từ phần cứng, phần mềm, con người, thủ tục và dữ liệu. Một hệ thông tin cần cung cấp:

- Khả năng xử lý dữ liệu (cho 1 phòng, 1 công ty hay tổng công ty).

- Đưa ra thông tin con người cân để có đủ căn cứ để làm quyết định tốt hơn.

Hệ thông tin thường có các loại hình sau:

- Hệ thống xử lý dữ liệu.

- Hệ thống thông tin quản lý.

- Hệ thống trợ giúp quyết định.

- Hệ chuyên gia.

Khả năng của hệ thông tin cũng như khả năng của hệ thống máy tính: đưa vào, xử lý, lưu trữ, đưa ra.

1.3.1.1. Đưa vào

Hệ thông tin có thể chấp nhận:

- Dữ liệu gốc (ghi lại 1 giao tác, sự kiện).

- Các câu hỏi (các yêu cầu về thông tin).

- Trả lời cho lời nhắc (Y/N).

- Các lệnh (ghi, in các bản ghi, ... )

- Thông báo cho user khác của hệ thống.

- Thay đổi (sửa cái gì đó).

1.3.1.2. Xử lý

Đối với 1 hệ thông tin, khả năng xử lý bao gồm:

- Sắp xếp: sắp xếp dữ liệu hoặc bản ghi theo một trật tự nào đó.

- Thâm nhập, ghi, sửa đổi dữ liệu trong bộ nhớ:


Tìm bản ghi khách hàng trong CSDL để xử lý


Nhập dữ liệu chi tiêu cho CSDL kế toán


Thay đổi địa chỉ khách hàng trong CSDL thị trường.

- Tổng lược: trình bày thông tin dưới dạng cô đọng.

- Lựa chọn: chọn các bản ghi theo một tiêu chuẩn nào đó.

- Thao tác:thực hiện các phép toán số học, các phép toán Logic.

1.3.1.3. Lưu trữ

Khả năng lưu trữ của hệ thông tin cho phép chúng lưu trữ cả dữ liệu, văn bản, hình ảnh (đồ hoạ, tranh) và các thông tin số hoá khác (thông tin bằng lời) để dễ dàng gọi lại cho xử lý sau.

1.3.1.4. Đưa ra 
 

Khả năng đưa ra của hệ thông tin cho phép tạo cái ra theo nhiều khuôn dạng:

- Sao cứng: in ra báo cáo, tài liệu, thông báo.

- Sao mềm: hiển thị tạm thời trên mang hình.

- Điều khiển: các lệnh cho các Robot công nghiệp, các máy điều khiển theo chương trình, các quá trình tự động hoá.

1.3.1.5. Hệ thông tin hợp nhất

Một hệ thông tin có thể là chuyên chức năng hay hợp nhất.

Hệ thông tin chuyên chức năng được thiết kế hỗ trợ riêng cho một lĩnh vực ứng dụng nào đó như:  quản lý kho, quản lý nhân sự,... 

Thủ tục và CSDL  của các hệ này là độc lập với các hệ khác nhưng riêng CSDL của chúng lại được lưu trữ trên các hệ chuyên chức năng khác của cùng công ty và ngược lại.

Ví dụ: trong cùng công ty có một số hệ chuyên chức năng khác nhau nhưng lại cùng chứa các thông tin về khách hàng. Khi có sự thay đổi thông tin về khách hàng sẽ phải cặp nhật lại trong tất cả các hệ có chứa nó. Điều này chính là sự dư thừa dữ liệu, gây lãng phí không cần thiết.

Chính với những lý do trên nên cần thiết phải nhất thể hoá các hệ chuyên chức năng.

Hệ thông tin hợp nhất được tạo ra và dùng chung một CSDL. CSDL chung làm giảm thiểu đến mức tối đa sự dư thừa dữ liệu và còn cho phép sự phối hợp hoạt động đạt hiệu quả cao hơn.

1.3.2. Thông tin trong quản lý

Trong mọi tổ chức, mọi cấp bậc, mỗi nhà quản lý đều cần có Thông tin để vạch kế hoạch, để tổ chức, để bảo đảm thực hiện chức năng của mình, để chỉ huy, để kiểm soát. 

Hiệu qủa của quản lý liên quan chặt chẽ tới số lượng và chất lượng thông tin mà người quản lý nhận được.

1.3.2.1. Định nghĩa

Một thông tin được coi là thông tin quản lý khi và chỉ khi nó được một cán bộ nào đó cần tới hoặc có ý muốn sử dụng nó để đảm bảo thực hiện tôt một số chức năng của mình.

Trên thực tế không có 2 tổ chức nào thậm chí ngay cả 2 nhà quản lý cùng làm một công việc giống nhau lại muốn nhận dược những thông tin giống nhau để làm việc đó.

1.3.2.2. Thông tin và ra quyết định

Trong một tổ chức thường có 4 mức độ hoạt động là: chiến lược, sách lược, tác nghiệp và thừa hành.

Hệ thông tin học hoá xử lý các dữ liệu ở mức thừa hành và cung cấp thông tin phục vụ cho việc ra quyết định ở các mức trên.

Khi nhận được thông tin từ mức thừa hành:

Nhà quản lý ở mức chiến lược xác định các chiến lược dài hạn, đặt ra các mục tiêu của tổ chức và đường lối nhất quán để đạt tới mục tiêu đó.

Nhà quản lý ở mức độ sách lược chịu trách nhiệm thực hiện các mục tiêu và đường lối do mức chiến lược đã ấn định. Để làm được điều đó, nhà quản lý phải xác định các nhiệm vụ cụ thể cần thực hiện.

Nhà quản lý ở mức độ tác nghiệp hoàn thành các nhiệm vụ do nhà quản lý ở mức độ sách lược đã vạch ra.

Thông tin là điểm mấu chốt để các nhà quản lý sử dụng nguồn tài nguyên họ có một cách hiệu quả hơn, đáp ứng các yêu cầu của tổ chức, thực hiện các chức năng quản lý như: xây dựng đội ngũ, tổ chức thực hiện, chỉ huy và kiểm tra.

1.3.2.3. Chọn lọc thông tin

Chất lượng của hệ thống thông tin được đánh giá bằng cái ra của nó. Mỗi mức độ hoạt động cần những loại thông tin khác nhau. Do đó để những thông cặp nhật có chất lượng thì điều mấu chốt là phải chọn lọc thông tin sao cho những người quản lý ở mỗi mức độ sẽ nhận được đúng những thông tin mà mình cần. Điều này sẽ giúp cho việc ra quyết định đúng thời điểm, đúng chức năng.  

a. Mức độ thừa hành

Tại mức độ này các nhân viên chủ yếu là xử lý dữ liệu. Mỗi nhân viên ở mức độ này sẽ lặp di lặp lại việc xử lý một số thông tin nào đó liên quan tới công việc của minh.

- Nhân viên bán hàng: nhập đơn hàng của khách.

- Nhân viên bán vé máy bay: nhận và dành chỗ cho khách đi máy bay. 

b. Mức độ tác nghiệp

Nhân viên ở mức độ tác nghiệp thực hiện các nhiệm vụ ngắn hạn (có thể kéo dài tới cả quý) với các nhiệm vụ đã được quy định rõ.

Yêu cầu về thông tin ra của họ thường là các phản hồi hoạt động mà chủ yếu là các báo cáo định kỳ.

- Doanh thu bán hàng của từng nhân viên bán hàng trong quý

- Mặt hàng nào bán chạy nhất? Mặt hàng nào ế nhất?

Những thông tin này thường là trả lời những câu hỏi, những yêu cầu của nhà quản lý cấp trên để họ có thể ra được những quyết định phù hợp nhất. Ở mức độ này vai trò của cá nhân và trực giác rất hạn chế.

c. Mức độ sách lược

Yêu cầu thông tin ở mức độ này thường là theo thời kỳ nhưng cũng có khi nhà quản lý cần tới những báo cáo đột xuất để phục vụ cho một ý đồ chiến lược nào đó:

- Cái gì sẽ xảy ra nếu: tăng (giảm) sản lượng sản xuất mặt hàng X trong tháng tới (quý tới, năm tới) ?

Các nhà quản lý ở cấp sách lược chủ yếu quan tâm tới một loạt mục tiêu cần để đạt tới tập hợp các mục tiêu ở mức chiến lược. Họ chủ yếu quan tâm tới các vấn đề về giao dịch tài chính, ngân sách, kế hoạch từ năm này sang năm khác.

Những thông tin cần để có thể ra được quyết định ở mức độ này thường ít khi được xác định sẵn trong các thông tin nhận được nên việc ra quyết định ở mức độ này phụ thuộc nhiều vào sự đánh giá cá nhân và trực giác.

d. Mức độ chiến lược

Nhà quản lý ở mức độ này thường hướng tới mục tiêu dài hạn (có thể là 1 năm hoặc 3, 4 năm) cho việc phát triển của đơn vị mình.

Yêu cầu về thông tin của họ thường là các báo cáo định kỳ và các phân tích xu hướng:

- Yêu cầu về chất lượng và số lượng đào tạo trong 5 năm qua, sự tiếp nhận của thị trường, xu hướng phát triển trong thời gian tới.

Những thông tin có sẵn cho việc ra quyết định ở mức độ này hầu như không bao giờ có sẵn. Do đó mặc dù thông tin là mấu chốt của việc ra quyết định nhưng ở mức này việc ra quyết định chủ yếu dựa vào sự đành giá và trực giác của cá nhân.

1.4. Vấn đề con người trong hệ thông tin
Trong một hệ thông tin không thể thiếu được vai trò của con người tham gia vào hệ thống. Đó là:

a. Người sử dụng: là những người thực hiện những công việc thực sự xử lý tin, do đó họ phải là những người thực sự có năng lực, trình độ về xử lý tin (thao tác máy tính, xử lý dữ liệu, ... )

b. Các nhà quản lý: Vai trò của nhà quản lý trong hệ thông tin quản lý là không thể thiều được cả trong lĩnh vực thiết kế lẫn trong lĩnh vực sử dụng. 

Việc chuyển từ nhiều hệ thông tin khác nhau sang hệ thông tin quản lý không chỉ là bước nhẩy vọt về lượng mà còn là bước nhẩy vọt về chất, nó đi kèm với sự thay đổi về phương pháp thiết kế mà trong lĩnh vực này vai trò đầu tiên phải thuộc về các nhà quản lý vì:

- Các vấn đề cần giải quyết để thiết kế hệ thông tin quản lý chủ yếu là các vấn đề của quản lý.

- Cần phải có các cán bộ quản lý tham gia vào việc thiết kế.

- Giám đốc và các nhà quản lý là người sẽ sử dụng hệ trong tương lai nên họ phải hiểu biết tường tận về hệ thống, phải chấp nhận được nó và sử dụng nó một cách thành thạo.

c. Các nhân viên trong tổ chức: Với một hệ thống lớn như hệ thông tin quản lý thì điều tất yếu sẽ dẫn đến sự thay đổi về phương tiện, phương pháp làm việc và cả quan hệ con người cũng có sự thay đổi. Để hoà nhập và có thể tồn tại trong hệ thống thì mỗi nhân viên đều phải tự mình vươn lên và tốt hơn cả là họ nên tham gia vào việc thiết kế và phát triền hệ thống theo chức năng của mình.

d. Các phân tích viên hệ thống : Đây là những chuyên viên về ứng dụng máy tính trong quản lý, họ có hiểu biết đầy đủ về mặt chuyên môn, nghiệp vụ quản lý.

Phân tích viên là thành viên cực kỳ quan trọng trong hệ thống, họ là cầu nối giữa người sử dụng cuối cùng và hệ thống, là người quản lý các tài nguyên, hiểu biết về hệ thống, tinh thông về nghiệp vụ quản lý, có khả năng đánh giá, phân tích độc lập các thông tin để đưa ra những thông tin chính xác, cần thiết đúng lúc, đúng chỗ giúp cho lãnh đạo ra những quyết định kịp thời và chính xác.  

II. HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

Có nhiều hệ thống quản lý khác nhau như: 

- Quản lý kinh doanh.

- Quản lý sản xuất.

- Quản lý đào tạo.

..........

Mỗi hệ thống đều phải có đặc thù của nó và nhìn chung đều phải đảm bảo 2 đặc thù chính:

- Có mục đích quản lý (quản lý kinh doanh, đào tạo, ... )

- Có con người tham gia.

Đối với một hệ thống thông tin thì việc xử lý dữ liệu là cực kỳ quan trọng, nó là cốt lõi của hệ thống.

2.1. Hệ thống xử lý dữ liệu (DB)

Trong hệ thống xử lý dữ liệu thì tiêu điểm của nó là xử lý các giao dịch và ghi lại các bản ghi.

Dữ liệu được đưa vào và sắp xếp theo khuôn dạng tệp. Các tệp đã được lưu trữ này thường xuyên được cặp nhật trong xử lý hàng ngày.

Cái ra của hệ thống bao gồm các tài liệu hoạt động và báo cáo theo lịch (định kỳ) chủ yếu dành cho các nhà quản lý cấp tác nghiệp.

Nhìn chung hệ xử lý dữ liệu là không linh hoạt, là thụ động và không thể điều tiết được việc xử lý dữ liệu hay nhu cầu thông tin nếu chưa được xây dựng trong hệ thống.

Cùng với sự phát triển không ngừng của xã hội, nhu cầu về thông tin, đặc biệt là các thông tin trợ giúp quyết định ngày càng cao nên các hệ thống thông tin mềm dẻo hơn đã ra đời và được ứng dụng ngày càng rộng rãi.

2.2. Hệ thống thông tin quản lý (MIS)

2.2.1. Định nghĩa

Nhìn chung không có một định nghĩa chính xác về hệ thông tin. Hệ thông tin (MIS) được gọi là một phương pháp, một chức năng, cách tiếp cận, tiến trình, tổ chức, hệ thống và hệ con.

Một cách tương đối có thể định nghĩa MIS như sau:

Hệ thông tin là một cấu trúc hợp nhất các cơ sở dữ liệu và dòng thông tin, làm tối ưu cho việc thu thập truyền và trình bầy thông tin thông qua tổ chức nhiều cấp có các nhóm thành phần thực hiện nhiều nhiệm vụ để hoàn thành một mục tiêu thống nhất.

2.2.2. Đặc trưng của các hệ thông tin quản lý

Có nhiều hệ thông tin quản lý nhưng chúng đều cần phải đảm bảo các đặc trưng sau:

a. MIS hỗ trợ cho chức năng xử lý dữ liệu trong giao dịch và lưu trữ.

b. MIS dùng CSDL hợp nhất và hỗ trợ cho nhiều lĩnh vực chức năng.

c. MIS cung cấp cho các nhà quản lý các cấp tác nghiệp, sách lược, chiến lược khả năng dễ dàng thâm nhập các thông tin theo thời gian nhưng phần lớn là các thông tin có cấu trúc.

d. MIS đủ mềm dẻo và có thể thích ứng được với những thay đổi về nhu cầu thông tin của tổ chức.

e. MIS cung cấp lớp vỏ an toàn cho hệ thống để giới hạn việc thâm nhập của các đối tượng không có quyền.

2.2.3. So sánh giữa DP và MIS

So với hệ xử lý dữ liệu thì hệ thông tin quản lý có nhiều điểm khác biệt cơ bản như:

 a. Cơ sở dữ liệu thống nhất của MIS cho phép có độ mềm dẻo lớn hơn trong việc đáp ứng nhu cầu thông tin của quản lý so với môi trường tệp truyền thống của hệ DP.

b. MIS hợp nhất dòng thông tin giữa các lĩnh vực chức năng trong khi hệ DP có khuynh hướng hỗ trợ cho một lĩnh vực chức năng đơn độc.

c. MIS đáp ứng cho nhu cầu thông tin của mọi cấp quản lý trong khi hệ DP chỉ tập trung hỗ trợ cho hệ tác nghiệp.

d. Nhu cầu thông tin của quản lý được hỗ trợ trên cơ sở thời gian thường xuyên trong MIS (khả năng hỏi trực tuyến) hơn là trong hệ DP (báo cáo theo lịch).

Ngoài ra còn có hệ trợ giúp quyết định và hệ chuyên gia là các hệ thông tin quản lý nhưng ở các mức độ cao hơn nhiều.

2.3. Quá trình trừu tượng hoá trong phân tích hệ thống

Quá trình này bao gồm:

- Sự nhận thức về hệ thống.

- Sự mô tả hệ thống.

Để thực hiện được những điều trên thì phương pháp chung là phải tiến hành trừu tượng hoá hệ thống, phải nhìn được bản chất của hệ thống, phải trả lời câu hỏi:

- Hệ thống là cái gì?

- Hệ thống làm gì?

Quá trình trừu tượng hoá này được áp dụng cho nhiều ngành khác nhau kể cả những ngành như Lý, Hoá, Sinh... 

Quá trình trừu tượng hoá trả lời 2 câu hỏi: 

a. Là gì? làm gì?

b. Làm như thế nào? ai làm, bằng phương tiện gì? ở đâu, lúc nào?

Trả lời các câu hỏi loại (a) ta mới dừng lại ở mức khái niêm( Logic).

Trả lời các câu hỏi loại (b) ta đã ở mức chi tiết (Vật lý).

Khi nghiên cứu một hệ thống bao giờ ta cũng tiến hành song song tìm hiểu hệ thống ở cả mức Logic và vật lý.

Ví dụ: khi tìm hiểu một hệ thống kinh doanh, ta phải trả lời:

1. Hệ thống cũ làm việc thế nào?

2. Hệ thống cũ làm gì? (không quan tâm đến không gian, thời gian)

Sau khi tìm hiểu kỹ càng, phát hiện ra những khâu yếu kém, phác hoạ được những nét cơ bản của hệ thống mới, ta trả lời:

3. Hệ thống mới làm gì?

4. Hệ thống mới phải làm việc như thế nào? (sau khi thiết kế)

Trong 4 bước trên thì các bước 1, 2, 3 là phần phân tích, bước 3, 4 là phần thiết kế, bước 3 chính là sự giao thoa giữa 2 phần.

2.4. Các thành phần của một hệ quản lý

Một hệ quản lý có thể phân chia về mặt Logic (phân chia theo phương pháp luận) thành 3 bộ phận như sau:

2.4.1. Hệ thống quyết định (hệ lãnh đạo)

Hệ thống này bao gồm con người, phương tiện, phương pháp tham gia vào quá trình nghiên cứu, đề xuất ra những quyết định ở tâm chiến lược để thực hiện mục tiêu quản lý của xí nghiệp

2.4.2. Hệ tác nghiệp

Hệ tác nghiệp bao gồm con người, phương tiện, phương pháp tham gia để trực tiếp  thực hiện mục đích quản lý của xí nghiệp.

Với một tổ chức kinh doanh thì mục đích này là quản lý việc mua và bán sao cho thu lợi nhuận cao nhất.

Với một tổ chức sản xuất thì mục đích này là quản lý hệ thống sản xuất để biến cái vào thành cái ra với những tiêu chí đã được xác định trước.

2.4.3. Hệ thống thông tin

Hệ thông thông tin bao gồm con người, phương tiện, phương pháp tham gia vào việc thu thập, lưu trữ, xử lý thông tin trong hệ thống, đam bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác các thông tin cho hệ thống quyết định và tác nghiệp để có thể ra được những quyết định kịp thời, đúng đắn và điều hành hoạt động của hệ thống một cách hữu hiệu. Chúng đóng vai trò trung gian giữa hệ tác nghiệp và hệ quyết định.

Các thông tin của hệ thống bao gồm các thông tin phục vụ việc quản lý xí nghiệp như:

- Thông tin phản ánh tình trạng hiện tại của hệ thống: sản xuất, kinh doanh, đào tạo…

- Thông tin phản ánh hoạt độnh quản lý của hệ thống.

- Các thông tin vào, ra.

Trong hệ thông tin quản lý các thông tin được luân chuyển theo mô hình: Hệ quyết định chuyển cho hệ tác nghiệp các quyết định và hệ tác nghiệp chuyển cho hệ quyết định các báo cáo. đó là sự qua lạI hữu cơ giữa các hệ, nó giúp cho sự hoạt động của các hệ chính xác, kịp thời.

2.4.4. Các nhiệm vụ cơ bản của hệ thông tin

Đối với một hệ thông tin thì nhiệm vụ cơ bản là:

- Thu nhận thông tin.

- Lưu trữ thông tin.

- Xử lý thông tin.

- Truyền đạt thông tin.

Thông tin cũng được phân ra 2 loại:

- Thông tin tự nhiên: là những thông tin mà khi thu nhận nó vẫn được giữ nguyên trạng như lúc phát sinh, nó mang hình thức tự nhiên (văn bản, biểu đồ, hình ảnh, tiếng nói,…), đây là các thông tin văn phòng.

- Thông tin có cấu trúc: là các dữ liệu được thiết kế có một cấu trúc nhất định (bảng lương, thẻ kho, thẻ tín dụng, …), chúng chính là các cơ sở dữ liệu. Với loại thông tin cần có sự quan tâm đặc biệt vì nó có những yêu cầu đặc biệt về không gian (Memory) và thời gian (Time) trong quá trình thực hiện các thao tác với chúng.

Các thông tin này làm nhiệm vụ:

- Đối ngoại: tiếp nhận thông tin từ ngoài vào và đưa thông tin ra ngoài môi trường.

- Đối nội: làm nhiệm vụ liên lạc giữa các bộ phận, cung cấp các thông tin có cấu trúc, cung cấp cho hệ tác nghiệp các thông tin thuộc hai loại sau:

* Thông tin phản ánh tình hình nội bộ (bên trong) xí nghiệp.

* Thông tin phản ánh tình hình hoạt động bên ngoài xí nghiệp. 

2.4.5. Các bộ phận hợp thành của một hệ thông tin

Tham gia vào quá trình trao đổi, thu thập, xử lý thông tin có con người, các phương tiện, phương pháp. Các thông tin qua xử lý sẽ được lưu trữ tạI những cơ sở dữ liệu.

Không kể đến các yếu tố con người và phương tiện thì thành phần chính của một hệ thông tin chỉ có xử lý và dữ liệu.

2.4.5.1. Các dữ liệu

Các dữ liệu trong một hệ thông tin bao gồm:

- Dữ liệu về cấu trúc cơ quan (hay những sự kiện tiến hoá cặp nhật).

- Dữ liệu về hoạt động cơ quan (hay những sự kiện về hoạt động quản lý, kinh doanh, sản xuất).

Dữ liệu có thể thể hiện dưới dạng tệp, sổ sách, hồ sơ, … Nhìn chung chúng đều là tập hợp các bản ghi có cấu trúc giống nhau. Mỗi tệp đều đề cập đến các đối tượng cùng loạI, thông tin của các đối tượng tạo thành các bản ghi có các thuộc tính giống nhau. Những thuộc tính đó chính là những dữ liệu mô tả các đặc trưng.

2.4.5.2. Các xử lý

Các xử lý là các chức năng, thủ tục, các quy trình cho phép thu nhận, lưu trữ, tìm kiếm, chế biến thông tin. Các xử lý gồm các chức năng sau:

- Biên tập: kiểm tra dữ liệu vào

- Nhập dữ liệu: dữ liệu được lưu trữ trong các bộ nhớ.

- Cập nhật dữ liệu: dữ liệu được thường xuyên bổ sung, sửa đổi theo thời gian và không gian.

- Hiển thị dữ liệu: dữ liệu được đưa ra (màn hình, máy in) để xem xét.

- In ấn: dữ liệu được in ra để phổ biên, sử dụng, …

- Tính toán: những dữ liệu tính toán được sử dụng để tính toán.

Hệ thống xử lý dữ liệu trong một hệ thông tin có tính chất liên hoàn về thời gian cũng như về dữ liệu.

Để miêu tả hệ thống xử lý, người ta dùng biểu đồ luồng dữ liệu, bên cạnh đó là các xử lý nhằm mục đích bảo vệ an toàn thông tin khi xảy ra các tình huống như: sự cố kỹ thuật, chống âm mưu phá hoại, ăn cắp thông tin.

Để xử lý thông tin có nhiều phương pháp, từ xưa đến nay việc xử lý thông tin hầu như vẫn làm thủ công nhưng với mật độ thông tin ngày càng nhiều, tốc độ và thời gian xử lý đòi hỏi ngày càng cao thì việc xử lý tin tự động là điều tất yếu sẽ đến. Các hệ thông tin tự động hoá ra đời.

Một hệ thông tin có mô hình:
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2.5. Hệ thông tin tự động hoá   

Ý tưởng xây dựng một hệ thống thông tin tự động đã đặt nền móng cho một ngành mới, đó là ngành Tin học. Với việc sử dụng máy tính điện tử vào trong các hệ thống thông tin và cùng với sự phát triển mạnh mẽ của máy tính điện tử thì các hệ thống thông tin tự động hoá ngày càng hoàn thiện và được ứng dụng rộng rãi trong xã hội.

Trong các hệ thống thông tin tự động hoá có 2 hình thức:

- Tự động hoá toàn bộ quá trình (toàn bộ do máy tính điện tử đảm nhận), đây gọi là phương pháp Hồ.

- Tự động hoá từng phần (ngoài việc xử lý bằng máy tính điện tử còn có sự tham gia xử lý thủ công), đây gọi là phương pháp giếng, với phương pháp này dễ áp dụng hơn.

Về mặt xử lý tin cũng có 2 phương pháp xử lý là:

- Xử lý theo mẻ: khi thông tin đến không xử lý ngay mà tích luỹ lại để xử lý định kỳ, theo từng đợt

- Xử lý trực tuyến: khi thông tin đến xử lý ngay, xử lý đơn chiếc, xử lý mang tính chất thời gian thực (Real Time), xử lý đồng thời, toàn cục.

Khi thiết kế một hệ thông tin bao giờ cũng thiết kế cả 2 phương pháp nhưng trong một chương trình thì không .

Việc xử lý theo mẻ thích ứng cho việc in báo cáo, kết xuất thông tin, các biểu thống kê, in các giấy tờ giao dịch ra ngoài. Phương pháp này thích ứng cho những quá trình yêu cầu xử lý định kỳ (tính lương, xét lên lớp, xét học bổng, … )

Xử lý trực tuyến thích ứng cho việc xử lý một số nhỏ các giao dịch (hiển thị nội dung các tệp, chỉnh đốn sửa chữa các file,...) thích hợp cho việc phục vụ trực tiếp khách hàng.

Ưu điểm của xử lý trực tuyến là giảm thiểu những công việc giấy tờ, có thể kiểm tra sự đúng đắn của thông tin ngay khi thu nhận, người sử dụng hiểu được quy trình xử lý, cho câu trả lời nhanh chóng.

Nhược điểm của phương pháp xử lí trực tuyến là giá thành đắt hơn, việc xây dựng tốn kém và khó hơn, việc sử dụng CPU không kinh tế, các Online làm việc chậm khi khối lượng đầu vào lớn, thao tác phức tạp, khó đảm bảo độ tin cậy. Khó phục hồi khi có sự cố, đòi hỏi các biện pháp đặc biệt để kiểm tra.

2.5.1. Các mô hình xử lý

 Với sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của máy tính địên tử, ngày nay trong các hệ thống thông tin máy tính đã đảm nhận hầu như tất cả mọi công việc. Có rất nhiều mô hình xử lý tin với các máy tính như xử lý bằng một máy tính độc lập, xử lý bằng hệ thống mạng máy tính với các thiết bị dùng chung. Tuỳ theo nhu cầu và quy mô của hệ thống mà có thể lựa chọn một mô hình phù hợp.

2.5.1.1. Xử lý ứng dụng tập trung

Trong mô hình này việc xử lý tin phục vụ cho các yêu cầu của khách dựa trên máy chủ, máy phục vụ xử lý yêu cầu và gửi trả kết quả cho người yêu cầu. Mô hình này thường được áp dụng cho các cơ sở nhỏ, nhu cầu thông tin không nhiều, chủ yếu làm công tác nghiệp vụ. Mô hình xử lý dựa trên máy chủ không có khả năng xử lý ứng dụng phân bố vì việc xử lý ứng dụng dựa trên một máy chủ hoặc một hệ thống máy tính có gắn các thiết “câm” không thông minh.

2.5.1.2. Xử lý ứng dụng phân bố

Đối với các ứng dụng phân bố có 3 mô hình xử lý khác nhau:

- Xử lý kiểu chủ tớ.

- Xử lý khách phục vụ.

- Xử lý ngang quyền.

1. Xử lý kiểu chủ/tớ

Trong hệ thống xử lý kiểu chủ tớ thì máy tính đầy tớ được gắn vào máy tính chủ và thực hiện các chức năng liên quan tới xử lý ứng dụng khi được lệnh từ máy chủ.

Khuynh hướng xử lý trong môi trường này là xử lý một chiều từ máy chủ tới máy tớ.

Máy đầy tớ có khả năng xử lý ứng dụng cục bộ hạn chế như làm hợp lệ trường trên màn hình, soạn thảo hoặc xử lý các phím chức năng.

Máy tính chủ trong mô hình này được dùng với các bộ kiểm soát chùm và thiết bị cuối thông minh.
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2. Xử lý khách/phục vụ

Trong mô hình này việc sử dụng các thiết bị dùng chung trong mạng LAN đã được nâng cao hơn một bước. Các thiết bị dùng chung ở đây là các tài nguyên trên đĩa cứng (dữ liệu), máy in. 

Với việc phát triển ngày càng cao của các mạng dùng chung thiết bị thì các nhiều mạng LAN đã cho phép có một hệ thống chuyên dụng cho các dịch vụ dùng chung. Các máy phục vụ này hiện nay đã có khả năng phục vụ một số lớn trạm làm việc.

Đồng thời với sự thay đổi của các máy phục vụ thì các trạm làm việc cũng thay đổi, chúng trở thành khách của máy phục vụ do đó một số ứng dụng được phân bố cho máy phục vụ mới. Khi đó máy phục vụ nhận yêu cầu và xử lý chúng cho từng khách. Trong mô hình này xử lý ứng dụng được phân chia giữa khách và máy phục vụ và có sự hợp tác qua lại.

Trong 2 loại phục vụ là phục vụ tệp và phục vụ cơ sở dữ liệu thì luôn luôn ưu tiên cho máy phục vụ CSDL vì đường liên lạc sẽ không bị bận, tắc. 

Các yêu cầu của mô hình xử lý khách/phục vụ

- Đường liên lạc tin cậy, chắc chắn giữa khách và nơi phục vụ. 

- Các tương tác hợp tác khách/phục vụ do khách đề xuất.

- Phân bố xử lý ứng dụng giữa khách và phục vụ.

- Phục vụ kiểm soát các dịch vụ mà khách yêu cầu.

- Phục vụ làm trọng tài cho các yêu cầu tranh chấp của khách.


3. Xử lý ngang quyền

Trong mô hình xử lý ngang quyền thì mọi thành phần đều bình đẳng  có thể yêu cầu và cung cấp dịch vụ lẫn cho nhau.

Mục đích chính của mô hình này là phân bố xử lý ứng dụng. Một hệ thống đơn độc trong mô hình này có thể hành động như một khách hàng đối với các máy phục vụ khác và như một máy phục vụ đối với các khách hàng khác (kể cả chính nó).

Trong xử lý ngang quyền thông minh một máy phục vụ có thể phân bố công việc cho các máy phục vụ hiện có khác (có thể phân bố tối ưu).

Môi trường ngang quyền đưa ra cách xử lý hợp tác trong suốt giữa các ứng dụng có khả năng đạt vào nhiều loại nền phần cứng và phần mềm. 

Mục tiêu của môi trường ngang quyền là hỗ trợ cho cơ sở dữ liệu mạng mà trong đó người quản trị CSDL mạng có khả năng chuyển không ngắt quãng giữa các CSDL không thuần nhất (khác nhau). 

Đây chính là mục tiêu của các nhà thiết kế các hệ phân bố thực sự.

Tuy nhiên mô hình xử lý ngang quyền còn rất khó thực hiện vì còn nhiều vấn đề kỹ thuật cần được giải quyết. 

Hiện nay mô hình khách/phục vụ hiện đang là mô hình phổ dụng với những ưu điểm sau:

- Cho phép các công ty lợi dụng được các công cụ tính toán để bàn đang ngày càng tốt hơn.

- Cho phép việc xử lý được bố trí tại gần nguồn dữ liệu cần xử lý, làm cho lưu lượng và thời gian đáp ứng của mạng giảm đi, hiệu năng và khả năng chuyển tải tăng lên.

- Cho phép dùng các giao diện đồ hoạ người dùng có sẵn trên các trạm, đảm bảo sự nhất quán trong điều khiển và tương hợp chuẩn.

- Cho phép sự chấp thuận về hệ thống mở, cho phép xử lý trên các nền phần cứng và phần mềm khác nhau.


2.6. Các giai đoạn của phân tích & thiết kế

Có rất nhiều phương pháp khác nhau để phân tích và thiết kế hệ thống. Với mỗi phương pháp lại có các công cụ, mô hình, quy trình riêng để thực hiện công việc nhưng chúng đều được tiến hành trải qua các giai đoạn chung như:

1. Nghiên cứu sự khả thi và khai trương đề án:

- Tiến hành khảo sát hiện trạng.

- Xác lập dự án.

- Xác lập tính khả thi của dự án gồm:

  + Hệ thông tin và tự động hoá có đáng thiết lập hay không?

  + Tự động hoá như thế nào?

  + Khai trương, thiết lập thế nào?

- Phê phán hệ thống để làm xuất hiện mục tiêu đề án.

- Giới hạn phạm vi đề án.

- Vạch kế hoạch triển khai đề án.

2. Phân tích hệ thống

- Phân tích các chức năng, dữ liệu của hệ thống cũ.

- Đưa ra mô tả hệ thống mới (mô tả ở mức Logic (khái niệm)).

- Tiến hành phân tích hệ thống về dữ liệu và xử lý :

  + Dùng biểu đồ luồng dữ liệu để mô tả hệ thống về xử lý.

  + Dùng mô hình dữ liệu (mô hình thực thể liên kết hoặc mô hình quan hệ) để mô tả dữ liệu. 

3. Thiết kế hệ thống đại thể

Trong giai đoạn này từ mô tả hệ thống ở mức Logic (khái niệm) sẽ được mô tả ở mức Fizic với các công việc cụ thể:

- Xác định vai trò của MTĐT trong hệ thống.

- Xác định các hệ thống con máy tính.

4. Thiết kế chi tiết

- Thiết kế các thủ tục thủ công.

- Thiết kế các giao diện người – máy.

- Thiết kế các kiểm soát:

  + Thiết kế phòng chỗng sự cố hệ thống.

  + Thiết kế chống truy nhập bất hợp pháp vào hệ thống.

- Thiết kế cơ sở dữ liệu đảm bảo các tính năng: hợp lý, tối ưu, đầy đủ, nhất quán và không dư thừa dữ liệu.

- Thiết kế chương trình bao gồm:

  + Thiết kế các liên kết điều kiện giữa các Modul chương trình và liên kết của dữ liệu.

  + Thiết kế nội dung các Modul chương trình.

  + Thiết kế các mẫu thử.

 5. Cài đặt và lập trình

- Lựa chọn ngôn ngữ

- Lập trình theo thuật toán đã xây dựng.

6. Khai thác và bảo trì

Đây là giai đoạn cuối cùng, đề án đã được xây dựng thành công và được đem ra xử dụng.

Bảo trì hệ thống ngoài việc đảm bảo cho hệ thống làm việc ổn định còn cần phải cập nhật, sưả đổi thường xuyên nhằm đáp ứng yêu cầu của hệ thống.

Với mỗi hệ thống được thiết kế thường theo mô hình chi phí gồm:

- Phân tích và thiết kế chiếm:
17% 

- Viết chương trình, cài đặt chiếm:
8%

- Thử (Test) chương trình chiếm:
25%

- Khai thác và bảo trì chiếm:
50%.

CHƯƠNG III

CÁC CÔNG CỤ DIỄN TẢ XỬ LÝ

Để diễn tả xử lý có thể dùng các phương pháp:

- Biểu đồ phân cấp chức năng (BPC)

- Biểu đồ luồng dữ liệu (BLD)

- Mô hình thực thể  -  quan hệ

- Mô hình quan hệ

I. BIỂU ĐỒ PHÂN CẤP CHỨC NĂNG

Bước đầu tiên trong việc phân tích hệ thống là xác định các chức năng nghiệp vụ của hệ thống. Đây là một cách phân rã xử lý của toàn bộ hệ thống thành các xử lý nhỏ hơn.

Chức năng nghiệp vụ là một khái niệm Logic chứ không phải là khái niệm vật lý, nó mô tả điều cấn thực hiện để nghiệp vụ được thực hiện chứ không phải nghiệp vụ được thực hiện ỏ đâu? như thế nào ? hoặc do ai làm ?

1.1. Định nghĩa

Biểu đồ phân cấp chức năng (BPC) là việc phân rã có thứ bậc đơn giản các chức năng của hệ thống trong miền khảo cứu.

- Mỗi chức năng được ghi trong một khung.

- Mỗi chức năng có thể chia ra thành các chức năng con.

- Số mức chia chức năng con phụ thuộc vào kích cỡ và độ phức tạp của hệ thống.

- Biểu đồ được phân rã theo cơ chế phân cấp từ khái quát đến chi tiết.

Mục đích của biểu đồ là:

- Giúp xác định phạm vi của hệ thống cần phân tích

- Giúp tăng cường cách tiếp cận Logic tới việc phân tích hệ thống. Các chức năng càng thuần tuý chức năng(Logic) thì càng mềm dẻo và sẵn sàng cho giai đoạn thiết kế.

- Để chỉ ra vị trí của miền khảo cứu hệ thống trong toàn bộ hệ thống tổ chức, tránh được các sự trùng lặp trong công việc, trùng lặp các tiến trình và đặc biệt là sự trùng lặp về dữ liệu trong hệ thống.  

1.2. Khuôn dạng của biểu đồ

Khi thiết lập biểu đồ cần phải tuân thủ một số vấn đề sau:

- Biểu đồ được biểu diễn dưới dạng cây với nhiều mức khác nhau.

- Có thể có một số mức đi xuống theo sơ đồ nhưng đối với hệ thống lớn cũng không nên có quá 6 mức, đối với hệ thống nhỏ và trung bình không nên quá 3 mức.

- Với các chức năng thì một chức năng mẹ không nên có quá 7 chức năng con, nếu không sẽ khó theo dõi được mô hình. Nếu bắt buộc phải có nhiều hơn 7 chức năng con thì nên chèn thêm một mức trung gian.

- Biểu đồ nên tương đối cân bằng, các chức năng con ở mức thấp nhất nên được xác định tương tự như nhau.

- Các chức năng con của cùng một mẹ nên có kích thước, độ phức tạp và tầm quan trọng gần như nhau.

- Tên của mỗi chức năng phải là duy nhất dưới dạng động từ ở thức mệnh lệnh và phải phản ánh thật sát chức năng.

1.3. Xác định các chức năng

Việc xác định các chức năng và chức năng con thường được thực hiện thông qua trực giác của con người dựa trên những thông tin thu nhận được trong khảo sát.

Tại mức cao nhất của nghiệp vụ, một chức năng chính sẽ làm một trong 3 điều sau:

- Cung cấp sản phẩm (gom hàng, chế tạo sản phẩm…)

- Cung cấp dịch vụ (sửa chữa, mua hàng, bán hàng…)

- Quản lý tài nguyên (quản lý tài khoản, quản lý cán bộ… )

Nhà phân tích phải xác định xem áp dụng điều nào cho hệ thống đang nghiên cứu và cùng người sử dụng nhất trí về tên cho chức năng.

Từ các chức năng được xác định tiến hành xác định các chức năng con ở các mức khác nhau.

Việc phân rã chức năng sẽ dừng lại khi mà việc phân rã không còn có lợi nữa và chức năng ở mức thấp nhất chỉ nên có một nhiệm vụ hoặc một nhóm nhiệm vụ nhỏ (do từng các nhân thực hiện).

Biểu đồ phân cấp chức năng (BPC) dễ sử dụng, đơn giản, tiện lợi phù hợp với những bài toán nhỏ nhưng không súc tích, mang tính chất tĩnh vì không thể hiện mối liên kết giữa các chức năng, dễ bị nhầm với một sơ đồ tổ chức cơ quan.

Ví dụ: biểu đồ BPC về quản lý công hoạt động của một công ty có thể được xây dựng như sau:


Biểu đồ phân cấp chức năng là mô hình đầu tiên được sử dụng trong quá trình phân tích. 

- Nó giúp định nghĩa các ranh giới của hệ thống.

- Cung cấp các thành phần cho kỹ thuật mô hình hoá sau này

- Nó là cách nhìn chủ quan về hệ thống.

- Cần có sự nhất trí cao với người sử dụng.

II. BIỂU ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU (BLD)

Trong BPC chỉ là cách mô tả hệ thống thuần tuý về mặt chức năng. Để xem xét chi tiết về các thông tin cần cho việc thực hiện các chức năng  và để hoàn thiện chúng ta sử dụng biểu đồ luồng dữ liệu (BLD).

2.1. Định nghĩa:

Để diễn tả tập các chức năng xử lý của một hệ thông tin (hoặc một hệ thống con của một hệ thông tin) nhưng trong mối quan hệ (trong liên kết). Giữa các chức năng có mối liên hệ Logic và chúng được thể hiện bằng việc bàn giao thông tin cho nhau, thông tin vào của chức năng này là thông tin ra của chức năng kia.

Chính vì lẽ đó nên BLD mang tính động, nó cho ta một hình ảnh mang tính toàn cảnh hơn của hệ thống.

BLD là một công cụ dùng để trợ giúp cho 4 hoạt động chính của nhà phân tích:

- Phân tích: BLD được dùng để giúp nhà phân tích xác định yêu cầu của người sử dụng.

- Thiết kế: dùng BLD để vạch kế hoạch và minh hoạ các phương án cho nhà phân tích và người dùng xem xét khi thiết kế hệ thống mới.

- Liên lạc: do tính chất của BLD là đơn giản, dễ hiểu đối với nhà phân tích và người dùng nên dẽ tạo tiếng nói chung.

- Tài liệu: dùng BLD trong đặc tả yêu cầu hình thức và đặc tả thiết kế hệ thống là một nhân tố làm đơn giản hoá chính trong việc tạo ra và chấp nhận những tài liệu.

BLD cho ta một mô hình về hệ thống có quan điểm cân xứng cho cả dữ liệu và tiến trình. BLD chỉ ra cách thông tin được chuyển từ một tiến trình hoặc từ một chức năng này trong hệ thống tới một tiến trình hoặc một chức năng khác. Nó chỉ ra những thông tin nào cần có sẵn trước khi cho thực hiện một hành động hay tiến trình.

Tuy nhiên BLD chưa chỉ ra được những yếu tố về mặt thời gian, chưa xác định được trật tự thực hiện các chức năng, chưa xác định được những yếu tố định lượng đối với dữ liệu (độ lớn, tầm quan trọng, ...)

Tuy nhiên BLD sẽ giúp cho ta trong phân tích, thiết kế, trao đổi với tính cách là những tư liệu quý:

- Kết quả phân tích được mô tả bằng BLD.

- Thiết kế cũng bằng BLD.

- Trao đổi cũng dễ dàng với BLD

Có 2 mức khi dùng BLD:

- Mức vật lý: mô tả hệ thống với các yếu tố vật lý, với các biện pháp tiến hành.

- Mức Logic (khái niệm): gạt bỏ mọi mô tả vật lý, chỉ giữ lại những chức năng cơ bản của hệ thống và mục đích của hệ thống. 

2.2. Ký pháp

Để biểu diễn 2 mức BLD trên ta phải dùng một hệ thống ký pháp cho từng mức khác nhau.

2.2.1. Mức vật lý:

Việc mô tả các chức năng ở mức này đòi hỏi rất chi tiết và nó được thể hiện qua hệ thống ký pháp sau:

a. Ký pháp về thông tin:

- Ký hiệu chung về thông tin


-Ký hiệu về tài liệu in:


b. Ký hiệu về xử lý:


c. Các tuyến thông tin:

- Ký hiệu chuyển giao TT:  

- Ký hiệu truyền TT từ xa:   

d. Các ký hiệu phụ:

- Tiếp nối (sang trang):

- Chú thích:

             [           ]

2.2.2. Mức Logic

Để miêu tả BLD ở mức Logic ta cần miêu tả các chức năng, các kho dữ liệu, các luồng dữ liệu, các tác nhân ngoài, tác nhân trong.

a. Miêu tả các chức năng (hoặc tiến trình)

Để miêu tả các chức năng hoặc tiến trình ta dùng các vòng tròn, bên trong ghi tên của xử lý.

- Tên của chức năng hoặc tiến trình phải là động từ, có thể có bổ ngữ và phải là duy nhất.

- Đối với tiến trình thì phải có luồng thông tin vào và ra (có sự biến đổi thông tin từ đầu vào tới đầu ra).


b. Luồng dữ liệu

Luồng dữ liệu thể hiện các luồng thông tin vào hoặc ra khỏi chức năng. Luồng dữ liệu được biểu diễn bằng một mũi tên có hướng và kèm theo tên của nó. Tên của luồng dữ liệu có thể không phải là duy nhất.

- Tên phải là danh từ và có thể thêm tính từ.


c. Kho dữ liệu

Kho dữ liệu là nơi thông tin được lưu lại một thời gian để cho một hoặc nhiều chức năng sử dụng sau đó. Thông thường đó là những tập hồ sơ hoặc File máy tính.

- Tên kho: phải là một danh từ (có thể thêm tính từ), tên phải biểu diễn thông tin chứ không phải giá mang thông tin.

- Biểu diễn: dùng cặp đoạn thẳng song song, bên trong ghi tên thông tin cần biểu diễn.

- Kho dữ liệu chỉ lưu trữ TT chứ không làm thay đổi TT.

- Giữa các kho không có sự trao đổi TT (không có luồng Data qua lại)

- Luồng dữ liệu ra, vào kho không nhất thiết phải có tên (vì tên kho chính là tên dữ liệu vào, ra), trừ những trường hợp đặc biệt như cặp nhật một phần định kỳ theo thời gian.

Khi nhập dữ liệu vào kho thì mũi tên chỉ vào kho.

Khi lấy thông tin ra thì mũi tên hướng vào chức năng.

Nếu vừa nhập, vừa xuất thông tin thì dùng mũi tên 2 chiều.


d. Tác nhân ngoài:

Tác nhân ngoài là một người, một nhóm người hoặc một tổ chức ở bên ngoài hệ thống nhưng có trao đổi TT với hệ thống.

- Tác nhân ngoài định rõ mối quan hệ của hệ thống với thế giới bên ngoài và chỉ ra giới hạn của hệ thống.

- Tác nhân ngoài cung cấp thông tin cho hệ thống và nhận các sản phẩm của hệ thống

- Tác nhân ngoài không có sự trao đổi TT với nhau trong hệ thống.

- Tác nhân ngoài mang tính kế thừa và nhất quán từ đầu hệ thống.

Tên của tác nhân ngoài: phải là danh từ.

Tác nhân ngoài được biểu diễn bằng một hình chữ nhật với 2 nét kép hai bên, tên tác nhân ghi bên trong.






     





e. Tác nhân trong.

Tác nhân trong là một chức năng hoặc một tiến trình bên trong hệ thống nhưng được miêu tả ở trang khác của mô hình và TT được truyền giữa các quá trình trên trang khác nhau nhờ tác nhân trong.

- Tác nhân trong được biểu diễn bằng một hình chữ nhật, bên trong ghi tên tác nhân trong.

Tên của tác nhân trong phải là một động từ – bổ ngữ.


III. DIỄN TẢ CÁC CHỨC NĂNG XỬ LÝ VÀ QUY TẮC QUẢN LÝ

Biểu đồ luồng dữ liệu chia các nhiệm vụ thành các Modul, mỗi Modul là một quy trình xử lý diễn tả việc thực hiện một quy tắc quản lý.

 3.1. Diễn tả một quá trình xử lý

Diễn tả một quá trình xử lý về thực chất là mô tả một thể hiện, một giải thuật. Để mô tả các giải thuật có thể dùng ngôn ngữ giải thuật (ngôn ngữ mô phỏng) hoặc dùng sơ đồ khối.

Ta sẽ xem xét cách mô tả bằng ngôn ngữ giải thuật.

Ngôn ngữ giải thuật: là ngôn ngữ tự nhiên đã được cấu trúc hoá bao gồm các thành phần :

- Các câu đơn giản: trong các câu đơn giản có thể sử dụng động từ sai kiểm, danh từ, các dòng dữ liện (bỏ tính từ và tính động từ).

- Các cấu trúc điều khiển: có 3 cấu trúc, khi thể hiện sẽ dùng ngôn ngữ giả Pascal.

* Cấu trúc tuần tự: các câu lệnh được viết theo thứ tự thực hiện.

* Cấu trúc chọn: nếu ... thì ... không thì ...

* Cấu trúc lặp: với mỗi ... lặp ...

Ví dụ: khi viết hoá đơn:

a. Với mỗi đơn hàng thì (lặp) viết tên khách hàng và địa chỉ khách hàng vào hoá đơn.

b. Nếu khách hàng thuộc loại ưu tiên thì tra cứu suất miễn giảm từ tập mễn giảm, dùng hệ số ưu tiên, không thì ghi suất mễn giảm là 0%.

c. Với mỗi mặt hàng trên đơn hàng (lặp) chép mã mặt hàng và lượng yêu cầu vào hoá đơn, (lặp) dùng mã mặt hàng tra cứu đơn giá từ tệp”đơn giá”.

d. Tính (lặp) tiền cho các mặt hàng theo công thức chỉ ra.

e. Tính tổng tiền các mặt hàng.

f. Lập tiền phải trả (tính tiền) = tổng tiền - đặt cọc.

3.2. Diễn tả quy tắc quản lý

Trong quá trình quản lý có các quy tắc đã được định sẵn, khi đó ta phải biết cách tổng hợp các quy tắc này mà nó có thể là sự lựa chọn giữa nhiều tình huống và phụ thuộc nhiều biến. Khi đó ta có hai công cụ để lựa chọn:

- Dùng cây quyết định.

- Dùng bảng quyết định.

Ví dụ: một cửa hàng có quy tắc giảm giá cho các đối tượng như sau:

- Thương binh giảm 10% giá.

- Con liệt sĩ giảm 5% giá

- Không có ưu tiên kép.

a. Dùng bảng quyết định:

BẢNG QUYẾT ĐỊNH

	Điều

kiện
	Con liệt sĩ
	      C
	       C
	       0
	      0

	
	Thương binh
	      C
	       0
	      C
	      0

	Hành 

động
	Giảm 10%
	      X
	
	      X
	

	
	Giảm 5%
	
	      X
	
	

	
	Giảm 0%
	
	
	
	      X



b. Dùng cây quyết định

3.3. Thành lập từ điển dữ liệu

Mục đích của việc thành lập từ điển dữ liệu là để giúp cho việc ghi, lưu, lấy thông tin nhanh, chi tiết hơn về hệ thống trong đặc tả yêu cầu có tính hình thức, đồng thời nhằm diễn tả tốt hơn các luồng và kho dữ liệu.

           Các từ điển dữ liệu khác nhau từ chuẩn mực được sử dụng cho tới việc định nghĩa và phụ thuộc rất nhiều vào môi trường phần cứng/mềm, đặc thù của người sử dụng.

Trong từ điển dữ liệu có chứa các tiện nghi sử dụng như: ghi lại các tên hệ thống, tự động kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu đưa vào, khả năng “sinh” ra các sơ đồ cơ sở dữ liệu. Hiện nay đã có những từ điển dữ liệu có cả khả năng mã hoá các phân tích chi tiết rồi thiết kế ra các đặc tả (công việc của nhà phân tích).

Trong giới hạn của chương trình ta chỉ quan tâm đến từ điển dòng dữ liệu. Trong từ điển dòng dữ liệu sẽ chứa các mẫu thiết kế thường dùng, các cấu trúc chương trình, cấu trúc lưu trữ ... tóm lại là nội dung của dòng dữ liệu theo một số khoản mục dữ liệu nhỏ hơn (trường) cấu thành nó.

Ví dụ: lập hoá đơn

Thiết kế: ----> vẽ mẫu hoá đơn

Đại cương: gồm 3 phần là  Đầu    -    Thân    -    Cuối

Phần đầu: đề mục – tiêu chí – số -- ... phần đầu của 1 hoá đơn

Phần thân: là 1 bảng gồm STT - Mã - Tên – Đơn vị - Số lượng - Đơn giá - Thành tiền - ...

Phần cuối: gồm Ngày lập – Người viết – Người nhận hàng – Thủ quỹ 

*Để mô tả dữ liệu dùng các cấu trúc tuần tự, chọn, lặp với các từ khoá IS (là), AND (và), OR (hoặc, hay), khi dó các cấu trúc biểu diễn như sau:

Tuần tự: Data A IS Data B AND Data C AND Data D

Lặp: Data A IS Repeat (lặp) Data S

Chọn: Data A IS Data B OR Data Q OR Data R

Ví dụ: dùng cấu trúc trên để mô tả 1 dịa chỉ, 1 danh sách, 1 công việc

Địa chỉ: cấu trúc tuần tự

Địa chỉ:  IS Tên


AND số nhà (thôn)


AND tên phố (xã)


AND tên quận (huyện) 


AND tên thành phố (tỉnh)

Danh sách: cấu trúc lặp (lặp của 20 nhân viên)

Danh sách : Tên IS Repeat 20 tên

Nhân viên IS  NV1

Nhân viên IS  (lặp) NV2

...

Công việc: cấu trúc chọn


Công việc: giao dịch ngân hàng IS


Xem số dư tài khoản


OR rút tiền


OR gửi tiền


OR đổi tiền 


OR .............

* Dùng ký pháp Logic: dùng các ký hiệu Logic để biểu diễn 

Các ký hiệu bao gồm:

= nghĩa là “hợp thành bởi”

+ nghĩa là “và”

{ ... } nghĩa là “lặp”

( ... ) nghĩa là “tuỳ chọn)

[ ... ] nghĩa là “chọn (hoặc có loại trừ)”

*... * nghĩa là “chú thích”

Ví dụ: dùng ký pháp Logic để mô tả một đơn hàng

Đơn hàng = *các thông tin đặt hàng của khách hàng *

                 Tên khách hàng + Địa chỉ khách hàng + Số hiệu đơn hàng

{+Tên mặt hàng + Mã mặt hàng + Đơn giá + Số lượng }

+ Tổng đơn hàng

+ ...........................

IV. MÃ HOÁ CÁC TÊN GỌI

Khi thiết lập các BLD ta sẽ phải đưa vào rất nhiều tên (tên chức năng, tên kho dữ liệu, tên tác nhân ngoài, ...) mà phần lớn các tên đó đều dài nên chúng ta phải tìm cách viết gọn lại: đó là việc mã hoá các tên.

4.1. Định nghĩa:

Mã hoá là tên viết tắt được gán cho 1 đối tượng nào đó. Đối tượng có thể là các nhiệm vụ (chức năng), các Modul xử lý, có thể là các chương trình, các tài liệu, các tệp, có thể là các thông tin trong các tài liệu, các tệp và có thể là các biến trong các chương trình.

4.2. Chất lượng của mã hoá

Để đánh giá chất lượng của việc mã hoá người ta dựa vào 5 tiêu chuẩn sau:

a. Không nhập nhằng:

Giữa các tập hợp đối tượng và tập hợp mã hiệu phải là các song ánh. Mỗi đối tượng được mã hoá bởi một mã hiệu và ngược lại mỗi mã hiệu chỉ thể hiện cho một đối tượng.

b. Phải thích ứng với phương thức sử dụng:

Có 2 phương thức sử dụng là mã hoá tự động và mã hoá thủ công.

Khi mã hoá để dành cho việc xử lý thủ công thì mã phải dễ hiểu và dễ giải mã.

Khi mã hoá để dành cho xử lý tự động thì mã lại phải rất chặt chẽ (như việc dùng chữ hoa, chữ thường).

c. Phải có khả năng mở rộng, xen thêm:

Đây là điều phải tính đến khi mã hoá để phục vụ cho việc nâng cấp, bảo trì hệ thống theo thời gian.

Phương pháp mã hoá có xen: Để thực hiện phương pháp này người ta dùng phương pháp cóc nhẩy tức các mã đầu tiên không liên tục mà cách quãng với các bước nhẩy đều hoặc tốt hơn là theo một lớp thống kê nào đó tức là theo lơps các phần tử theo yêu cầu sử dụng.

d. Mã hoá phải ngắn gọn, chiều dài của mã hiệu phải tính đến khả năng mở rộng.

e  Mã hoá phải có tính diễn nghĩa:

Mã hiệu phải chọn sao cho có tính gợi nhớ để khi cần sử dụng đến là có thể hiểu và tìm được ngay.

4.3. Các loại mã hoá.

Có 5 loại mã hoá thông thường là:

- Mã hoá liên tiếp.

- Mã hoá theo lát.

- Mã hoá phân đoạn.

- Mã hoá phân cấp.

- Mã hoá diễn nghĩa.

a. Mã hoá liên tiếp

Trong phương pháp này người ta dùng các con số liên tiếp để mô tả đối tượng (kể cả mã hoá người, khách hàng, ...).

Ưu điểm: dễ làm, ít phải học, có thể dụng lại, không nhập nhằng (không nhầm), có thể mở rộng (nối tiếp).

Nhược điểm: không xen được, không gợi nhớ, không thể phân nhóm.

b. Mã hoá theo lát:

Theo phương pháp này sẽ khắc phục được tính không thể phân nhóm của mã hoá liên tiếp.

Phương pháp này dùng từng lát cho mỗi loại đối tượng, trong mỗi lát lại dùng mã hoá liên tiếp.

Ưu: không nhập nhằng nếu các lát không giao nhau, đơn giản, có khả năng mở rộng và xen thêm.

Nhược: không gợi nhớ.

c. Mã hoá phân đoạn:

Khi mã hoá sẽ phân thành nhiều đoạn và mỗi đoạn mang một ý nghĩa riêng.

Ưu: không nhập nhằng, có khả năng mở rộng theo xen hoặc thêm, được dùng phổ biến và mọi người đều hiểu, cho phép thiết lập kiểm tra gián tiếp giữa một số đoạn trong mã để xác định thông tin hiểu biết về đối tượng.

Nhược: dài, thao tác nặng nề (vì mã nhiều đoạn), vẫn có thể bão hoà, không cố định.

d. Mã phân cấp:

Đay là mã phân đoạn đặc biệt mà mỗi đoạn trỏ tới một File đối tượng bao nhau (như ghi mục bài giảng 4.3.1. --> chương - mục – phần)

Ưu: tìm đối tượng dễ dàng, việc tìm kiếm đối tượng trùng với việc tìm kiếm trên một cây.

Nhược: như mã hoá phân đoạn vì dài, dễ bão hoà.

e. Mã diễn nghĩa:

Phương pháp này gắn cho đối tượng những tên ngắn gọn nhưng khi đọc lên vẫn dễ hiểu (HAN: hà nội)

Ưu: dễ hiểu, dễ làm

Nhược: dễ nhầm lẫn.

4.4. Cách lựa chọn một mã hoá. 

Để lựa chọn một phương pháp mã hoá phù hợp cần phải tiến hành các bước sau:

- Nghiên cứu việc sử dụng mã hoá.

- Nghiên cứu số lượng cần mã hoá, lường trước khả năng mở rộng.

- Nghiên cứu sự phân bố thống kê của các đối tượng cần mã hoá.

- Kiểm tra xem đã có sự mã hoá nào được thiết lập cho các đói tượng trên chưa?

- Phải dùng thử trước khi dùng chính thức (kiểm tra hiệu quả)

Sau khi thực hiện các bước trên, căn cứ vào kết quả thu được sẽ lựa chọn một phương pháp mã hoá phù hợp.

CHƯƠNG IV

CÁC MÔ HÌNH DỮ LIỆU

Trong không gian cơ sở dữ liệu có nhiều kiểu mô hình dữ liệu như :

- Mô hình dữ liệu kiểu mạng.

- Mô hình dữ liệu phân cấp.

- Mô hình dữ liệu quan hệ.

- Mô hình kiểu thực thể liên kết.

- Mô hình dữ liệu phân tán.

- Mô hình dữ liệu hướng đối tượng.

- ..............

Trong khuôn khổ chương trình ta quan tâm đến:

Mô hình thực thể liên kết và mô hình quan hệ.

Các mô hình trên được diễn tả ở 2 mức: vật lý và Logic.

- Mức vật lý: tập hợp các dữ liệu trong một tổ chức cụ thể.

- Mức Logic: lưu trữ dữ liệu gì? lưu trữ ở đâu?

I. CÁC TỆP (FILE)

 Một tệp là một bộ các bản ghi được ghi ở bộ nhớ ngoài mà mỗi bản ghi phản ánh thông tin của một đối tượng nào đó. 

Số bản ghi thường không cố định và được coi là vô hạn (thực tế là hữu hạn). Mỗi bản ghi bao gồm nhiều trường, mỗi trường phản ánh 1 đặc trưng của đối tượng đang xét .

Trường được xem là đơn vị thông tin cuối cùng không thể phân chia được. Trong các trường có một số trường đặc biệt gọi là khoá chỉ dẫn (Index). Giía trị của các trường này cho phép phân biệt các đối tượng, khoá có thể gồm nhiều trường, có khoá đơn = 1 trường và khoá kép. Khoá phải xác định được các thuộc tính.

Ví dụ:

Tệp Cung ứng vật tư (Số hiệu mặt hàng, người cung cấp, đơn giá)

Khoá: khoá kép (số hiệu mặt hàng và người cung cấp)


Khoá xác định thuộc tính còn lại là: đơn giá.  

1.2. Các thao tác trên tệp

Đối với một tệp hoặc một bản ghi ta có thể áp dụng nhiêù thao tác trên chúng như:

Đối với tệp:

- Tạo lập tệp.

- Xoá tệp.

- Sắp xếp tệp.

- Hoà nhập, phân rã, liên kết tệp.

Với bản ghi ta có thể:

- Tìm kiếm, tra cứu.

- Bổ sung (chèn).

- Loại bỏ (xoá).

- Cập nhật (sửa thường xuyên).

  1.2. Các đặc trưng phi vật lý của tệp

Với tất cả các loại tệp đều có chung 4 đặc trưng phi vật lý như sau:

a. Phân loại:

Việc phân loại các tệp được tiến hành dựa trên phương thức sử dụng và gồm có các loại tệp như sau:

- Tệp thường trú (tệp chủ): là những tệp lưu trữ thường xuyên và lâu dài để sử dụng.

- Tệp vận động: là các tệp chứa các thông tin dùng để tạo lập hoặc cặp nhật một tệp thường trú.

- Tệp liên kết: là các tệp mà chương trình dùng để chuyển giao thông tin cho nhau.

- Tệp làm việc: là các tệp trung gian sinh ra trong quá trình làm việc (tệp nháp), khi ta thoát khỏi môi trường làm việc một cách hợp lệ thì các tệp này sẽ được tự động xoá.

- Tệp bảng: là các tệp chứa các bảng dữ liệu.

b. Tần suất:

Đây là đơn vị để đo mức độ được truy xuất của các tệp trong một hệ cơ sở dữ liệu.

Có các loại tần suất như: tần suất hoạt động, tần suất tăng tiến, tần suất quay vòng.

- Tần suất hoạt động: tức số lần thao tác trên tệp trong một khoảng thời gian nào đó, các thao tác bao gồm tra cứu, bổ sung, bớt, cặp nhât, ... tương ứng có thể chia tần suất hoạt động thành tần suất tra cứu, tần suất bổ sung, ... .

Tần suất hoạt động được tính theo công thức:

                           Số thao tác trong Time đã cho

Tần suất HĐ = ------------------------------------------

                          ( bản ghi lấy trung bình trong Time đó

Với các tần suất chia nhỏ thì tử là số thao tác công việc (tra cứu, bổ sung, ...) tương ứng.

-Tần suất tăng tiến: phản ánh sự llớn dần lên của tệp, nó được tính theo công thức sau:

Tần suất tăng tiến = (tần suất bổ sung – tần suất loại bỏ)

- Tần suất quay vòng: thể hiện sự bổ sung và loại bỏ của thông tin trong tệp, nó được tính theo công thức:

Tần suất quay vòng = (tần suất bổ sung + tần suất loại bỏ)   

Thứ nguyên của tần suất là (%). Tần suất có thể = 0, < 0 và > 100%.

Ví dụ: Có một tệp gồm 12.000 bản ghi về các khách hàng của một chi nhánh ngân hàng. Hàng ngày tệp được cặp nhật trung bình 900 lần.

                                                    900

Tần suất cặp nhật hàng ngày = -----------   =  7,5%

  




  12.000

  




    900 x 30



 Tần suất cặp nhật hàng tháng = --------------  = 225%

 




       12.000

c. Số phiên bản (bản sao của một tệp):

Đây là vấn đề liên quan tới việc an toàn của dữ liệu trước nguy cơ có thể bị phá huỷ dữ liệu do con người, thiên tai, điều kiện môi trường. Tuỳ theo mức độ quan trọng của dữ liệu mà ta có số phiên bản cần thiết.

d. Tên tệp

Trong một hệ thống quản lý lớn thì số lượng tệp là rất nhiều đồng thời cũng có nhiều người sử dụng chung. Để tránh nhầm lẫn (nhập nhằng) giữa các tệp nên áp dụng phương pháp mã hoá phân đoạn để đặt tên tệp.

Cách mã hoá được thực hiện như sau:

- Ký tự đầu tiên để phân loại: T tệp thường trú, V tệp vận động, K tệp liên kết, L tệp làm việc, B tệp bảng.

- Ký tự thứ 2  để chỉ giá mang thông tin (nơi lưu trữ ): P thông tin trên phiếu, C thông tin trên băng Catset, D thông tin trên đĩa cứng, .....

- Từ ký tự thứ 3 (có thể gồm 3,4 ký tự): đặt tên thông thường.

- Các số dùng chỉ số hiệu bản sao: 00 (bản gốc), 01 (phiên bản 1), ...

1.3. Các đặc trưng vật lý của tệp 

Bao gồm 3 đặc trưng chính sau:

- Giá mang thông tin.

- Chiều dài các bản ghi.

- Tính năng gom Bloc (khối).

a. Giá mang thông tin: bao gồm 2 loại

- Giá mang không dùng lại được: loại giá mang này chỉ chứa các thông tin không cần điều chỉnh như phiếu, bìa đục lỗ; Đĩa CD – Rom

- Giá mang dùng lại được: dùng để chứa các thông tin cần điều chỉnh lại được. Đây là loại giá mang thông dụng như băng từ, đĩa từ, ...

b. Chiều dài bản ghi: thông thường là cố định và nó là tông chiều dài các trường của bản ghi.

c. Tính năng gom Bloc (khối): đây là cách gom các bản ghi thành các Bloc để đọc hoặc ghi mà không cần truy nhập bộ nhớ, do đó tiết kiệm được thời gian. Bloc càng lớn càng tốn ít bộ nhớ.

1.4. Các tổ chức và phương thức truy nhập

- Tổ chức của tệp: là phương thức cài đặt vật lý của tệp trên giá mang.

- Phương thức truy nhập: là sự tìm kiếm bản ghi trên tệp.

Có 4 cách thực hiện tổ chức tệp và truy nhập tệp:

- Tệp tổ chức tuần tự và truy nhập tuần tự.

- Tệp tổ chức trực tiếp và truy nhập trực tiếp.

- Tệp được tổ chức tuần tự có chỉ dẫn và truy nhập vừa tuần tự vừa trực tiếp.

- Tệp được tổ chức móc nối và truy nhập tuần tự nhưng có thể thêm bớt tuỳ ý.

a. Tệp tổ chức tuần tự và truy nhập tuần tự

Đối với một tệp nào đó ta cần có sự hiểu biết về tổ chức và phương thức khai thác tệp như: tệp được tạo lập ra sao? cách sử dụng tệp như thế nào? giá mang tệp? thao tác thực hiện? và đưa ra ưu, nhược điểm.

- Tổ chức tệp: các bản ghi được viết tuần tự trên giá mang.

- Sử dụng tệp: không  thể  truy  nhập vào bản ghi thứ n nếu không duyệt qua (n – 1) bản ghi trước nó.

- Giá mang: có thể dùng nhiều loại như bìa đục lỗ, băng, đĩa từ.

- Thao tác: 

   Tra cứu tuần tự cho đến khi gặp bản ghi cần tra cứu,

   Bổ sung: chỉ có thể thêm vào cuối tệp, không thể xen được. Nếu bắt buộc phải xen thì phải copy lại, chèn vào rồi copy tiếp --> Tốn time, Memory

   Loại bỏ: chỉ có thể loại bỏ Logic, còn nếu muốn loại bỏ vật lý thì phải thực hiện như khi xen.

   Đọc, viết: phải tuần tự.

Với phương án này chỉ sử dụng khi các tệp là tệp thường trú, đã được sắp xếp theo cùng một tiêu chuẩn, tần suất cặp nhật các tệp này khá cao, số lượng các bản ghi cặp nhật từ >= 20% - 30%.

b. Tổ chức và truy nhập trực tiếp

- Tổ chức: các bản ghi được lưu trữ theo khoá trực tiếp, thường mỗi bản ghi có một khoá. 

- Sử dụng: Truy nhập trực tiếp qua khoá, dùng hàm hỗ trợ để tìm ra địa chỉ vật lý của bản ghi (đây là hàm trực truy mà ta có thẻe viết lại).

- Giá mang: là các đĩa từ.

 - Thao tác:  Khi bổ sung cũng từ khoá tìm ra vị trí của bản ghi, trong cách tổ chức này sẽ phải giải quyết vấn đề đụng độ.

   Loại bỏ: chia làm 2 vùng khác nhau

     Vùng chính: loại bổ trực tiếp

     Vùng tràn : loại bỏ tần tự.

   Cặp nhật: vừa đọc vừa ghi.

Phương án này thường sử dụng cho các tệp thường trú và vận động không được sắp xếp theo một trình tự , tần suất cặp nhật < 30%.

So sánh giữa phương án trực truy và phương án tuần tự có chỉ dẫn:

   Tệp không bao giờ phải truy nhập một cách tuần tự.

   Tần suất thêm lớn.

   Khi hàm trực truy thiết kế tốt sẽ tăng tốc độ truy nhập nhanh lên từ  2 – 10 lần so với truy nhập tuần tự có chỉ dẫn.

c. Tổ chức tuần tự có chỉ dẫn

- Tổ chức: các bản ghi được sắp xếp liên tiếp trên giá mang nhưng mỗi bản ghi đều có thể có một khoá.

- Sử dụng: Với cách tổ chức này dảm bảo sự truy nhập một cách tuần tự nhưng vẫn có thể trực truy qua khoá.

Các khoá được lưu trong một tệp gọi là tệp chỉ dẫn để tạo ra các đường dẫn vào các bản ghi trên đĩa vì một tệp có thể được lưu trên nhiều đĩa do đó sẽ tạo ra cơ cấu ghi gồm:

   Bảng chủ: xác định bộ đĩa có các bản ghi cần thiết.

   Bảng trụ (Cilindr): trên bộ đĩa có nhiều bảng trụ.

   Bảng rãnh: có nhiều bảng rãnh trên bộ đĩa, chúng chứa địa chỉ của  các rãnh trên các đĩa.

- Giá mang: phải là các đĩa từ

- Thao tác:

   Tra cứu: có thể tuần tự hoặc trực tiếp.

   Xen: tổ chức vùng tràn theo kiểu móc nối.

   Loại bỏ: trên vùng chính loại bỏ Logic, vùng tràn loại bỏ vật lý.

   Cặp nhật: có thể tuần tự hoặc trực tiếp.

Phương án này thích hợp cho cho tệp có tần suất bổ sung hay loại bỏ cho mỗi xử lý là bé với các tẹep cần cả hai phương truy nhập.

d. Tổ chức móc nối

- Tổ chức: mỗi bản ghi có một con trỏ trỏ tới bản ghi tiếp theo. Phương thức này tổ chức trên một nền có sẵn là trực truy hoặc tuần tự.. Các bản ghi có thể đặt ở vị trí bất kỳ trên giá mang.

- Sử dụng: với phương án này người lập trình phải tự quản lý bộ nhớ. 

- Giá mang : là đĩa từ.

- Thao tác: tra cứu tuần tự.

   Bổ sung: điều chỉnh lại các mối liên kết.

   Loại bỏ: cũng tổ chức lại các mối liên kết.

   Cặp nhật: tuần tự.

Với phương án này các bản ghi có thể nằm rải rác trên giá mang do đó có thể tổ chức tối ưu bộ nhớ. Thường được dùng khi các bản ghi là các nút của một đồ thị.

II. MÔ HÌNH THỰC THỂ/LIÊN KẾT

2.1. Nhu cầu về cách tiếp cận dữ liệu

Nếu dữ liệu là các số liệu thì tính cấu trúc không cao nhưng các bài toán về quản lý có tính cấu trúc cao nên cần có kỹ thuật tiếp cân cao.

Trong quá khứ người ta có khuynh hướng coi dữ liệu trong hệ thống chỉ từ các chức năng, từ khía cạnh chương trình cần tới chúng. Họ chỉ cần quan tâm đến các khía cạnh thông tin có liên quan trực tiếp đến việc sử dụng thông tin đó trong nhiệm vụ mà họ đã xác định. 

Chính vì lý do đó mà họ chỉ thiết kế ra các tệp máy tính để hoàn thành các nhiệm vụ đó, đó là các tệp chuyên chức năng.

Trên thực tế thông tin có tiềm năng lớn hơn nhiều. Nhờ những mối liên kết Logic giữa các tệp mà ngay từ đầu nếu được dự kiến, được phát ra thì việc lựa chọn cách tiếp cận sẽ phù hợp và có ích hơn.

Trong khi thiết kế các tệp máy tính thì thông tin thường được tổ hợp và tích luỹ từ các thông tin khác để sử dụng trong các tiến trình khác nhau. Điều này có nghĩa là sẽ có những dữ liệu sẽ được sao chép lặp đi lặp lại nhiều lần (hiện tượng duư thừa dữ liệu).

Ví dụ: họ, tên và địa chỉ của mỗi nhân viên có thể sẽ được lưu trong nhiều tệp khác nhau như tệp nhân sự, tệp lương, ... khi đó nếu một nhân viên nào đó có sự thay đổi về địa chỉ thì sẽ phải sửa lại trong tất cả các tệp có chứa thông tin về địa chỉ. Việc làm này sẽ tốn nhiều thời gian, tốn không gian nhớ và đặc biệt sẽ tạo ra một cơ sở dữ liệu không nhất quán.

Để tránh những điều trên thì việc phân tích dữ liệu chính là phương pháp xác định những thông tin cơ sở có ích cho hệ thống (gọi là các thực thể). Hơn nữa việc phân tích đó sẽ định rõ các mối quan hệ bên trong, các tham khảo chéo giữa các tệp.

Với sự phân tích đó thì mọi phần của dữ liệu (họ, tên, địa chỉ, ... ) chỉ cần và chỉ nên lưu trữ 1 lần trong toàn bộ hệ thống của tổ chức và có thể cho phép thâm nhạap từ bất kỳ chương trình nào.

2.2. Mô hình thực thể và các thành phần của nó

2.2.1. Phân tích dữ liệu Logic (lý tưởng)

Với cách tiếp cận dữ liệu như đã phân tích được gọi là phân tích dữ liệu Logic hay còn gọi là phân tích dữ liệu lý tưởng, tức là lấy một quan điểm lý tưởng về dữ liệu, xem xét cách tốt nhất để lưu trữ nó.

Trong một tổ chức khá chuẩn, các dòng thông tin chỉ ra độ phức tạp của liên hệ giữa các bộ phận. Để làm rõ nét các liên hệ thì thông tin được coi như tài nguyên còn tài sản của tổ chức thì như kho. Như vậy cách biểu diễn thông tin của hệ thống gần với thực tế quản lý cơ sở dữ liệu của con ngươì hơn. 

Tuy nhiên đi cùng với một cơ sở dữ liệu lý tưởng phải có một hệ quản trị cơ sở dữ liệu chuẩn, phù hợp với cơ sở dữ liệu của tổ chức. Điều này không phải lúc nào cũng có thể được thực hiện hoàn chỉnh vì việc lựa chọn, cài đặt một hệ quản trị cơ sở dữ liệu còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khách quan, chủ quan.

Ví dụ: sơ đồ truyền giao thông tin trong một tổ chức kinh doanh:



2.2.2. Mô tả thông tin  trong cơ sở dữ liệu

Để mô tả cấu trúc và tổ chức của thông tin cần lưu trong cơ sở dữ liệu người ta dùng bảng.

Mọi thông tin trong cơ sở dữ liệu về mặt Logic đều được lưu trữ trong các bảng đơn giản. Mỗi bảng đều có một số cột cố định. Kỹ năng phân tích dữ liệu chính là kỹ thuật gán cho từng phần thông tin những bảng thích hợp.

Ví dụ: với quan hệ khách hàng và đơn hàng sẽ có các bảng sau:

KHÁCH HÀNG

	S.H Khách hàng
	Tên khách hàng
	Tín dụng
	Địa chỉ

	A137
	J.SMITH
	A
	10 HIGH ST BUBE

	A257
	CATESBY
	B
	20LOW ST BATH

	B340
	BOB & CO
	A
	15 DIPLOCK SALE

	B751
	DEVANE & SON
	A
	8 THE SQUARE RYDE


ĐƠN HÀNG

	Số đơn hàng
	S.H Khách hàng
	Ngày tháng
	Địa chỉ giao nhận

	2001
	A137
	5.7.95
	25 TIPTON WICK

	2010
	B340
	7.7.95
	7 ANDOVER MEWS

	2013
	A137
	8.7.95
	25 TIPTON WICK


Tại giai đoạn phân tích và thiết kế nhà phân tích phải định ra được các loại bảng cần cho dữ liệu và phải chỉ ra được mối quan hệ tự nhiên giữa các thực thể trong các bảng khác nhau.

Công cụ dùng cho công việc này chính là Mô hình thực thể.

Mô hình thực thể còn được gọi là Mô hình dữ liệu Logic hoặc Sơ đồ tiêu chuẩn với 4 khái niệm chính sau:

1. Thực thể.

2. Kiểu thực thể.

3. Thuộc tính.

4. Quan hệ.

Ví dụ: mô hình thực thể


2.3. Thực thể và kiểu thực thể

2.3.1. Thực thể.

Định nghĩa 1: thực thể là một chủ điểm, một nhiệm vụ, một đối tượng hợp thành để chúng ta nghiên cứu. đối tượng có thể là cụ thể như một sinh viên, một đơn hàng,... nhưng cũng có thể là trừu tượng như một phòng đọc, một lớp học,... nhưng vẫn cảm nhận được thông qua những đặc trưng của nó.

Tiêu chuẩn: đối với một thực thể cần phải

- Có ích cho việc quản lý.

- Có khả năng phân biệt, nhận diên được giữa các thực thể.

Một thực thể tương dương với một dòng trong một bảng nào đó.

2.3.2. Kiểu thực thể

Định nghĩa 2: kiểu thực thể là tập hợp các thực thể cùng loại, cùng được mô tả bằng những đặc trưng giống nhau (cùng một phương thức mô tả).

Kiểu thực thể là việc nhóm tự nhiên một số thực thể mô tả cho một loại thông tin lại (không phải bản thân thông tin).

Ví dụ: “Mr. Smith” là một thực thể nằm trong kiểu thực thể “khách hàng” vì ông ta mua hàng của hãng. Trong kiểu thực thể “khách hàng” sẽ mô tả  một số thực thể (liên quan tới mua hàng) mà dựa trên đó thông tin được lưu giữ.

Kiểu thực thể tương đương với một bảng Logic và đôi khi người ta còn coi kiểu thực thể như các bảng thực thể.

Các kiểu thực thể quan trọng nhất khi phân tích phải có thể cần cho việc bắt đầu tiến trình mô hình hoá thường nằm trong 3 phạm trù sau:

a. Thông tin liên quan tới việc một trong các giao dịch của hệ thống (đơn hàng bán, đơn hàng mua ...) 

b. Thông tin liên quan tới thuộc tính hoặc tài nguyên của hệ thống (kho tàng, khách hàng, nhà cung cấp,...)

c. Thông tin đã khái quát, thường dưới dạng thống kê, liên quan tới vạch kế hoạch hoặc kiểm soát (dự đoán ngân sách, tính lương, lịch điều xe,  kế hoạch vốn,...)

Tuy nhiên việc phân loại trên chỉ nên tiến hành lúc bắt đầu, sau đó các thực thể được đưa vào bảng các thông tin phải là thực thể có lợi cho hệ thống và khi đó mỗi thực thể cơ bản sẽ tạo ra một dòng trong bảng.

2.4. Liên kết và kiểu liên kết

Nếu chỉ nhận thức ra thực thể thì chưa đủ mà phải tìm ra sự liên kết trong thực thể, mối liên hệ giữa các thực thể.

2.4.1. Liên kết

Định nghĩa: liên kết là sự ghép nối giữa hai hay nhiều thực thể phản ánh một thực tế về quản lý.

Biểu diễn thực thể có liên kết dùng gạch nối (--------) , nếu nhiều liên kết dùng mũi tên ngược (----------<).

2.4.2. Kiểu liên kết

Kiểu liên kết là một tập hợp nhiều mối liên kết cùng loại. thực tế liên kết là quan hệ giữa 2 tập hợp của các thực thể mà nó phụ thuộc tham số thời gian. Nhưng 1 mối liên kết có thể là liên kết giữa nhiều thực thể ( kiểu thực thể thời khoá biểu là mối liên kết giữa 4 thực thể: môn học, giờ học, giáo viên dạy, lớp, hội trường).

2.4.3.Phân loại liên kết

Có 3 kiểu liên kết chính được sử dụng dưới các dạng đơn giản nhất của mô hình thực thể:

a/Liên kết một – một: là kiểu đơn giản nhất (kiểu chứng minh thư, kiểu thẻ, ...)


Trong liên kết này với mỗi chững minh thư chỉ ứng với duy nhất 1 công dân và ngược lại mỗi công dân cũng chỉ có duy nhất một chứng minh.

b/Liên kết một – nhiều: là liên kết cần quan tâm nhất vì nó sẽ được sử dụng thường xuyên và sẽ lưu trữ về sau


Một khách hàng có thể có nhiều hoá đơn nhưng một hoá đơn chỉ có thể viết cho một và chỉ một khách hàng.

Hoặc với mỗi dòng trong bảng thực thể Khách hàng đều có nhiều dòng trong bảng Hoá đơn nhưng với mỗi dòng trong bảng Hoá đơn chỉ có một và chỉ một dòng trong bảng Khách hàng.

c. Liên kết nhiều – nhiều

Trong thực tế liên kết nhiều – nhiều không được biểu diễn trong mô hình hay nói cách khác là nó không được sử dụng trong quá trình phân tích.

Khi gặp những những thực thể có mối liên kết nhiều – nhiều ta sẽ chuyển đổi nó thành liên kết một nhiều bằng cách thêm vào trong liên kết một thực thể trung gian (gọi là thực thể móc nối).

Ví dụ: liên kết Nhà cung cấp – mặt hàng.

Đây là liên kết nhiều – nhiều vì một nhà cung cấp có thể cung cấp nhiều mặt hàng và ngược lại một mặt hàng cũng có thể được cung cấp bởi nhiều nhà cung cấp.


2.4. Thuộc tính

Để mô ta các kiểu thực thể và liên kết thì chỉ tên của chúng chưa đủ mà ta cần các đặc trưng của chúng, đó chính là các thuộc tính. 

Thuộc tính là các đặc trưng của thực thể được biểu thị bằng các trường hoặc cột của bảng, chúng là những giá trị để mô tả các thực thể hay kiểu liên kết. 

Mỗi thuộc tính mô tả một khía cạnh của thực thể, mỗi thuộc tính tương ứng với một tiêu thức gọi là kiểu thuộc tính.

Kiểu thuộc tính là tập hợp các thuộc tính cùng loại.

Ví dụ: mô tả liên kết giữa thực thể Người cung cấp, Mặt hàng và Mặt hàng/Người cung cấp  


Việc xác định thông tin cần lưu trữ trong mỗi thực thể chính là xác định thuộc tính. Mỗi thực thể có ít nhất một thuộc tính dùng mô tả bản thân thực thể đó hoặc mô tả một liên kết.

Trong ví dụ trên các thuộc tính đoá là: Số hiệu MH, (Số hiêu người CC/số hiệu MH), Số hiệu người CC.

Có 4 loại thuộc tính sau:

-Thuộc tính tên gọi (thuộc tính khoá).

-Thuộc tính mô tả.

-Thuộc tính kết nối.

-Thuộc tính tính toán (thuộc tính lặp).

2.4.1. Thuộc tính khoá (tên gọi)

Trong một mô hình mỗi thực thể phải được xác định bởi một tên gọi duy nhất, đồng thời cũng không được đặt nhiều tên cho một thực thể. Thuộc tính xác định tên gọi duy nhất của thực thể gọi là thuộc tính khoá (thuộc tính tên gọi) của thực thể.

Một khoá có thể là một hoặc nhiều thuộc tính trong kiểu thực thể được dùng để làm khoá truy nhập duy nhất vào thực thể.

Trong ví dụ trên thì:

-Thực thể Mặt hàng có khoá là: Số hiệu  MH.

-Thực thể Người CC có khoá là: Số hiệu người CC

-Thực thể Mặt hàng/Người CC có khoá kép là: Số hiệu MH/Số hiệu người CC.

2.4.2. Thuộc tính mô tả

Dùng để mô tả thực thể, hầu hết các thuộc tính trong thực thể đều là thuộc tính mô tả. Những thuộc tính này sẽ làm tăng hiểu biết về thực thể và sẽ phục vụ cho các mục đích có ích bên trong hệ thống.

Các thuộc tính mô tả chỉ được xuất hiện trong một và chỉ một bảng (thực thể) mà thôi.

2.4.3. Thuộc tính kết nối

Thuộc tính kết nối nhằm chỉ ra mối quan hệ giữa một thực thể đã có và một thực thể khác trong một bảng khác.

Thuộc tính kết nối thường xuất hiện ở đầu nhiều của quan hệ một – nhiều, bản thân nó đã xuất hiện một lần với tư cách là khoá của thực thể đầu một, khi xuất hiện lại ở đầu nhiều nó không giữ vai trò khoá nữa mà có thể là thuộc tính mô tả.

Trong ví dụ trên tại liên kết Mặt hàng – Mặt hàng/Người CC thì Số hiệu MH là thuộc tính kết nối.

2.4.4. Thuộc tính tính toán (thuộc tính tình huống) thuộc tính lặp.

Thuộc tính toán là thuộc tính được suy ra từ  các thuộc tính khác: thuộc tính Thành tiền = Thuộc tính số lượng * thuộc tính đơn giá

       Thuộc tính lặp là thuộc tính mà giá trị của nó xuất hiện nhiều lần trên một chứng từ:

Thực thể hoá đơn có các thuộc tính: đơn giá, tên hàng, số thứ tự, ... là những thuộc tính lặp.

Ví dụ: Mô hình lưu tữ lý lịch nhân viên


III.LIÊN QUAN GIỮA BẢNG VÀ LIÊN KẾT MỘT – NHIỀU

3.1.Bảng và liên kết một nhiều

Trong các mô hình thường các quan hệ được biểu diễn dưới dạng các bảng. Bảng là một mô tả sinh động của một quan hệ, nó là một đồ thị và bản thân nó là một quan hệ.

Với các liên kết một – một thì ta tổ hợp chúng lại để tạo thành các liên kết một – nhiều, gộp chúng thành một bảng với các dòng dài hơn.

Với các liên kết nhiều nhiều thì sẽ được thay bằng một cặp liên kết một – nhiều và khi đó sẽ có 3 bảng ứng với 3 quan hệ.

Trong mỗi một bảng phải có một số cột xác định, đây chính là các thuộc tính (các trường) của quan hệ.

Thông tin về mỗi thực thể được chứa trên một dòng, do đó mọi thực thể trong bảng phải có cùng kiểu và số lượng các thuộc tính.

Trong mỗi bảng phải có ít nhất một thuộc tính được dùng làm thuộc tính định danh (thuộc tính khoá).

Với liên kết một – nhiều là liên kết cơ bản của mô hình thực thể liên kết thì thuộc tính khoá của đầu một sẽ được đặt vào đầu nhiều để tạo liên kết.

Ví dụ: Từ mô hình thực thể liên kết trên ta sẽ có 3 bảng


Các bảng tương ưng của mô hình:

NGƯỜI CC

	S.H Người CC
	       Tên 
	Tín dụng
	Địa chỉ

	A137
	J.SMITH
	A
	10 HIGH ST BUBE

	A257
	CATESBY
	B
	20LOW ST BATH

	B340
	BOB & CO
	A
	15 DIPLOCK SALE

	B751
	DEVANE & SON
	A
	8 THE SQUARE RYDE


M.HÀNG

	S.H M. hàng
	Tên hàng
	Mô tả
	Đóng gói

	425
	Bút bi
	Đỏ
	1000/kiện

	449
	Mực viết
	Đen
	100/hòm

	498
	Sắt phi 8
	Xoắn
	300kg/cuộn

	499
	Sắt phi 20
	Trơn
	20kg/cây


NGƯỜI CC/M.HÀNG

	S.H Người CC
	Số hiệu M.Hàng
	Đơn giá

	A137
	425
	1000đ/cái

	A257
	449
	800đ/lọ

	B340
	498
	3800đ/kg

	B751
	499
	3400đ/kg


3.2. Biểu diễn một số trường hợp đặc biệt

a. Các tài liệu giao dịch (chứng từ)

Các tài liệu chứng từ như hoá đơn, đơn hàng thường có 3 phần là:

-Tiêu thức: phần đầu của chứng từ.

-Bảng: phần thân với 1 bảng

-Cuối: bao gồm các mục tổng cộng, ngày, người lập biểu, ...

Mỗi dòng là một thực thể nhưng không đứng độc lập (dòng hoá đơn phải nằm trong thực thể hoá đơn).

b. Biểu diễn liên kết không hoặc một – nhiều

Khoá bên không xuất hiện ở bên nhiều như một thuộc tính kết nối nhưng thực tế nó lại là một giá trị đặc biệt mà ta chưa xác định được.

 c. Liên kết đệ quy

Liên kết đệ quy là mối liên kết giữa hai thực thể cùng kiểu


Liên kết khách – co nô là liên kết không hoặc một – nhiều

Liên kết đệ quy là liên kết nhân viên/thủ trưởng (cùng kiểu)

IV. XÂY DỰNG MÔ HÌNH DỮ LIỆU

Để xây dựng một mô hình dữ liệu cần phải thực hiện qua 2 giai đoạn

- Xác định các kiểu thực thể

- Xác định các mối quan hệ

4.1. Xác định kiểu thực thể

Đây là bước xác định các bảng chính để giữ thông tin về hệ thống.

Không cần phải xác định ngay từ đầu mọi kiểu thực thể, trong quá trình xây dựng mô hình thì các bảng phức tạp sẽ dần dần được tháo gỡ.

Các bảng được xây dựng đầu tiên này dùng để xem xét và sẽ được mở rộng về sau.

Có hai cách tiếp cận để xác định kiểu thực thể:

 Cách thứ nhất: bảng thực thể cần phải thể hiện các vấn đề:

- Các giao tác chính của hệ thống (đơn hàng, phiếu giao hàng... )

- Các tài sản và tài nguyên chính được dùng trong hệ thống (nhà cung cấp, người mua hàng... )

- Các thông tin về lập kế hoạch và kiểm soát (thời khoá biểu, dự toán chi tiêu, kế hoạch sản xuất... ) 

Các kiểu thực thể quan trọng nhất thường đều liên quan tới Tài sản và Tài nguyên

Cách thứ hai: được dùng nhiều hơn cả là từ bản mô tả về hệ thống hiện tại hoặc hệ thống cần có (yêu cầu của hệ thống cần thiết kế), xem xét cẩn thận từng động từ, danh từ của bản mô tả rồi trả lời các câu hỏi hệ thống.

4.2. Xác định các quan hệ

Sau khi đã xác định được các kiểu thực thể chính phải tiến hành xác định các liên kết tự nhiên giữa chúng và các liên kết này phải được ghi dưới dạng một – nhiều.

Để tìm các quan hệ ta dựa trên 3 quan điểm sau:

a. Một quan hệ tồn tại giữa 2 thực thể nếu cần phải giữ thông tin trong thực thể này về thực thể kia. Việc giữ thông tin kết nối này là bản chất của quan hệ.

b. Trong mọi quan hệ một - nhiều, thực thể giữ thông tin kết nối theo định nghĩa là ở đầu nhiều (khoá ngoại).

c. Các quan hệ gián tiếp nên được bỏ qua. Một quan hệ gián tiếp là quan hệ mà hai thực thể có liên quan được kết nối thông qua thực thể thú ba.

Thông thường nhà phân tích sẽ chọn hai hoặc ba kiểu thực thể quan trọng nhất và cố xác định các mối quan hệ giữa chúng.

Ví dụ: một khách hàng có thể đặt một dòng đơn hàng đặc biệt nhưng mối quan hệ giữa khách hàng và dòng đơn hàng không phải là trực tiếp một nhiều. Mối quan hệ đúng là:

Khách hàng - Đơn hàng, Đơn hàng – Dòng đơn hàng.

V. MÔ HÌNH QUAN HỆ

5.1. Mô hình quan hệ

Mô hình quan hệ là sự kế tục của quá trình mô hình hoá dữ liệu, nhằm kiểm tra, cải tiến và mở rộng mô hình đã xây dựng.

Mô hình quan hệ chỉ ra một danh sách các thuộc tính thích hợp cho từng bảng thực thể của mô hình dữ  liệu.

Một quan hệ trên các tập thuộc tính Al là một bảng giá trị gồm n cột và nhiểu hàng. Mỗi cột là một tập thuộc tính Ai , mỗi dòng gọi là 1 bộ.

Trong một bảng như vậy thì giá trị thuộc tính trên dòng phải là giá trị đơn, số các bộ (dòng) gọi là bảng số, số lượng các thuộc tính (cột) gọi là cấp.

Trong các thuộc tính có một hoặc nhiều thuộc tính tạo thành một nhóm dữ liệu đặc trưng gọi là khoá.

Khoá là một tập hợp tối thiểu các thuộc tính của quan hệ mà giá trị của nó cho phép phân biệt các thuộc tính với nhau. Giá trị của khoá không được thay đổi

Quá trình tạo ra một mô hình quan hệ và dùng nó để kiểm tra mô hình dữ liệu bao gồm 5 bước sau:

a. Xác định các thuộc tính cần dùng trong hệ thống cần xây dựng.

b. Xác định kiểu thực thể để đặt từng thuộc tính để giảm thiểu sao chép và tránh dư thừa dữ liệu (quá trình chuẩn hoá).

c. Xác định các quan hệ vốn tiềm ẩn bên trong các danh sách thuộc tính đã được thiết lập cho từng kieẻu thực thể. 

Công việc được thực hiện bằng cách ghi ra những thuộc tính nào trong từng bảng là thuộc tính kết nối (khoá ngoại). Mọi thuộc tính kết nối đều biểu diễn cho đầu nhiều của quan hệ môt – nhiều.

d. Từ 3 yếu tố đã xác định trên, xây dựng một sơ đồ cùng kiểu như mô hình dữ liệu trực giác và tiến hành so sánh các mô hình  để rút ra mô hình duy nhất có chứa các đặc trưng tốt nhất.

e. Sau khi đã chọn được mô hình dữ liệu ta phải ước lượng khối lượng thực thể cho từng bảng.

Ví dụ: có quan hệ chấm công

CHẤM CÔNG

	Số hiệu CN
	Số hiệu máy
	Thời gian
	Số hiệu PX
	Quản đốc

	C1
	M1
	10h
	P1
	Hoa

	C1
	M2
	10h
	P1
	Hồng

	C2
	M3
	50h
	P2
	Cúc

	C3
	M4
	70h
	P3
	Huệ


Quan hệ trên gồm 5 thuộc tính.

Một bộ của quan hệ gồm 5 giá trị (C,M,T,P,X) tương ứng với 5 thuộc tính trên.

5.2.Xác định các thuộc tính

Sau khi chọn được mô hình dữ liệu ta phải tiến hành xác định các thuộc tính. Để xác định các thuộc tính có thể dựa vào 3 nguồn cung cấp sau:

a. Từ tri thức của chính mình về công việc đang làm sẽ dự đoán hoặc xác định một cách trực cảm về cacs thuộc tính.

b. Từ những người sử dụng, thông qua phỏng vấn.

c. Từ việc nghiên cứu, xem xét các khuôn dạng báo biểu và các tài liệu khác được sử dụng thường xuyên trong lĩnh vực đang nghiên cứu.

Như vậy đối với từng kiểu thực thể trong mô hình dữ liệu, nhà phân tích sẽ phải lọc ra một danh sách các thuộc tính có thể chọn. Một số thuộc tính có thể được xem như thuộc vào nhiều kiểu thực thể thì chúng cần được đặt cả vaò danh sách thích hợp.

Các chuẩn được sử dụng để ghi ra những danh sách các thuộc tính này mà chúng kết hợp với nhau taọ nên mô hình quan hệ:

- Phải viết ra tên kiểu thực thể bằng chữ hoa.

- Viết ra các thuộc tính theo bất kỳ thứ tự ở các dạng tiếp theo, mỗi thuộc tính cách nhau dấu phẩy.

- Các thuộc tính khoá phải được in nghiêng (thường được đặt ở đầu danh sách).

Ví dụ: Trích từ mô hình quan hệ

KHÁCH HÀNG

Mã số khách hàng, Tên khách hàng, Địa chỉ , Tài khoản

ĐƠN ĐẶT HÀNG

Số hiệu đơn hàng, Mã số khách hàng, Ngày đặt hàng

DÒNG ĐƠN HÀNG

Số hiệu đơn hàng, Số hiệu mặt hàng, Số lượng, Đơn vị

..................................

5.3. Xác định các kiểu thực thể: chuẩn hoá

5.3.1. Mô tả

Chuẩn hoá là quá trình khảo sát các danh sách thuộc tính và áp dụng một tập các quy tắc phân tích vào danh sách đó, chuyển chúng thành một dạng mà:

- Việc lặp lại là tối thiểu

- Dư thừa dữ liệu cũng là tối thiểu

- Sự nhập nhằng phải được xác định và giải quyết

Sự lặp lại của một thuộc tính trên nhiều bảng thực thể chỉ được phép đối với thuộc tính tên gọi (thuộc tính khoá) và thuộc tính kết nối (khoá ngoại) và đó là sự cần thiết để thể hiện các mối quan hệ.

Dư thừa có thể xuất hiện dưới dạng thuộc tính không khoá trong nhiều bảng, hoặc nó có thể là thuộc tính suy diễn.

Các thuộc tính mà nó là kết quả của sự tính toán đơn giản từ các thuộc tính khác cần phải loại bỏ khỏi mô hình:

Giá thành = Số lượng * Đơn giá

Thuộc tính giá thành là kết quả của sự tính toán giữa hai thuộc tính khác nên bỏ qua vì nó không chỉ làm tốn không gian bộ nhớ mà còn dẽ gây nên sự không nhất quán dữ liệu.

Nhập nhằng có thể xuất hiện trong tưòng hợp có nhiều ngưòi sử dụng thông tin. Nó có thể là một thuộc tính chưa được hiểu rõ hoặc mang nhiều ý nghĩa khác nhau đối với nhiều người.

5.3.2. Phụ thuộc hàm

Định nghĩa: với mô hình dữ liệu lý tưởng, với mọi giá trị của khoá tại mọi thời điểm được xét sẽ chỉ có một giá trị duy nhất cho mọi thuộc tính khác của bảng.

Ta nói thuộc tính khoá xác định giá trị các thuộc tính khác trong bảng hay các thuộc tính không khoá phụ thuộc hàm vào thuộc tính khoá.

Ví dụ: 

Bảng khách hàng (Số hiệu khách hàng, tên khách hàng, địa chỉ)

Thuộc tính Số hiệu khách hàng xác định tên và địa chỉ khách hàng dù ở bất cứ thời điểm nào được xét.

5.3.3. Ba dạng chuẩn của quan hệ

Để khắc phục các hiện tượng dư thừa dữ liệu, dữ liệu không nhất quán, dữ liệu lặp, nhập nhằng dữ liệu thì cần phải kiểm tra, rà soát, thanh lọc dữ liệu trước khi đưa vào bảng.

Quá trình đó gọi là quá trinh chuẩn hoá mà nó sẽ được thực hiện qua ba bước lần lượt gọi là :

- Dạng chuẩn 1: 1NF

- Dạng chuẩn 2 : 2NF

- Dạng chuẩn 3 : 3NF

 1.  khoá

Trong một danh mục các thuộc tính đối với một kiểu thực thể thì ta phải chọn ra khoá của thực thể. Khoá đó có thể là một hoặc nhiều thuộc tính nhưng nó phải cung cấp một định danh duy nhất cho moị dòng trong bảng.

Ví dụ:

Trong bảng thực thể KHÁCH HÀNG có thể chọn số hiệu khách hàng làm khoá.

Trong bảng thực thể KHOẢN MỤC NHÀ CUNG CẤP thì khoá phải là tổ hợp của số hiệu nhà cung cấp và số hiệu mặt hàng của nhà cung cấp. Sở dĩ như vậy vì một mặt hàng có thể do nhiều nhà cung cấp cung cấp và có thể họ đặt số hiệu mặt hàng của nhà cung cấp trùng nhau, do đó phải chọn khoá kép.

Nói chung nếu các thuộc tính nằm trong sự kiểm soát của ta thì việc xác định khoá sẽ dễ dàng hơn là việc các thuộc tính nằm ngoài sự kiểm soát.

Cũng có thể xảy ra trường hợp không có sẵn khoá duy nhất trong danh sách các thuộc tính, khi đó ta phải thiết kế một khoá duy nhất cho kiểu thực thể. Tuy nhiên trường hợp này là hãn hữu.

Ví dụ: có một đơn hàng bán như sau

ĐƠN HÀNG BÁN

Số hiệu đơn hàng ...

Số hiệu khách hàng ...

Tên khách hàng ...

Ngày trên đơn hàng ... 

Địa chỉ giao hàng ...

	Số hiệu mặt hàng
	Mô tả mặt hàng
	
	Số lượng
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Các thuộc tính Số hiệu mặt hàng, mô tả mặt hàng, số lượng là các thuộc tính liên quan đến dòng đơn hàng.

Các thuộc tính của đơn hàng:

Số hiệu đơn hàng

Số hiệu khách hàng

Ngày đặt hàng

Tên khách hàng

địa chỉ

Số hiệu mặt hàng

Mô tả mặt hàng

Số lượng

Khi chưa chuẩn hoá số hiệu đơn hàng được chọn làm khoá duy nhất

2. Dạng chuẩn thứ nhất  1NF

Một quan hệ được coi là ở dạng chuẩn thứ nhất nếu tất cả các thuộc tính đều ở dạng đơn, tức là không tồn tại một tập hợp các thuộc tính giống nhau (thuộc tính lặp).

Theo định nghĩa phụ thuộc hàm thì nếu tồn tại 1 tập các thuộc tính lặp thì tại một thời điểm với mọi giá trị của khoá sẽ không thể có một giá trị duy nhất cho từng thuộc tính khác trong bảng

Vậy đưa về dạng chuẩn thứ nhất tức là loại bỏ nhóm thuộc tính lặp.

Ví dụ: vẫn với ví dụ trên thì mọi thuộc tính liên quan đến dòng đơn hàng và nhà cung cấp có thể xuất hiện nhiều lần nên cânf chuẩn hoá về 1NF và sẽ được tách thành 2 thực thể 

Số hiệu đơn

Số hiệu đơn

Số hiệu khách hàng
Số hiệu mặt hàng

Ngày đặt hàng

Mô tả mặt hàng

Tên khách hàng

Số lượng

Địa chỉ khách hàng

Giữa 2 thực thể có mối quan hệ một - nhiêu và ở thực thể thứ 2 có một khoá ngoại (từ thực thể trên chuyển xuống)

3. Dạng chuẩn thứ hai  2NF

Một quan hệ được gọi là ở dạng chuẩn thứ 2 (2NF) nếu nó là ở dạng 1NF và mọi phụ thuộc hàm giữa khoá với các thuộc tính đều là sơ đẳng, có nghĩa là mọi thuộc tính đều phải phụ thuộc hàm vào toàn bộ khoá chứ không phải một phần của khoá.

Vậy để đưa một quan hệ về dạng 2NF là phải loại bỏ mọi phụ thuộc hàm bộ phận vào khoá

Mọi bảng (thực thể) với chỉ một thuộc tính làm khoá đều được xem như là ở dạng 2NF.

Ví dụ: vẫn với ví dụ trên ta thấy thực thể thứ 2 có khoá kép, trong các thuộc tính của bảng thì mô tả mặt hàng chỉ phụ thuộc hàm duy nhất vào số hiệu mặt hàng nên quan hệ trên lại được tách ra thành 2 quan hệ và ta có 3 quan hệ ở dạng 2NF

Số hiệu đơn

Số hiệu đơn


Số hiệu mặt hàng
Số hiệu khách hàng
Số hiệu mặt hàng

Mô tả mặt hàng
Ngày đặt hàng

Số lượng

Tên khách hàng



Địa chỉ khách hàng

4. Dạng chuẩn thứ ba 3NF

Một quan hệ được gọi lsf ở dạng chuẩn 3NF nếu nó là 2NF và các phụ thuộc hàm giữa khoá và các thuoọc tính khác là trực tiếp hay nói cách khác là mỗi thuộc tính không phụ thuộc hàm vào bất ký thuộc tính nào trong quan hệ ngoài khoá.

Do đó để đưa các quan hệ về dạng chuẩn 3NF ta phải loại bỏ các phụ thuộc hàm không phải khoá.

Ví dụ: vẫn với ví dụ trên, ta thấy trong quan hệ đầu tiên các thuộc tính tên khách hàng, địa chỉ khách hàng ngoài phụ thuộc hàm vào khoá chính Số hiệu đơn còn phụ thuộc vào thuộc tính soó hiệu khách hàng, do đó phải tách ra thành một quan hệ khác.

Số hiệu đơn
 Số hiệu K.hàng    Số hiệu đơn hàng   số hiệu mặt hàng
Số hiệu K.hàng   Tên K.hàng
           Số hiệu mặt hàng    Mô tả mặt hàng   

Ngày đặt hàng    Địa chỉ K.hàng       Số lượng

Tuy nhiên sau khi đã chuẩn hoá tất cả các quan hệ về dạng chuẩn 3 có thể sẽ có 2 kiểu thực thể giống nhau, trong chúng có một số thuộc tính khác nhau. Khi đó ta phải gộp nhóm chúng lại thành một thực thể. Sau khi gộp thường xảy ra trường hợp thực thể trở lại là 2NF, khi đó ta phải tiến hàng tách lại thành 3NF.

Ví dụ:

Kiểu thực thể ĐƠN HÀNG (tài liệu đơn hàng)có các thuộc tính

Số hiệu đơn hàng, số hiệu K.hàng, ngày đặt hàng

Kiểu thực thể ĐƠN ĐẶT HÀNG (tài liệu giao nhận) có các thuộc tính:

Số hiệu đơn hàng, trạng thái đơn hàng, địa chỉ giao nhận

Gộp lại ta có kiểu thực thể BÁN HÀNG với các thuộc tính:

Số hiệu đơn hàng, số hiệu khách hàng, ngày đặt hàng, tình trạng đơn hàng, địa chỉ giao nhận.

Quan hệ trên là ở dạng 2NF ta chuẩn hoá về 3NF

ĐƠN ĐẶT HÀNG

Số hiệu đơn hàng, số hiệu K.hàng, ngày đặt hàng, tình trạng Đ.hàng

KHÁCH HÀNG

Số hiệu khách hàng, địa chỉ giao nhận

5. Tóm tắt quá trình chuẩn hoá

Quá trình chuẩn hoá một quan hệ bao gồm các bước sau:

1. Liệt kê các thuộc tính chưa chuẩn hoá được xác định cho mỗi kiểu thực thể.

2. Áp dụng 3 quy tắc chuẩn hoá và tạo ra những quan hệ được chuẩn hoá đầy đủ (các danh sách kiểu thực thể).

3. Kết hợp các bản khác nhau của những danh sách kiểu thực thể giống nhau.

4.  Áp dụng lại quy tắc chuẩn hoá thứ 3 đối với bản được kết hợp cuối cùng các quan hệ.

CHƯƠNG V

NGHIÊN CỨU SƠ BỘ VÀ XÁC LẬP DỰ ÁN

I.CÁC GIAI ĐOẠN XÁC LẬP DỰ ÁN VỀ HỆ THÔNG TIN QUẢN LÝ

Mục đích: xác lập được các cơ sở dữ liệu và xây dựng được các quy trình xử lý dữ liệu.

Để đạt được mục đích trên ta phải tiến hành qua 4 giai đoạn:

1. Nghiên cứu sơ bộ và xác lập dự án: tức là phải đưa ra được phương án giải quyết và đánh giá tính thực thi.

2. Tiến hành phân tích hệ thống: gồm hai hoạt động là tiến hành phân tích về xử lý và tiến hành phân tích về dữ liệu.

3. Tiến hành thiết kế hệ thống: khi thiết kế bắt đầu từ mức một là thiết kế đại thể rồi sang thiết kế chi tiết.

Thiết kế chi tiết bao gồm:

- Thiết kế giao diện.

- Thiết kế kiểm soát.

- Xác lập cơ sở dữ liệu.

- Thiết kế chương trình.

4. Lập chương trình: bao gồm lập chương trình, chạy thử, cài đặt, khai thác và bảo trì.  

II. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU CỦA GIAI ĐOẠN MỘT

Từ thực tế về hệ thống quản lý của cơ quan và trên cơ sở của những yêu cầu đặt ra, ta phải tiến hành khảo sát hiện trạng, tìm ra ưu nhược điểm, phê phán và đề ra phương án cải tiến bằng cách đưa ra các giải pháp và phải lập được kế hoạch triển khai phương án.

Các bước để thực hiện những công việc trên bao gồm:

- Tìm hiểu, đánh giá hiện trạng.

- Xác định phạm vi, khả năng, mục tiêu dự án.

- Phác hoạ giải pháp, cân nhắc tính khả thi của nó.

- Định hướng kế hoạch, lập dự trù tổng quát cho dự án. 

  Trong giai đoạn này sẽ có một số câu hỏi quan trọng được đặt ra:

- Có cần thiết phải tiến hành không?

- Cái gì cần phải làm tiếp tục?

- Phải mất bao nhiêu thời gian để làm?

- Giá thành sau khi hoàn thành sẽ là bao nhiêu?

-Có những thuận lợi và cản trở nào?

Một cách chi tiết hơn ta phải thực hiện tuần tự các bước sau:

a. Tìm hiểu, đánh giá hiện trạng.

b. Xác định phạm vi, khả năng, mục tiêu dự án.

c. Phác hoạ giải pháp, cân nhắc tính khả thi của giải pháp.

d. Định hướng kế hoạch, lập dự trù cho dự án.

2.1. Tìm hiểu và đánh giá hiện trạng

2.1.1. Phương pháp khảo sát và đánh giá hiện trạng

Trong bước này về nguyên tắc ta phải tiến hành khảo sát ở 4 bước:

a. Khảo sát tác nghiệp (mức thao tác thừa hành)

Người sử dụng làm việc trực tiếp với các thao tác của hệ thống, họ chính là người thường xuyên nhậ ra những khó khăn và những vấn đề phát sinh mà chỉ họ biết. Thay một hệ thống mới sẽ làm họ gặp rất nhiều khó khăn. Do đó sự cộng tác của họ là rất quan trọng, nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự thành công của dự án.

b. Mức điều phối, quản lý (giám sát trung gian)

Trong mức này ta tiếp xúc với những người làm công tác quản lý, yêu cầu sự hợp tác của họ vì những người quản lý biết rất rõ về cơ quan của mình. Họ không phải là người ra quyết định nhưng là những tác nhân quan trọng của việc ra quyết định. Họ có những báo cáo tóm tắt thường kỳ, những báo cáo đặc biệt và cả những thông tin chi tiết có thể đáp ứng ở bất cứ thời điểm nào. Đó chính là những nguồn thông tin điều khiển.

c. Mức quyết định lãnh đạo và mức thực hiện

Ở mức này những người ra quyết định quan tâm đến việc ra quyết định dài hạn (tầm chiến lược). Những người thực hiện (nhân viên) thì quan tâm đến việc nhận quyết định cuối cùng để thi hành.

Cả hai nhóm người trên đều có nhu cầu về thông tin đặc biệt cũng như nhu cầu về thông tin chi tiêts một cách nhanh chóng.

Đó là những nguồn tốt đáp ứng cho nhu cầu của thông tin quản lý.

d. Mức chuyên gia, cố vấn (chuyên nghiệp)

Trong mức này bao gồm những người chuyên nghiệp, có chuyên môn sâu trong lĩnh vực của mình. Lĩnh vực chuyên môn của họ có thể bị ảnh hưởng bởi hệ thống mới, nhưng những ý kiến, những đề xuất của họ là rất đáng chú ý mặc dù ý kiến đó có thể là không quan trọng.

Nhóm người này chính là nhóm người có thể phê phán việc chấp nhận hệ thống mới.

Tóm lại trong quá trình khảo sát cần hết sức thận trọng để tránh những sai phạm trong quản lý và tránh những thông tin không chắc chắn.

Hình thức tiến hành : theo hai bước

Quan sát và theo dõi.

Quan sát và phỏng vấn

*Quan sát và theo dõi cũng thực hiện theo hai phương thức là chính thức và không chính thức.

Chính thức là các mức đều lập kế hoạch trước (được báo trước).

Không chính thức là thực hiện một cách ngẫu nhiên (không báo trước). Với cách này sẽ thu được kết quả thật hơn so với phương pháp chính thức nhưng cũng có thể gặp trở ngại. Do đó nên tổ hợp cả hai phương pháp lại để có được mô tả tốt nhất về hệ thống.

*Quan sát và phỏng vấn: trong bước này thường có ba loại câu hỏi được đặt ra là:

Câu hỏi trực tiếp.

Câu hỏi mở gợi ý

Bảng hỏi, mẫu điều tra

Với tất cả những công việc trên chúng ta sẽ thu được những thông tin mà qua phân loại chúng ta có được những thông tin cần thiết cho từng công đoạn trong việc thiết lập hệ thống mới .

2.1.2. Phân loại thông tin điều tra

Để phân loại các thông tin điều tra ta phải dựa vào những tiêu chuẩn như: tiêu chuẩn hiện tại và tương lai; tiêu chuẩn tĩnh, động, biến đổi.

a. Thông tin về hiện tại là các thông tin về môi trường, hoàn cảnh, các thông tin có ích trực tiếp cho việc nghiên cứu hệ thống hiện tại.

b. Các thông tin về tương lai là những thông tin về các nguyện vọng, dự kiến mà có thể được phát biểu một cách cởi mở hoặc không phát biểu nhưng có ý thức. Bên cạnh đó cũng có thể có loại không có ý thức.

c. Thông tin tĩnh là các thông tin về các phòng ban, về tổ chức, các tài liệu, hồ sơ trong hệ thống. Thông tin tĩnh là các thông tin sơ đẳng, thông tin có cấu trúc của hệ thống.

d. Thông tin động: các thông tin được gọi là động theo hai nghĩa 

Động trong không gian: là con đường di chuyển của thông tin.

Đông trong thời gian: là thời gian xử lý, hạn định chuyển giao

Thông tin động chính là chu trình của các thông tin.

e. Thông tin biến đổi: là các quy tắc quản lý, các công cụ toán học, các chương trình tính toán, các điều kiện để khởi động, các quy trình, chương trình xử lý.

Tất cả những thông tin thu nhận được ngoài phân loại cần quan tâm đến số lượng thông tin, đến tần xuất xuất hiện, đến độ chính xác và vòng đời của thông tin. Ngoài ra phải quan tâm đến dạng biểu diễn của thông tin, thông tin được quản lý bằng một hệ quản trị cơ sở dữ liệu, thông tin được thể hiện trong lược đồ, lưu đồ ...

2.1.3. Phát hiện các yếu kém của hiện trạng và các yêu cầu cho hệ thống tương lai.

a. Các yếu kém của hệ thống cũ:

- Thể hiện ở thiếu vắng và kém như: thiếu phương tiện, thiếu người, bỏ sót các xử lý (không đáp ứng hết yêu cầu)

- Thể hiện ở tình trạng kém hiệu lực hay quá tải: tức là phương pháp xử lý không chặt chẽ, cơ cấu tổ chức bất hợp lý, sự lưu chuyển thông tin không hợp lý, tài liệu, giấy tờ trình bầy kém. Do tình trạng ùn tắc, quá tải về thông tin .

- Thể hiện ở sự tốn kém và lãng phí.

b. Các yêu cầu cho tương lai

Các yêu cầu cho tương lai được đề ra căn cứ vào 3 yếu tố:

- Nhu cầu thông tin nào chưa được đáp ưng?

- Phát hiện mong muốn và nguyện vọng.

- Dựa vào dự kiến kế hoạch do lãnh đạo đề ra.

2.2. Xác định mục tiêu, phạm vi, khả năng của dự án

2.2.1. Phạm vi: Trên phương diện một hệ thống thông tin thự động hoá, ta có hai mức tự động hoá là:

- Tự động hoá toàn bộ hay còn gọi là phương pháp hồ.

- Tự động hoá một phần của hệ thống, còn gọi là phương pháp giếng.

a. Phương pháp hồ:

Phương pháp hồ có ưu điểm là không làm nảy sinh mâu thuẫn trong tương lai vì nó được nghiên cứu toỏng thể và các thông tin chỉ có 1 bản duy nhất, dữ liệu là chung cho toàn bộ.

Nhược điểm: việc xây dựng hệ thống khó khăn, thời gian lâu, lâu mới có hiệu quả.

b. Phương pháp giếng:

Triển khai thuận lợi, có hiệu quả nhanh chóng, tốt, thuận lợi cho các cấp lãnh đạo.

Nhược điểm: do không giải quyết tổng thể nên khó kết hợp các bộ phận với nhau, dữ liệu bị rời ra, không chung với nhau.

Do đó để có được một hệ thông tin tự động hoá tốt thì tuỳ vào điều kiện, yêu cầu cụ thể để chọn mức hoặc chọn thị phần tự động hoá cho hệ.

2.2.2. Khả năng của dự án

Khi đưa ra một phương án mới có tính ưu việt hơn hẳn phương án cũ thì việc được chấp nhận trên phương diện sử dụng là điêu đương nhiên. nhưng trên thực tế để một phương án mới trở thành hiện thực thì cần bảo đảm một số yêu cầu như:

- Khả năng về tài chính (liên quan đến thiết bị của hệ thống)

- Khả năng về môi trường: cần có sự đồng đều về cơ sở vật chất, về con người, về trình độ.

- Khả năng về quản lý hệ thống.

2.2.3. Mục tiêu của dự án

Đối với một dự án mới khi đã thực hiện ở mức độ tự động hoá thì sẽ nảy sinh nhiều vấn đề cần giải quyết như:

- Phải tổ chức lại lực lượng thủ công: điều này là bắt buộc vì khi tiến hành tự động hoá sẽ dôi ra một lượng lao động đáng kể nên phải có phuơng án bố trí lại lực lượng này.

- Tự động hoá công nghiệp nhưng không đảo lộn tổ chức: nếu đáp ứng vấn đề này thì có thể coi như việc thực hiện dự án mới không có vấn đề gì. Nhưng trên thực tế khó có thể xẩy ra vì khi tiến hành tự động hoá thì trong nhiều khâu (đặc biệt là quản lý) sẽ có sự thay đổi mà hầu hết là nhập vào hoặc giải thể.

- Tự động hoá kèm theo sự thay đổi về tổ chức: đây là xu thế chính khi xác lập các dự án.

Tất cả những vấn đề trên nhằm khắc phục những sự yếu kém của hệ thống hiện tại, đáp ứng yêu cầu mới nảy sinh, thể hiện chiến lược phát triển của cơ quan, xác định được về thời gian và chi phí để hoàn thành dự án.

 2.3. Đề xuất và lựa chọn giải pháp

Đối với các giải pháp được đưa ra thì cần phải có sự lựa chọn để thống nhất một giải pháp tốt nhất. 

Giải pháp được lựa chọn phải đưa vào các yếu tố sau:

- Đáp ứng yêu cầu của bên đặt hàng, bám sát định hướng hoạt động và phát triển của họ.

- Phải dựa vào cơ sở vật chất sẵn có hoặc khả năng có thể của bên A trong lĩnh vực này để tổ chức lại.

- Đưa ra phương án tiến hành tự động hoá (không thay đổi tổ chức hoặc có thay đỏi tổ chức).

Trên thực tế ta cần đưa ra nhiều giải pháp nhưng chỉ ở mức đại thể, không đi sâu vào chi tiết, sau đó sẽ đánh giá tính khả thi của từng giải pháp.

Tính khả thi cần được đánh giá trên phương diện:

- Phương diện kỹ thuật: đó là phần cứng, thiết bị, cơ sở hạ tầng thông tin của hệ thống cũ và khả năng phát triển.

- Phương diện nghiệp vụ: đó là về trình độ đội ngũ nhân viên, cán bộ kỹ thuật đã được đào tạo như thế nào, có đủ khả năng đáp ứng nhiệm vụ trong hệ thống mới hay không. 

- Phương diện kinh tế: khả năng tài chính có đảm bảo cho sự phát triển của hệ thống mới không? thời gian thực hiện dự án có phù hợp không?

Sau khi đã cùng bên A cân nhắc kỹ và lựa chọn được phương án hợp lý nhất theo các tiêu chí trên ta chuyển sang bước tiếp theo: lập kế hoạch.

2.4. Lập kế hoạch

Dựa vào những bước trên ta tiến hành lập hồ sơ cho dự án.  Hồ sơ là tài liệu quan trọng để trao đổi, thảo luận với bên A, là cơ sở để thực hiện các bước tiếp theo.

Hồ sơ được lập gồm:

- Danh sách các thành viên của dự án bao gồm cả hai bên A,B.

- Các kết quả điều tra sơ bộ.

- Các đánh giá, phê phán về hiện trạng của hệ thống.

- Các yêu cầu, dự kiến về phát triển hệ thống.

- Các giải pháp và quyết định lựa chọn.

Dựa vào hồ sơ và sự thống nhất giữa hai bên sẽ lập kế hoạch triển khai dự án gồm các bước:

- Kế hoạch về tiến độ (thời gian khởi công, hoàn thành)

- Kế hoạch về các bước triển khai 

- Kế hoạch cho từng giai đoạn (kể cả giai đoạn khai thác và bảo trì).

CHƯƠNG VI

PHÂN TÍCH HỆ THỐNG CÓ CẤU TRÚC

(giai đoạn hai)

I. ĐẠI CƯƠNG VỀ GIAI ĐOẠN PHÂN TÍCH THIẾT KẾ

1.1. Mục đích

Phân tích hệ thống có cấu trúc là nói tới một hình thái tiếp cận tới các giai đoạn phân tích và thiết kế của quá trình phát triển hệ thống.

Việc phân tích hệ thống phải đạt được hai mục đích:

a. Dùng bộ các công cụ, kỹ thuật và mô hình để ghi nhận và phân tích hệ thống hiện tại cùng các yêu cầu mới của người sử dụng đôngf thời xác định khuôn dạng mới của hệ thống dự kiến.

b. Bằng một khuôn khổ chung nào đó chỉ ra những công cụ nào sẽ được sử dụng ở giai đoạn nào của quá trình phát triển và chúng quan hệ với nhau như thế nào.

Tóm lại mục đích của việc phân tích hệ thống là sự khảo sát, nhận định, nhận diện và phân lập các thành phần của một phức hợp nào đó và chỉ ra mối liên quan giữa chúng. Trong giai đoạn này ta xác định nhu cầu của hệ thống và cho ra đời mô tả Logic của hệ thống.

1.2. Phương pháp

Có 5 biện pháp chính của phương pháp để tiếp cận hệ thống:

a. Hình thức hoá bộ các công cụ và những kỹ thuật, xác định loại hình công cụ phù hợp nhất cho việc xử lý từng tình huống.

b. Chuẩn hoá cấu trúc hay khuôn khổ của cách tiếp cận, bố trí các giai đoạn chủ chốt cố hữu trong các quá trình phân tích và thiết kế.

c. Phân biệt và biết cách sử dụng các quan điểm vật lý và Logic của hệ thống.

d. Đưa ra vai trò chủ chốt của người sử dụng trong quá trình phát triển

e. Sử dụng cấu trúc dữ liệu có sẵn để làm cơ sở cho thiết kế dự kiến.

Trong phân tích hệ thống ta tiến hành phân tích trên hai phương diện:

- Phân tích về xử lý

- Phân tích về dữ liệu

Hai bước này tương đối độc lập với nhau. Các xử lý có thể thay đổi nhưng cấu trúc dữ liệu hầu như không thay đổi, một dữ liệu có thể cho nhiều xử lý khác nhau.

II. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG VỀ XỬ LÝ 

Để mô tả các xử lý ta có thể dùng biểu đồ phân cấp chức năng, nhưng biểu đồ phân cấp chức năng có nhiều hạn chế (đã nêu ở phần trước), chi thích hợp cho những hệ thống nhỏ, có ít chức năng.

Đối với những hệ thống phức tạp, nhiều chức năng... ta nên sử dụng biểu đồ luồng dữ liệu (BLD)  

2.1. Phương pháp biểu diễn bằng BLD (Lôgic)

Những khái niệm cơ bản về biểu đồ luồng dữ liệu đã được nghiên cứu trong chương trước. trong phần này ta chỉ quan tâm đến việc dùng BLD để biểu diễn một hệ thống bất kỳ.

Với phương pháp BLD ta biểu diễn hệ thống bằng cách theo dõi sự dịch chuyển của dữ liệu và xử lý dữ liệu một cách lần lượt ra sao. Trong phương pháp này ta sử dụng biện pháp truyền thống  Top – Down.

Đầu tiên ta xây dựng biểu đồ một cách tổng quát (thô sơ), sau đó tiến hành phân rã, làm mịn dần các chức năng. 

Cụ thể ta tiến hành theo các bước sau:

2.1.1. Mức ngữ cảnh (mức 1)

Tại mức này ta vẽ BLD mà trong đó coi hệ thống như chỉ có một chức năng duy nhất đại diện cho nhiệm vụ của toàn hệ thống. Bên cạnh đó cho xuất hiện các tác nhân ngoài (các tác nhân ngoài chính là Input và Output của hệ thống).

Biểu đồ ở mức này gọi là biểu đồ mức khung cảnh (ngữ cảnh).

Ví dụ: Xây dựng hệ tuyển sinh cho một trường đại học thì cả hệ thống chỉ có một chức năng. Tác nhân ngoài có:

- Hội đồng tuyển sinh

- Thí sinh

- Hội đồng giám khảo


2.1.2. Mức đỉnh (mức 2)

Mức đỉnh là sự phân rã của mức ngữ cảnh, Từ mức ngữ cảnh sẽ phân rã thành các chức năng chính, có bao nhiêu chức năng dưới mức ngữ cảnh thì sẽ có bấy nhiêu BLD.

2.1.3. Mức dưới đỉnh (mức 3)

Mức dưới đỉnh là sự phân rã của mức đỉnh. đối với mức dưới đỉnh có thể có nhiều mức khác nhau, mức dưới là sự phân rã của mức trên.

Để phân biệt các mức ta thực hiện đánh dấu bằng ký pháp hệ thống:

Mức đỉnh 1 ---> Mức dưới đỉnh 1.1 --> Mức dưới đỉnh 1.2  ;

 Mức dưới đỉnh 1.1.1  ---> Mức dưới đỉnh 1.1.2 ;

Mức dưới đỉnh 1.2.1  --> Mức dưới đỉnh  1.2.2 ; ...

 2.1.4. Các quy tắc khi phân rã

Khi tiến hành phân rã các chức năng ta phải tuân thủ các quy tắc sau:

- Bảo toàn các tác nhân ngoài, các mức trên có bao nhiêu tác nhân ngoài thì mức dưới chỉ được có đúng như vậy.

- Bảo toàn các luồng dữ liệu của mức trên nhưng có thể thêm vào các luồng dữ liệu nội bộ.

- Trong quá trình phân rã sẽ dần dần xuất hiện các kho dữ liệu.

Theo kinh nghiệm quá trình phân rã có thể có từ 5 đến 9 mức tuỳ thuộc vào quy mô hệ thống.

Nếu hệ thống nhỏ thì chỉ nên phân rã đến 3 mức.

Về nguyên tắc thì quá trình phân rã sẽ dừng lại khi nào không thể phân rã được nữa. Trên thực tế thì nếu phân rã tiếp thì sẽ liên quan đến việc đầu tư thêm thiết bị (tức vượt khỏi quá trình phân rã Logic và chuyển sang Fizic thì dừng.

 2.1.5. Sự liên quan giữa BPC và BLD

Biểu đồ phân cấp chức năng (BPC) và biểu đồ luồng dữ liệu (BLD) không tương đương nhau. Nhưng giữa chúng có sự tương đồng vì tương ứng với các cấp của BPC có các mức của BLD:

- Cấp 1 của BPC tương ứng với mức ngữ cảnh của BLD 

- Cấp 2 của BPC tương ứng với mức đỉnh của BLD 

- Cấp 3 của BPC tương ứng với mức dưới đỉnh của BLD 

- Cấp 4 của BPC tương ứng với mức dưới đỉnh 1 của BLD 

................................

2.1.6. Kết luận

Biểu đồ luồng dữ liệu là một trong những công cụ quan trọng nhất trong việc phân tích hệ thống. Nó đưa ra một phương pháp thiết lập mối quan hệ giữa chức năng hoặc tiến trình của hệ thống với thông tin mà chúng sử dụng tương ứng. Đây chính là cốt lõi của đặc tả yêu cầu hệ thống vì nó xác định thông tin nào phải có mặt trước khi quá trình có thể được tiến hành.

Đối với 2 loại BLD Logic và vật lý thì trong giai đoạn phân tích ta chỉ quan tâm đến BLD Logic.

Ví dụ: xây dựng biểu đồ BPC và BLD của một cơ sở tín dụng để thể hiện sự tương quan giữa chúng

Trong ví dụ này ta sẽ lần lượt xây dựng các BPC, sau đó xây dựngv BLD ở mức ngữ cảnh rồi dần dần phân ra thành các mức tiếp theo tương ứng với BLD đã xây dựng. 

Biểu đồ phân cấp chức năng:


Biểu đồ luồng dữ liệu mức ngữ cảnh


Biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnh


Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh 1


Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh 2


2.2. Chuyển từ BLD vật lý sang BLD Logic

Từ một BLD vật lý ta phải tước bỏ yếu tố vật lý để bật ra mục tiêu của hệ thống mà đá chính là BLD Logic.

Các yếu tố vật lý thể hiện ở hai loại

a. Phương tiện, phương thức.

b. Chức năng vật lý.

Trong đó phương tiện phương thức là: máy in, máy tính, máy vẽ, fax, sổ sách, tài liệu...

Chức năng vật lý như: nhập thông tin qua bàn phím, qua máy quét, ...

Cách gỡ bỏ:

- Đối với các yếu tố loại (a) ta quan sát trong biểu đồ nếu ở đâu có ngôn từ, hình vẽ, ... là loại bỏ luôn không quan tâm đến giá mang.

-Đối với các yếu tố loại (b) thì các chức năng vật lý thường không xuất hiện ở các mức trên do đó cần triển khai xuống các mức thấp hơn, khi đó các yếu tố vật lý sẽ dần dần xuất hiện. Khi loại bỏ các chức năng vật lý này thì một điều đương nhiên là các luồng dữ liệu sẽ bị đứt, sẽ sinh ra các bất hợp lý. Ta phải đi ngược lại (quay về các mức trên), tiến hành gom các chức năng chi tiết lại, lùi dần về mức đỉnh ta sẽ có BLD chỉ với các chức năng Logic. Đó là cấu trúc chung của BLD.

Ví dụ:

Có một hệ “Quản lý sản xuất” trong đó bao gồm cả việc đặt hàng, giao hàng, kiểm tra, thanh toán, ... .

Biểu đồ luồng dữ liệu mức ngữ cảnh:  

Trong biểu đồ này cả hệ thống chỉ là một chức năng với các tác nhân ngoài là “Phân xưởng” và “Người cung cấp”. Các luồng dữ liệu thể hiện quan hệ của tác nhân ngoài với hệ thống.


Biểu đồ BLD mức đỉnh

Có 4 chức năng: đặt hàng, phát hàng, thanh toán, đối chiếu(kiểm tra).

Khi các phân xưởng có nhu cầu về vật tư  để sản xuất thì đưa đơn hàng (dự trù) cho bộ phận đặt hàng, bộ phận đặt hàng tìm người cung cấp. Khi có hàng thì chuyển cho bộ phận phát hàng đồng thời bộ phận thanh toán trả tiền cho nhà cung cấp sau khi đã kiểm tra đầy đủ thủ tục.

 

Biểu đồ BLD mức dưới đỉnh: ta có 4 biểu đồ ứng với 4 chức năng của mức đỉnh. Tiến hành phân rã từng chức năng.

Mức dưới đỉnh I: có 4 chức năng con


Mức dưới đỉnh II: có 3 chức năng con


Mức dưới đỉnh III: có 4 chức năng con


Mức dươí đỉnh IV: giữ nguyên, chuyển thành IV.1

Sau khi đã xây dựng được BLD mức dưới đỉnh ta thấy:

Các yếu tố loại (a) trong hệ thống không có nhưng có các yếu tố loại (b) nên ta tiến hành loại bỏ các yếu tố này.

- Bỏ yếu tố I.3 và II.2

       - Các yếu tố I.4, III.3, III.4 là trùng nhau về mặt Logic, ta tiến hành gộp lại và sẽ có:

- Chức năng I.1 chuyển thành chức năng 1 (người cung cấp)

- Chức năng I.2 

,,
,,
     2 (làm đơn hàng)

-        ,,       II.1

,,
,,
     3 (ghi nhận hàng về)

-
,,       III.2, 3,4
,,
,,             4 (khớp đơn. H với hàng về)


-
,,        II.3

,,
,,
    5 (làm phiếu phát hàng)

-
,,        I.4, III.4
,,
,,
     6 (khớp hoá đơn với H về)

-
,,       IV.1

,,
,,
     7 (thanh toán)

Sau cùng ta sẽ có biểu đồ luồng dữ liệu (BLD) với 7 chức năng như sau:

Biểu đồ luồng dữ liệu tổng thể

2.3. Từ hệ thống cũ sang hệ thống mới

Sau khi đã mô tả hệ thống cũ ở mức Logic, rta phải phê phán được mức yếu kém của hệ cũ, sau đó xác định yêu cầu cho tương lai.

Cuối cùng trên cơ sở hệ thống cũ ta tím vúng cục bộ để thay đổi.

Những vùng đó được khoanh vùng bằng những đường cong đứt nét.

Phải bảo lưu luồng vào ra của vùng bị cô lập.Xoá đi BLD ở bên trong rồi xác định nhiệm vụ tổng quát của vùng thay đổi.

Triển khai BLD mới trong vùng cô lập để thực hiện nhiệm vụ đề ra.

Ví dụ: vẫn với ví dụ trên

Ta thấy trong BLD trên thiếu chức năng quản lý kho và kho.

Hệ thống sẽ kém hiệu quả do việc cặp nhật kho phải làm thủ công, mất thời gian, tốn kém người , vật.

Để khắc phục ta sẽ thêm vào chức năng quản lý kho (8) và chức năng xét dự trù (9). Khi đó nếu có 1 dự trù gửi đến (8) nó sẽ kiểm tra kho, nếu đáp ứng được nó sẽ báo cho (9) đồng thời gửi phiếu phát hàng cho (9), nếu hợp lý thì (9) sẽ gửi phiếu phát hàng cho nơi đặt dự trù (phân xưởng).



III. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG VỀ DỮ LIỆU

3.1. Đại cương

Sau khi tiến hành xong việc phân tích cấu trúc hệ thống (phân rã chức năng bằng BLD) ta tiến hành xây dựng các lược đồ Logic về dữ liệu hay còn gọi là biểu đồ cấu trúc dữ liệu (BCD).

Để tiến hành công việc ta có thể sử dụng 2 phương pháp:

- Top – Down (từ trên xuỗng) đi từ khái quát đến chi tiết, với phương pháp này ta sẽ thu được mô hình thực thể liên kết.

- Bottom – Up  (từ dưới lên) sẽ thu được biểu đồ cấu trúc dữ liệu dạng mô hình dữ liệu quan hệ (MHQH)

3.2. Thành lập BCD bằng mô hình thực thể liên kết (TT/LK)

Bằng phương pháp này ta sẽ đi từ toàn cục đến cục bộ; Từ tổng quan đến chi tiết. Để thực hiện , đầu tiên ta phải xác định được kiểu thực thể, kiểu liên kết.

3.2.1. Xác định kiểu thực thể

Để xác định kiểu thực thể ta dựa vào các yếu tố sau:

- Vật tư, tài nguyên, nhân lực của hệ thống.

- Các chứng từ giao dịch.

- Bảng biểu thống kê và kết xuất.

3.2.2. Xác định kiểu liên kết

Để xác định kiểu liên kết ta dựa vào các yếu tố sau:

- Chú trọng đến các liên kết 1--> nhiều (phát hiện các từ: từ, của, thuộc...).

- Các liên kết nhiều ---> nhiều khi mô tả ta không vẽ mà phải thực thể hoá để tìm ra các thuộc tính của các thực thể như khoá, các thuộc tính mô tả, các thuộc tính kết nối. 

3.3.Thành lập BCD bằng mô hình quan hệ

Để thành lập biểu đồ cấu trúc dữ liệu bằng mô hình quan hệ (MHQH) thì phương pháp chung là:

Tiến hành chuẩn hoá để thu được một tập các quan hệ ở dạng 3NF mà đó chính là các thực thể.

3.3.1. Các bước tiến hành

Để chuẩn hoá các quan hệ ta sẽ lần lượt thực hiện qua các bước sau:

1. Lập danh sách các thuộc tính: thông qua việc tìm hiểu phát hiện các thông tin cần lưu giữ như các thông tin sơ đẳng (họ, tên, tuổi, chức vụ, ...) hoặc có thể xuất phát từ các yêu cầu quản lý (các chứng từ xuất, nhập).

2. Chỉnh tu các danh sách: loại bỏ các từ đồng nghĩa, loại bỏ các thuộc tính tính toán (kể cả những thuộc tính mà giá trị của nó được tích luỹ theo thoừi gian), thay đổi các thuộc tính không có giá trị đơn. 

3. Từ danh sách các thuộc tính ta tìm ra các phụ thuộc hàm giữa các thuộc tính (đối chiếu các thuộc tính để tìm).

Tách các thuộc tính cùng phụ thuộc vào một khoá (chung nhau vế trái của phụ thuộc hàm), gom thành một nhóm.

4. Tiến hành chuẩn hoá: có 2 phương pháp để chuẩn hoá

  a. Phương pháp phân rã: với phương pháp này ta tiến hành phân tích từ trên xuống:

- Tách các thuộc tính lặp rồi tiến hành gom thu theo:

   + Các thuộc tính còn lại và khoá cũ thành một quan hệ.

   + Các thuộc tính lặp vừa tách và khoá cũ thành một quan hệ.

Sau bước này chắc chắn ta sẽ thu được các quan hệ ở dạng 1NF

- Tách các thuộc tính phụ thuộc hàm bộ phận và khoá(khoá kép )

   + Các thuộc tính đang xét và một bộ phận của khoá tạo thành một quan hệ.

   + Các thuộc tính còn lại và khoá cũ tạo thành một quan hệ.

Sau bước này ta sẽ được các quan hệ ở dạng 2NF.

- Tách các nhóm thuộc tính phụ thuộc hàm vào một thuộc tính không phải là khoá. 

   + Ta có quan hệ mới với khoá mới. 

   + Phần còn lại là 1 quan hệ

    Sau bước này ta có các quan hệ ở dạng 3NF

Ví dụ: Từ một đơn hàng với các thuộc tính đã cho, ta tiến hành tách thành các nhóm. Để thực hiện ta làm tuần tự:

a. Lập danh sách các thuộc tính.

b. Tách các quan hệ thành 1NF.

c. Tách các quan hệ thành 2NF.

d. Tách các quan hệ thành 3NF.

e. Xác định tên quan hệ mới                                                            

D.sách Th.tính        1NF                   2NF             3NF               Tên mới

                 

SH đơn               SH đơn     


   SH đơn

Đơn hàng

SH người CC      SH người CC


   SH ng: CC
     (3 thuộc tính)

Tên người CC    Tên người CC


   Ngày Đ.hg

Đ.Chỉ Ng.CC     Đ.Chỉ Ng.CC

Ngày đơn.H       Ngày đơn.H


   SH ng: CC         Người CCấp

Mã mặt hàng




   Tên ng: CC        (3 thuộc tính)

   






   Đ.chỉ ng: CC


Mô tả M.hàng   SH đơn

   SH đơn 
    

Đơn vị tính        Mã mặt hàng
   Mã M.hang
===>          Dòng Đ.hàng

đơn giá              Đơn vị tính
   Số lượng                                (3 thuộc tính) 

Số lượng            Đơn giá



     Số lượng

   Mã M.hàng


     Mô tả M.hàng
   Mô tả M.hg
===>            Mặt hàng






   Đơn vị tính                           (4 thuộc tính)






   Đơn giá

Sau khi chuẩn hoá ta có 3 Tệp mà chính là 3 quan hệ :

- Đơn hàng

- Người cung cấp

- Mặt hàng

Còn dòng đơn hàng không phải là một File, nó có quan hệ một – nhiều với đơn hàng.


b. Phương pháp tổng hợp:

Phương pháp này tiến hành qua các bước sau:

Từ danh sách các thuộc tính tìm tất cả các phụ thuộc hàm.

- Lập đồ thị có hướng gọi là đồ thị phụ thuộc hàm, trong đó mỗi thuộc tính gọi là một nút, mỗi nhóm thuộc tính ở bên trái của một phụ thuộc hàm cũng là một nút.

Nếu thấy A xác định B, vẽ cung nối A B

- Loại bỏ các cung khép kín A nối B nối C, A nối C --> bỏ A nối C.

- Dùng các hình chữ nhật để khoanh vùng.

Căn cứ vào các nút trong, mỗi nút trong (nút có nút con) lấy làm khoá gộp với các con của nó tạo thành một quan hệ.

Ví dụ: vẫn ví dụ trên

+ SH đơn xác định ---> SH người CC ---> Tên người CC ---> Địa chỉ người CC, ngày đơn hàng.

+ SH người CC --->Tên người CC ---> Địa chỉ người CC

+ Mã mặt hàng ---> Mô tả mặt hàng ---> đơn vị tính ---> đơn giá

+ SH đơn, mã mặt hàng ---> SH đơn, mã mặt hàng, ---> đơn vị tính , ---> đơn giá, ---> số lượng.

Ta có đồ thị 


Các cung khép kín cần loại bỏ:

SH đơn xác định SH người CC  ---> tên người CC, địa chỉ người CC

SH đơn---> tên người CC, địa chỉ người CC (bỏ).

SH đơn ---> Mã M.hàng ---> Mô tẩ MH, đơn vị tính, đơn giá

SH đơn ---> Mô tẩ MH, đơn vị tính, đơn giá (bỏ)

ta được 4 hình chữ nhật mô tả 4 quan hệ.

1. Dòng đơn hàng:SH đơn, Mã M.hàng, số lượng.

2. Quan hệ đơn hàng: SH đơn, SH người CC, ngày Đ.hàng.

3. Quan hệ mặt hàng: Mã M.hàng, mô tả M.hàng, đơn vị tính, đơn giá

4. Quan hệ người cung cấp: SH người CC, tên người CC, địa chỉ NCC 

CHƯƠNG VII

THIẾT KẾ ĐẠI THỂ

I. ĐẠI CƯƠNG

1.1. Mục đích

Sau khi đã có sự mô tả hệ thống về mặt Logic, ta tiến hành chuyển từ mô tả Lôgic hệ thống sang mô tả Fizic.

Xuất phát điểm của việc chuyển từ mô tả Logic sang mô tả fizic là từ các biểu đồ phân cấp chức năng (BPC), các biểu đồ luồng dữ liệu (BLD), và các biểu đồ cấu trúc dữ liệu (BCD) mà thực chất nó là các mô hình thực thể /liên kết hoặc mô hình quan hệ.

1.2. Thiết kế đại thể là gì?

Thiết kế đại thể là: từ mô hình nghiệp vụ của hệ thống cần có ta phải;

- Xác định hệ thống  máy tính: những công việc gì thực hiện trên máy tính? những công việc gì thực hiện thủ công?

- Thiết kế giao diện người máy: bao gồm giao diện người sử dụng – máy tính, các view cùng với quyền trên view.

- Thiết kế các kiểm soát: thực chất là việc thiết kế cơ cấu bảo đảm an ninh cho hệ thống.

- Thiết kế cơ sở dữ liệu: thực chất là biểu đồ luồng dữ liệu của hệ thống (BLD).

Sau khi đã có được thiết kế đại thể ta mới có thể xác định được hệ thống phần cứng cần thiết.

Sau bước thiết kế đại thể thì tiến tới bước thiết kế chi tiết.

1.2.1. Thiết kế giao diện:

Thiết kế giao diện chính là thiết kế bộ mặt của hệ thống. Thông qua giao diện, các khách hàng, người sử dụng sẽ làm việc với hệ thống. 

Thiết kế giao diện người – máy cần đạt được các chỉ tiêu sau:

- Dễ sử dụng: bất kỳ ai cũng có thể sử dụng được, không cần phải có nhiều kinh nghiệm lắm.

- Đễ học: các lệnh và các chức năng trong giao diện phải dễ học, dễ nhớ đối với tất cả mọi người.

- Tốc độ thao tác: giao diện phải có tốc độ thao tác nhanh (thời gian tính toán, trả lời... ) để đảm bảo việc khai thác có hiệu quả.

- Sự tinh vi: trên giao diện phạm vi của các chức năng phải được hạn định, tuỳ theo cấp độ mà các chức năng được cài đặt hoặc hạn chế.

- Tính kiểm soát: cho phép người sử dụng thực hiện việc kiểm soát các đàm thoại, các truy xuất thực hiện trên giao diện.

- Có khả năng phát triển: khi có nhu cầu mới phát sinh thì giao diện phải có khả năng phát triển để đáp ứng (thêm chức năng, tăng tốc độ... )

  1.2.2. Thiết kế các kiểm soát: 

Thực chất là xây dựng chương trình đảm bảo an ninh cho hệ thống. Việc đảm bảo an ninh cho hệ thống bao gồm:

- Phòng chống các sự cố kỹ thuật.

- Bảo mật hệ thống bao gồm:

Không cho người ngoài hệ thống có thể thâm nhập để ăn cắp tài nguyên hoặc phá hoại hệ thống.

   Phân quyền sử dụng và kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện quyền sử dụng tài nguyên đối với những người thuộc hệ thống.

1.2.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu:

Việc thiết kế cơ sở dữ liệu phải dựa trên mô hình thực thể/liên kết và mô hình quan hệ. Trên phương diện đại thể phải đưa các quan hệ về dạng chuẩn 3NF nhưng khi tiến hành lập trình có thể chấp nhận dư thừa dữ liệu ở một mức nào đó, có thể đưa thuộc tính tính toán vào.

1.2.4. Thiết kế chương trình:

Khi thiết kế chương trình thì biểu đồ luồng dữ liệu (BLD) phải được phân rã đến mức thấp nhất, chi tiết nhất để có thể dễ dàng phân định những phần sẽ thực hiện bằng máy tính và những phần sẽ thực hiện thủ công, đồng thời xác định các hệ thống con máy tính.

Công cụ để biểu diễn là sử dụng BLD ở mức bán Fizic 

II. PHÂN ĐỊNH HỆ THỐNG MÁY TÍNH VÀ HỆ THỐNG THỦ CÔNG

2.1. Nội dung

Đây là giai đoạn đầu tiên trong tiến trình thiết kế hệ thống và mục  đích của nó là xác định bộ phận nào của hệ thống tương lai sẽ được xử lý bằng máy tính, phần nào do người sử dụng thực hiện.

Dùng BLD nghiệp vụ làm đầu vào chính, chuyển các tiến trình Logic thành các tiến trình bán Fizic. 

Xem xét vai trò của máy tính trong mỗi tiến trình, kết quả của sự xem xét được ghi lại trên một mô hình mới gọi là BLD hệ thống.

Tên của các tiến trình dù được máy tính hoá hay xử lý thủ công thì vẫn phải được giữ nguyên trong cả hai mô hình BLD nghiệp vụ và hệ thống.

Một số trong các tiến trình có thể được xử lý bằng máy tính, còn một số khác được xử lý thủ công do người sử dụng đảm nhận.

 Trên sơ đồ dùng đường đứt quãng (- - - ) để phân định. Các đường phân định này có thể ngang, dọc hoặc cung khép kín. 

Tuy nhiên phải đảm bảo dòng dữ liệu qua lại giữa các tiến trình máy tính và thủ công. 

Ở mỗi điểm vượt tuyến phải thiết kế các giao diện để nhập hoặc xuất dữ liệu giữa hai vùng.

2.2. Thực hiện

2.2.1. Với các chức năng

Trong BLD hệ thống có những tiến trình được xử lý bằng máy tính, có những tiến trình được xử lý thủ công, nhưng cũng có những tiến trình được xử lý một phần bằng máy tính, một phần thủ công. Khi đó ta tiến hành phân chia các tiến trình theo:

- Các Modul được thực hiện bằng máy tính.

- Các Modul thực hiện thủ công.

- Các Modul phải phân rã thành các Modul con với một số thực hiện bằng máy tính, một số thực hiện thủ công.

Việc phân rã này phải được ghi lại trong BLD nghiệp vụ.

2.2.2. Với các kho dữ liệu

Các kho dữ liệu ở phần máy tính phải biểu thị cho kiểu thực thể liên kết xuất hiện trong lược đồ dữ liệu.

Các kho dữ liệu thuộc phần thủ công biểu thị cho các tệp tài liệu và các hồ sơ từ văn phòng không được lưu trữ trên máy tính.

Mọi thông tin được xử lý không qua máy tính đều phải loại bỏ khỏi mô hình dữ liệu. Do đó sẽ có một số thực thể sẽ bị biến mất khỏi mô hình và một số thực thể sẽ bị giảm thuộc tính.

Điều này cần thực hiện trước khi thiết kế tệp/cơ sở dữ liệu.

2.2.3. Xây dựng phương án

Có nhiều phương án thực hiện khác nhau, ta xét hai phương án chính 

- Xử lý theo lô: BATCH PROCESY

- Xử lý trực tuyến: ONLINE PROCESY

Để lựa chọn phương án nào, phải đi từ cách thức tiếp cận tới vấn đề để đưa ra giải pháp.

Cách xử lý theo lô vẫn được xem là chuẩn nhưng hiện tại việc xử lý trực tuyến đang được áp dụng nhiều.

Tuy nhiên cũng có lúc việc sử dụng giải pháp xử lý theo lô là lựa chọn duy nhất vì:

Theo yêu cầu của người đặt hàng hệ thống mới phải thích ứng với hệ thống đã có. 

Hệ thống mới có độ ưu tiên thấp hơn hệ thống hiện hành.

Khi cần lắp ráp một số các giao tác theo trật tự để cho tiến trình được  thực hiện.

Khi tiến trình phải xuất hiện vào thời điểm cố định 

Khi tiến trình bao gồm cả việc duyệt xét các bản ghi trong tệp để kiểm tra xem có cần thực hiện một hoạt động gì đó không.

Vì vậy phải tuỳ theo tình hình cụ thể để chọn phương án nào hoặc gộp cả hai.

III. GỘP THÀNH CÁC HỆ THỐNG CON MÁY TÍNH

Trong BLD mọi tiến trình của hệ thống cần xử lý trên máy tính đều được xem như các hoạt động riềng lẻ. Phải tổ hợp các tiến trình máy tính riêng lẻ thành các các hệ con, các bộ chương trình.

Việc gộp các hệ thống con máy tính này được thực hiện theo các tiêu chuẩn sau:

3.1. Các tiêu chuẩn

3.1.1. Gộp theo thực thể

Mỗi kiểu thực thể đều có các chức năng liên quan hoặc phục vụ cho nó, do đó gom tất cả những chức năng đó lại thành các hệ con hoặc các bộ tương ứng với các thực thể.

Hệ con khách hàng; Hệ con vật tư.

3.1.2. Gộp theo sự kiện 

Các tiến trình máy tính sẽ được thực hiện khi xuất hiện cùng sự kiện như các tiến trình thường trước đó. Ta tiến hành gộp các tiến trình máy tính cùng liên quan đến một sự kiện vào một chương trình và cho chạy chương trình khi xuất hiện sự kiện tương ứng.

Liên quan đến đơn hàng: xử lý đơn hàng, kiểm tra kho...

3.1.3. Gộp theo tính thiết thực:

Gộp theo tính thiết thực là căn cứ theo tình hình thực tế và có thể liên quan đến nhiều mặt như theo cấu trúc kinh doanh, theo vị trí công sở, theo sự kết cấu của phần cứng, theo trình độ của đội ngũ cán bộ. Khi đó ta tiến hành gộp các tiến trình theo các chuyên mục trên.

3.1.4. Gộp theo trung tâm biến đổi

Trung tâm biến đổi là một hay một số chức năng làm biến đổi thông tin một cách thực sự chứ không phải biến đổi hình thức. Khi đó ta tiến hành gộp các chức năng biến đổi đó với các trung tâm khác thành các hệ thống con máy tính.

Khi tính lương gộp các chức năng xử lý vào, ra cùng các trung tâm biến đổi khác thành hệ con MT.

Ngoài ra còn có một số tiêu chuẩn khác liên quan tới các hoàn cảnh đặc biệt của tổ chức như:

- Vị trí đội ngũ người dùng

- Trách nhiệm của nhà quản lý cấp cao

- Bản chất và cấu trúc của bộ phận xử lý dữ liệu ...

Qua tất cả các tiêu chuẩn đã nêu ta thấy cần sử dụng công cụ lịch sử vòng đời thực thể vì qua đó ta biết được một cách chi tiết về các tiến trình có liên quan tới từng kiểu thực thể và các tiến trình liên quan đến từng sự kiện.

Công cụ để thực hiện việc gộp nhóm các thành phần của hệ thống máy tính là “Sơ đồ luồng dữ liệu máy tính”. Đây là một BLD vật lý hoàn toàn, nó có khả năng xử lý các tình huống theo lô và trực tuyến.

Với công cụ này cho phép tạo ra các đơn thể phụ để tạo ra đối thoại có lựa chọn và kiểm soát thâm nhập.

3.1.5. Lịch sử đời thực thể(LĐTT)

1. Lịch sử đời thực thể

Mô hình lịch sử đời thực thể được tạo ra cho từng kiểu thực thể trong hệ thống, nó xác định mọi sự kiện sẽ ảnh hưởng tới thực thêt trong cuộc đời của nó trong hệ thống.

Sự kiện được xác định rồi được kiểm tra theo các tiến trình của BLD để khẳng định là nó đã tồn taị.

Lịch sử đời thực thể là mô hình về hành vi của nó trong hệ thống từ lúc sinh ra cho tới lúc kết thúc.

Trong thực tế mô hình lịch sử đời thực thể có nhiều dạng khác nhau, từ đơn giản đến phức tạp.

Dạng đơn giản nhất sẽ chỉ kể ra các sự kiện và tiến trình máy tính BLD theo sự xuất hiện của chúng.

Các dạng phức tạp sẽ chứa các mô hình phân rã theo cấp, chỉ ra các dãy khác biệt có thể có giữa các sự kiện.

a. Dạng đơn giản:

Trong dạng này thực thể bị ành hưởng chỉ bởi một số sự kiện mà có thể xuất hiện trong một dãy rất đơn giản. Trong dạng này điều cần thiết là kể ra các sự kiện và chắc chắn chúng có quan hệ với tiến trình BLD nào  .

Ví dụ: kiểu đời thực thể “Khách hàng”, sự kiện tạo ra thực thể ‘khách hàng’ mới xảy ra khi có đơn hàng đầu tiên của khách hàng đó.  

	Kiểu đời thực thể
	Sự kiện/ ảnh hưởng
	Tiến trình BLD      hệ thống
	Tham khảo

	Khách

hàng


	Khách hàng được tạo ra

Tên và địa chỉ được thay đổi

Tình trạng tín dụng được thay đổi

Khách hàng được xoá
	Làm hợp lệ khách hàng

Xử lý yêu cầu

Hệ thống tài khoản

Xoá khách hàng cũ
	x.x.x

x.x.x

   ..........

x.x.x



Dạng đơn giản của mô hình LĐTT

Dạng chuẩn:

Dạng chuẩn được sử dụng khi thứ tự các sự kiện ảnh hưởng tới kiểu thực thể tạo thành một mẫu phức tạp và khi sự kiện xuất hiện bên ngoải dãy có thể gây ra lỗi.

Dạng chuẩn biểu diễn LĐTT như chuỗi sự kiện xuất hiện theo dãy thời gian từ trái qua phải, bắt đầu bằng sự sinh ra và kết thúc bằng sự chết của thực thể. Với mỗi sự kiện đều được đặt tên theo tên của tiến trình BLD mà sự kiện đó xuất hiện.

Ví dụ: kiểu thực thể ‘Vật tư’ và ‘dòng đơn hàng’

	Kiểu đời thực thể
	Sự kiện / ảnh hưởng
	Tiến trình BLD hệ thống
	Tham khảo

	Vật tư
	Mặt hàng VT được tạo ra

Vật tư được giao bởi nhà cung cấp

Vật tư được trả lại bởi sản xuất

Điều chỉnh tài khoản thực hiện

Vật tư gửi đến sản xuất

Vật tư trả lại bởi sản xuất

Mô tả mặt hàng bị thay đổi

Mức đặt hàng bị thay đổi

Lượng đặt hàng bị thay đổi
	Hệ thống tài khoản

Ghi vật tư được chấp nhận

Ghi vật tư bị trả lại

Hệ thống tài khoản

Ghi VT gửi tới SX

Ghi vật tư bị loại

Hệ thống tài khoản

Xem lại mức kho

Xem lại mức kho
	x.x.x

x.x.x

x.x.x

x.x.x

x.x.x

x.x.x

	Dòng đơn hàng bán
	Dòng đơn được tạo ra

Dòng đơn hàng bị xoá
	Nhận đơn

Xử lý yêu cầu
	x.x.x

x.x.x


                     Dạng chuẩn của mô hình LĐTT

Trong ví dụ này các kiểu đời thực thể được tạo ra do các đơn hàng và phiếu giao hàng. Trong mô hình này sự sinh ra, hoạt động của các sự kiện và ảnh hưởng của nó được thể hiện khá đầy đủ cùng với sự thể hiện mối liên quan với BLD.

Đây là LĐTT chuẩn hay nói cách khác đây chính là mô hình LĐTT được tổng hợp và rút gọn từ các mô hình khác và trở thành một mô hình LĐTT  đơn giản để được ghi lại trong các tài liệu.

* Trong các mô hình trên thì ‘Sự kiện’ có thể có một trong ba kiểu:

- Sự kiện ngoài: là sự kiện gây ra bởi một cái gì đó bên ngoài hệ thống (khách hàng gửi đơn hàng tới).

- Sự kiện trong: là sự kiện gây ra bởi một tiến trình khác bên trong hệ thống (tồn kho thấp hơn mức cần thiết sẽ tạo ra nhu cầu lên đơn hàng mua).

            - Sự kiện theo thời gian: là sự kiện hoặc phải xuất hiện vào một thời điểm cố định (như trả lương cuối tháng) hoặc sau một chu kỳ thời gian (như các báo cáo định kỳ).

Tương tự ảnh hưởng của một sự kiện trên một bảng thực thể có thể là một trong 3 kiểu sau:

- Nó có thể tạo ra một thực thể.

- Nó có thể xoá bỏ một thực thể.

          - Nó có thể làm thay đổi giá trị một hay nhiều thuộc tính không khoá của thực thể.

2. Xây dựng mô hình LĐTT

Để xây dựng mô hình LĐTT phải qua 4 giai đoạn:

a. Kiểm tra thuộc tính của kiểu thực thể và xác định miền giá trị cho từng kiểu.

b. Xây dựng và liệt kê mọi sự kiện có thể gây ra sự thay đổi đối với một hay nhiều giá trị thuộc tính.

c. Bố trí các sự kiện theo trật tự xuất hiện thích hợp trong đời thực thể và ghi lại chúng dưới dạng sơ đồ(mô hình).

d. Xác định mối quan hệ giữa các sự kiện với các tiến trình sẽ chịu ảnh hưởng của các sự kiện đó trên BLD.

Đây cũng là một tiến trình thiết kế và nó đòi hỏi cả sự suy nghĩ lẫn sáng tạo để có thể làm sáng tỏ các sự kiện, thuộc tính và tiến trình.

Mục đích cuối cùng của việc xây dựng các mô hình LĐTT là đảm bảo tính đúng đắn của thiết kế cho tiến trình máy tính trong hệ thống mới. Do đó khi đã hoàn tất quá trình xây dựng mô hình LĐTT thì chúng phải được chuyển giao cho bộ phận thiết kế và đặc biệt là những người thiết kế chi tiết tiến trình máy tính cho hệ thống mới.

3.2. Cách biểu diễn

3.2.1. Tĩnh với BPC


3.2.2.Động với BLD


Sau khi gộp dùng các đường cong đứt nét để khoanh vùng các hệ thống con lại.

CHƯƠNG VIII

THIẾT KẾ CHI TIẾT CÁC THỦ TỤC THỦ CÔNG

VÀ CÁC GIAO DIỆN NGƯỜI / MÁY

I. THIẾT KẾ CÁC THỦ TỤC THỦ CÔNG

Thiết kế các thủ tục thủ công bao gồm các bước:

- Quyết định

- Các giao tiếp người/người

- Thiết kế các chức năng phục vụ cho máy tính

- Gom các Modul chức năng của phần thủ công thực hiện theo các tiêu chuẩn sau:

   + Tiêu chuẩn giao dịch

   + Theo kho dữ liệu

   + Theo địa chỉ

   + Theo sự phân công trách nhiệm

- Mô tả các quá trình thủ công bao gồm:

   + Miêu tả nội dung công việc

   + Thực hiện phân bố không gian (BLD mức fizic)

   + Trình tự thực hiện theo thời gian

   + Theo mức độ khéo léo và độ chính xác

   + Hướng dẫn cách xử lý lỗi

II. THIẾT KẾ CÁC PHƯƠNG THỨC THU THẬP THÔNG TIN CHO MÁY TÍNH

2.1. Xác định các TT cần đưa vào máy tính

Để xác định các thông tin cần đưa vào máy tính ta phải căn cứ vào BLD mà trong đó phải quan tâm toứi các luồng dữ liệu xuyên qua ranh giới giữa các tiến trình thủ công và tiến trình máy tính. 

Thông thường thì các File Text được đọc vào, mỗi thông tin chỉ trên một dòng. 

Yêu cầu: các thông tin đưa vào phải đáp ứng các yêu cầu sau:

- Các thông tin phải đáp ứng nhu cầu sử dụng

- Các thông tin không được sai, lỗi, phải qua bước kiểm tra

- Thông tin phải dễ dùng, dễ hiểu

- Càng hạn chế gõ phím càng tốt(càng ít lỗi)

2.2. Phương thức thu, nhập thông tin

Để nhập và xử lý thông tin có thể thực hiện bằng hai phương pháp:

- Xử lý trực tuyến: thông tin sẽ được thu nhập một cách đơn lẻ ngay khi đến.

-Xử lý theo lô: khi thông tin đến không nhập ngay mà gom lại đến một lúc nào đó mới nhập.

Ngoài ra với một số loại thông tin có thể được thu nhập trực tiếp từ các cảm biến

2.3. Phương pháp thu thập thông tin

Để có thông tin ta có thể dùng nhiều phương pháp khác nhau như:

- Sử dụng tài liệu, sổ sách.

- Khai thác qua dữ liệu của hệ thống cũ.

- Dùng các câu hỏi điều tra, phỏng vấn trực tiếp.

- Dùng các mẫu điều tra với các câu hỏi

Các câu hỏi dùng phỏng vấn, điều tra phải rõ ràng, đơn giản, tránh các câu hỏi mở. Đối với các mẫu điều tra thì thông thường mỗi mẫu dành cho một bản ghi.

Sau khi thu thập thông tin phải nghiên cứu mã cho các thông tin thu thập được đồng thời phải xác ddịnh khoá của các thông tin.

III. THIẾT KẾ CÁC PHƯƠNG THỨC XUẤT THÔNG TIN

3.1. Yêu cầu đối với thông tin xuất ra

Thông tin xuất ra phải đạt các yêu cầu:

- Thông tin xuất ra phải đầy đủ.

- Thông tin xuất ra phải dễ đọc, dễ hiểu.

- Thông tin xuất ra phải chính xác (đã qua kiểm tra)

- Thông tin xuất ra phải đáp ứng đúng yêu cầu.

3.2. Xác định phương thức xuất thông tin

Để xuất thông tin ra có các phương thức như sau:

- In ra trên máy in (in tức thì hoặc in theo mẻ)

- Xuất ra bộ nhớ ngoài (băng, đĩa, trống từ – in ra file)

- Xuất ra màn hình (ngầm định)

- Xuất ra một xung điện.

- Xuất dưới dạng tài liệu: bao gồm các báo cáo, bảng biểu thống kê. Với các tài liệu này có thể được in ra dưới dạng giấy tờ giao dịch (hoá đơn, phiếu thu tiền... ). Có thể in dưới dạng có Form sẵn hoặc không có Form.

IV. THIẾT KẾ MÀN HÌNH ĐƠN CHỌN (MENU)

4.1. Mục đích.

Màn hình đơn chọn là màn hình giao diện người – máy. Kiểu thiết kế màn hình phải phù hợp với nhiệm vụ được giao và với người sử dụng.

Màn hình thiết kế được đánh giá theo các chỉ tiêu sau:

- Dễ sử dụng: kể cả với người ít kinh nghiệm.

- Dễ học: các lệnh và các chức năng phải dễ học

- Tốc độ thao tác: phải có tốc độ thao tác phù hợp.

- Độ tinh vi: các chức năng phải được giới hạn trong một phạm vi.

- Tính kiểm soát: người sử dụng có thể kiểm soát các đối thoại.

Ngoài ra khi thiết kế đối thoại cần đạt được một số diểm sau:

- Thông tin phản hồi luôn phải cung cấp cho người sử dụng để báo việc gì đang xảy ra.

- Trạng thái: người sử dụng phải được cung cấp thông tin về phần hệ thống mà họ đang sử dụng.

- Thoát: cho phép người sử dụng kết thúc một thao taác dễ dàng.

- Các thao tác đối với người sử dụng là ít nhất.

- Ngầm định: đặt những thông số thường xuyên sử dụng nhất ở chế độ ngầm định.

- Trợ giúp: cung cấp các thông tin trợ giúp cần thiết.

- Huỷ: có thể huỷ bỏ những điều đã thực hiện để làm lại từ đầu.

- Nhất quán: khuôn khổ và việc thực hiện các lệnh phải được nhất quán thông qua giao diện. 

 4.2. Các kiểu giao diện.

4.2.1. Giao diện hỏi đáp

Thứ tự các câu hỏi được lần lượt trả lời cho đến hết.

Các câu hỏi thường bị hạn chế, cần có thêm những chú thích và chỉ dẫn đầy đủ hoặc những điều kiện khẳng định đơn giản.

Đây là kiểu màn hình phù hợp với người mới sử dụng ít kinh nghiệm.

Máy tính tự khởi động và kiểm soát câu hỏi.

4.2.2. Giao diện dùng Menu

Đây là một kiểu đối thoại đơn giản, trong màn hình kiểu này tất cả các tuỳ chọn được hiện lên màn hình như lời gợi ý. 

Menu được giới hạn bởi số các tuỳ chọn mà nó có thể hiện lên màn hình, lý tưởng là số khả năng tuỳ chọn < 9, nếu nhiều hơn sẽ làm chậm khả năng của người sử dụng.

Để tăng cường số các tuỳ chọn thì các Menu thường được tổ chức  theo kiểu phân cấp.

4.2.3. Điền mẫu

Đây là dạng đối thoại được dùng phổ biến nhất đối với dữ liệu và cũng được sử dụng trong việc khôi phục dữ liệu và soạn thảo.

Mẫu được hiện lên màn hình với tên mẫu, các trường, các chú thích cho các trường và các hướng dẫn sử dụng.

Người dùng điền lần lượt theo mẫu cho đến khi các mẫu được nạp thông tin xong.

Phương pháp này có ưu điểm là quen thuộc, gần gũi với người sử dụng, sử dụng dễ dàng. 

CHƯƠNG IX.

THIẾT KẾ KIỂM SOÁT HỆ THỐNG

I. ĐẠI CƯƠNG

Bất kỳ một hệ thống nào cũng cần phải được kiểm tra và bảo vệ. Việc kiểm tra và bảo vệ được áp dụng cho toàn bộ hệ thống nghiệp vụ bao gồm cả hệ thống thông tin tin học hoá và con người (kể cả người quản lý và sử dụng)

Trong một hệ thống có 3 vấn đề cần được bảo vệ bằng kiểm soát là:

a. Độ chính xác: các giao tác đang tiến hành phải được thực hiện chính xác, các thông tin được lưu trong cơ sở dữ liệu phải đảm bảo tính chân thực.

b. Độ an toàn: đảm bảo rằng tài sản của công ty sẽ không bị mất mát dù do vô tình hay cố ý hoặc bị rủi ro.

c. Độ riêng tư: Các quyền của cá nhân, của công ty khác phải được bảo vệ. để thực hiện những điều này thì hệ thống phải thiết kế tuân thủ những hạn chế do luật bảo vệ dữ liệu áp đặt.

II. BẢO VỆ DỮ LIỆU VÀ PHỤC HỒI SAU SỰ CỐ

2.1. Sự gián đoạn của chương trình

Trong thực tế thường xảy ra các sự cố ngẫu nhiên như mất điện, hỏng ổ đĩa, treo máy...  Những điều đó sẽ làm gián đoạn chương trình, làm ảnh hưởng, mất mát dữ liệu.

Để khắc phục những vấn đề trên, khi thiết kế hệ thống cần thiết kế bảo vệ thông tin, phòng chống sự cố như sao lưu dự trữ, phòng chống mất điện, phòng sự cố phần cứng ... đồng thời cố gắng tạo một môi trường làm việc ổn định tối đa.

Nguyên tắc chung khi thiết kế là phải luôn có các hành động phục hồi khi có sự cố bên cạnh các hoạt động bình thường khác.

Những chương trình có khả năng phục hồi là những chương trình mà khi chạy bình thường đều lưu lại các giá trị của biến mốc để phản ánh quá trình tiến hành.

* Biến mốc là chỉ số của lệnh đang thực hiện, chỉ số bản ghi của tệp, các biến trung gian trong quá trình tính toán, các giá trị cần lưu trữ ra một miền ngoại vi nào đó.

Với các biến mốc thì khi xảy ra sự cố sẽ có thể dễ dàng phục hồi lại dữ liệu hệ thống.

Để lưu các biến mốc có 2 trường hợp:

-Với các chương trình quản lý: lưu theo kiểu bước nhẩy, cứ sau khi xử lý xong một số bản ghi nào đó thì lấy một biến mốc (thường từ 20 – 100)

- Với các chương trình khoa học, kỹ thuật: thì dựa vào các vòng lặp.

Để có thể phục hồi sau sự cố thì ngay khi có sự cố phải:

- Đọc được giá trị cuối cùng của biến mốc.

- Định vị lại đầu đọc.

- Chỉnh đốn lại (nếu cần) và khởi động lại chương trình.

III. BẢO TOÀN, BẢO MẬT, PHÂN BIỆT RIÊNG TƯ

3.1. Mục đích

Việc bảo toàn, bảo mật và phân biệt riêng tư đối với các cơ sở dữ liệu của hệ thống là điều bắt buộc phải làm.

Dữ liệu của hệ thống có thể bị ăn cắp. bị làm sai lệch, các thông tin có thể bị lộ gây nên sự thất thoát tài sản công ty, dẫn đến các quyết định sai lầm, những chi phí không cần thiết, ... .

Đối với các hiện tượng mất an toàn thông tin như trên có thể gây nên tổn thất về kinh doanh (do ngưng trệ thông tin hoặc thông tin sai lệch) hoặc tốn kém về kinh phí để tạo dựng lại.

Để thực hiện công tác bảo mật hệ thống thì việc đầu tiên là phải nghiên cứu hệ thống để tìm ra nguy cơ thất thoát từ đâu?

Những vị trí có nguy cơ thất thoát là những điểm hở (điểm vào, ra dữ liệu, các giao diện người/máy ), đây là những nơi mà các tác nhân ngoài có thể đột nhập vào hệ thống do vô tình hoặc cố ý.

Những điểm hở bao gồm:

- Nơi các dòng dữ liệu đi và đến từ các tác nhân ngoài.

- Các dòng dữ liệu chuyển từ máy tính đến miền thủ công và ngược lại

- Nơi chứa dữ liệu (các kho dữ liệu).

- Từ những điểm truy nhập từ xa ở trên mạng.

 3.2. Các mức bảo mật

    
Tuỳ theo mức độ quan trọng của hệ thống, tuỳ theo khả năng mất an toàn của hệ thống và tuỳ theo nhu cầu của công ty mà ứng với mỗi khả năng đe doạ phải đưa ra quyết định về việc có sử dụng kiểm soát hay không? sử dụng biện pháp bảo mật nào?

Tuy nhiên có thể sử dụng các mức bảo mật sautrong mọi trường hợp:

- Bảo mật vật lý: chống thất thoát trên mọi phương diện

- Trên mạng: không sử dụng ổ mềm, phân quyền sử dụng.

- Người dùng: được nhận dạng thông qua mật khẩu

- Dữ liệu: có thể dùng mật mã, lưu trữ dữ liệu dưới dạng mật mã và chỉ những người có thẩm quyền, biết mật mã mới đọc được.

3.3. Phân biệt quyền riêng tư

Trong một hệ thống cần phải được phân quyền sử dụng. Mỗi người phải có View của mình mà trong đó đã quy định rõ quyền sử dụng.

Quyền sử dụng phải quy định rõ các quyền về phạm vi vùng dữ liệu được sử dụng, các thao tác dược phép áp dụng với vùng dữ liệu.

Để thực hiện công việc trên có các biện pháp:

- Gắn tên của người sử dụng vào chương trình mà họ được quyền vào.

- Dùng phương thức cài đặt: có uỷ quyền, rút quyền sử dụng hoặc trao quyền (có thể bắc cầu).

Đối với hệ thống có thể có các quyền sau:

- Với dữ liệu: các quyền về xử lý dữ liệu như đọc, chèn, xoá,  tạo tệp chỉ mục, ...

- Với chương trình: có quyền chạy chương trình (vào hệ thống) hay không? Chạy những chức năng nào? Có được quyền uỷ quyền, rút quyền, trao quyền hay không?

3.4. Kết luận

Khi đã hoàn thiện việc nghiên cứu và phân tích các kiểm soát cần phải áp dụng trong hệ thống thì  các nhà phân tích cần kết hợp với người sử dụng để đi đến một kết luận cuối cùng, đưa ra phương án có tính khả thi nhất mà cả hai bên đều có thể chấp nhận và thực hiện được. 

CHƯƠNG X

THIẾT KẾ CÁC TỆP DỮ LIỆU

I. ĐẠI CƯƠNG

Mục tiêu của việc thiết kế các tệp dữ liệu là nhằm tạo ra một cơ sở dữ liệu hợp lý về mặt tổ chức, chính xác, đầy đủ, đảm bảo việc truy xuất, thao tác và xử lý thuận tiện, đễ dàng đồng thời có tính an toàn cao.

- Xuất phát điểm: dựa trên mô hình thực thể/liên kết và mô hình dữ liệu quan hệ.

- Khai thác: chương trình phải được xây dựng và cài đặt sao cho chạy nhanh nhất, tối ưu nhất.

- Cài đặt: có hai phương pháp

   + Dùng hệ quản trị cơ sở dữ liệu với các mô hình:


Cơ sở dữ liệu quan hệ.


Cơ sở dữ liệu mạng.


Cơ sở dữ liệu phân tán.

   + Dùng hệ quản trị tệp: Foxpro, Oracle, Access, ...

Việc cài đặt ngoài những yêu cầu như trên còn phải đảm bảo sao cho không trùng lặp, không dư thừa dữ liệu, tạo thêm các tệp chỉ dẫn cần thiết để đảm bảo việc sử dụng khai thác là thuận tiện nhất.

II. CÁC ĐƯỜNG TRUY NHẬP

           Trong một hệ thống có nhiều xử lý khác nhau. Với mỗi xử lý thì phải chỉ ra được: 

Truy nhập từ file nào? 

Dùng khoá nào (dùng tệp index?)? 

Tra cứu cái gì? 

Tần số truy nhập?

Nếu khoá và dữ liệu tra cứu ở trong cùng một tệp thì ta có kiểu truy nhập trực tiếp, nếu không phải thì ta có kiểu truy nhập gián tiếp, khi đó ta phải chỉ ra được đường truy nhập mà nó chính là các kết nối 1 ---> nhiều.

Ví dụ: Kiểm tra việc sử dụng vật tư ở phân xưởng với các yêu cầu:

a. Tìm số lượng phân xưởng khi đã biết số hiệu phân xưởng(SHPX)

b. Tìm đơn giá của các vật tư được 1 phân xưởng sử dụng biết SHPX.

c. Tìm số lượng các phân xưởng đã sử dụng 1 loại vật tư, biết MãVT.

Ta có BLD và BCD của việc kiểm tra sử dụng vật tư như sau:


Các bước thực hiện:

Bước a1: truy nhập vào tệp phân xưởng, khoá tìm kiếm là SHPX; tra cứu số lượng phân xưởng, tần suất 50 lần/ ngày.

Bước b1: Từ tệp sử dụng (tệp xuất phát); khoá tìm kiếm SHPX, tra cứu Mã VT, tần suất 150 lần/ ngày (tương ứng 50 rec/lần).

Bước b2: truy nhập vào tệp vật tư; khoá tra cứu là Mã VT, tra cứu đơn giá vật tư, tần suất 7500 lần/ ngày.

Bước c1: từ tệp sử dụng; khoá tìm kiếm là Mã VT, tra cứu SHPX, tần suất 20 lần/ngày (2.5 rec/lần).

Bước c2: truy nhập vào tệp phân xưởng; khoá tìm kiếm là SHPX; tra cứu số lượng, tần suất 50lần/mgày.

III. CHUYỂN LƯỢC ĐỒ DỮ LIỆU (MÔ HÌNH THỰC THỂ / LIÊN KẾT VÀ MÔ HÌNH QUAN HỆ) THÀNH HỆ THỐNG CÁC TỆP.

Để chuyển các lược đồ cấu trúc dữ liệu dạng mô hình thực thể/liên kết thành các tệp ta thực hiện như sau: 

- Mỗi điểm thực thể/liên kết thành một tệp.

- Nếu số thuộc tính của một quan hệ là quá lớn có thể phân rã quan hệ thành nhiều tệp (mỗi tệp chỉ nên có <= 10 trường).

- Khi truy nhập có thể thực hiện gộp tệp.

- Có thể thêm các thuộc tính tình huống và các thuộc tính chỉ dẫn (nhưng phải được thiết kế trước).

- Khi lập tệp chỉ dẫn (Index) phải căn cứ vaog đường truy nhập.

Ví dụ: vẫn ví dụ trên

- Với tệp “phân xưởng”, để tìm số lượng phân xưỡng ta lập tệp chỉ dẫn (Index) với khoá là SHPX .

- Với tệp “vật tư” ta lập tệp chỉ số với khoá là Mã VT.

- Với tệp “sử dụng” ta lập tệp các tệp chỉ số với các khoá tương ứng là Mã VT và SHPX.


CHƯƠNG XI

THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH

I. ĐẠI CƯƠNG

Chủ yếu của phần này là ta phải tạo ra các hệ thống con máy tính với các nội dung như sau:

- Phân định các Modul chương trình.

- Xác định các mối liên quan giữa chúng: 


+ Phương thức các Modul gọi nhau.


+ Phương tức trao đổi thông tin giữa chúng.

- Đặc tả các Modul.

- Ghép các Modul thành chương trình

- Thiết kế mẫu thử (test).

Phương pháp:

Tiến hành chi tiết hoá dần dần từ trên xuống, làm mịn dần (Top – Down) hay còn gọi là thiết kế có cấu trúc.

Công cụ:

Sử dụng lược đồ cấu trúc (LCT)

II. CÁC MODUL CHƯƠNG TRÌNH

Modul chương trình là một chương trình độc lập, mỗi Modul chương trình có thể có các chương trình con mà mỗi chương trình con đó có thể chỉ là một đoạn chương trình thực hiện một nhiệm vụ nào đó.

Với các chương trình lớn, tiên tiến thì một chương trình có thể là tổ hợp của nhiều chương trình khác nhằm cùng giải quyết một mục tiêu. Nói cách khác đó là một chương trình gồm nhiều Modul chương trình gom lại xoay quanh một cấu trúc dữ liệu.

Định nghĩa:

Modul là một cụm câu lệnh trong chương trình với 4 thuộc tính sau:

a. Một Modul phải có Input và Output tức các thông tin gọi và thông tin trả lại của chương trình.

b. Phải có quá trình biến đổi từ dữ liệu vào đến dữ liệu ra (quá trình xử lý Data).

c. Phải có cơ chế hoạt động tức phương thức cụ thể để thực hiện chức năng biến đổi từ TT vào đến TT ra.

d. Phải có các dữ liệu cục bộ (có chỗ trong bộ nhớ), phải có các dữ liệu dùng riêng.

Các chức năng a,b là các chức năng đặc trưng ngoài, các chức năng 3,4 là các chức năng đặc trưng trong.

Ngoài ra còn có các đặc trưng phụ như: tên Modul, phải có chỗ trong bộ nhớ trong.

Trong phương pháp phân tích có cấu trúc ta phải chú ý đến các đặc trưng ngoài và phân tích theo phương pháp Top – Down.

III. LƯỢC ĐỒ CẤU TRÚC (LCT)

Để diễn tả cấu trúc của một chương trình người ta dùng một công cụ gọi là lược đồ cấu trúc (LCT).

 3.1. Ký pháp biểu diễn

- Biểu diễn các Modul dùng hình chữ nhật bên trong ghi tên Modul. Tên Modul phải phản ảnh chức năng của Modul.

- Với các Modul đã thiết lập sẵn dùng hình chữ nhật với nét kép hai bên, bên trong ghi tên Modul.


3.2. Kết nối Modul

Các Modul chương trình được kết nối với nhau trong chương trình bằng 2 cách:

a. Thông qua lời gọi: lời gọi Modul được thể hiện bằng một mũi tên hướng về phía Modul được gọi.

Khi một Modul được gọi thì nó thực hiện các chức năng của mình rồi quay trở lại Modul gọi nó ngay sau vị trí được gọi.

Phải chỉ rõ vị trí gọi trong Modul gọi và số lần gọi.

Ví dụ:

Modul A gọi Modul B

Gọi nhiều lần:

b. Thông qua việc trao đổi thông tin

Thông tin được phân ra làm 2 loại là:

Thông tin điều khiển (cờ: flag) 

Thông tin dữ liệu





Ví dụ:

Cấu trúc chương trình tính lương


IV. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CỦA  LCT

Sau khi xây dựng xong lược đồ cấu trúc (LCT) ta tiến hành đánh giá chất lượng của lược đồ theo các tiêu chuẩn sau:

1. Sự tương tác:

Sự tương tác nói lên mức độ ảnh hưởng lẫn nhau giữa các Modul của lược đồ, sự tương tác này được đánh giá là càng lỏng lẻo càng tốt.

Có 3 loại tương tác:

a. Tương tác về nội dung: 

Trong sự tương tác này thì một Modul này có thể can thiệp vào nội dung của một Modul khác. Đây là loại tương tác không mong muốn vì vậy cần loại bỏ.

b. Tương tác điều kiện: 

Từ một Modul này chuyển các thông tin điều kiện đến một Modul khác. Điều này vi phạm tính che dấu của Modul nên cũng là loại tương tác không nên có vì vậy càng ít càng tốt.

c. Tương tác dữ liệu:

Với tương tác dữ liệu thì càng đơn giản bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Tương tác nên chỉ ở dạng tham trị, không nên ở dạng tham biến, số lượng trao đổi càng ít càng tốt. Khi thực hiện nên chuyển dữ liệu thực, không nên dùng con trỏ vì sẽ làm thay đổi gốc dữ liệu.

2. Sự cố kết:

Mỗi Modul thực hiện một chức năng nên để có thể hoàn thành tốt chức năng được giao thì nội bộ của một Modul phải có sự gắn bó các phần bên trong về mặt Logíc càng cao càng tốt.

3. Hình thức

Đây là hình dáng bề ngoài của cấu trúc. Hình dáng này là kết quả của việc chi tiết hoá mô hình theo phương pháp Top – Down, tức là nó phải xoè ra dần ở phía dưới, càng xoè càng thể hiện sự tinh chế.

Ngoài ra còn có một số khái niệm khác bổ sung cho sự đánh giá chất lượng của LCT như:

- Khái niệm về phạm viđiều khiển của một Modul;

Phạm vi điều khiển của một Modul là chính Modul đó với các Modul phụ thuộc vào nó.

- Khái niệm phạm vị ảnh hưởng của một quyết định trong một Modul:

Phạm vi ảnh hưởng của một quyết định trong một Modul là mọi Modul chịu ảnh hưởng của quyết định đó và phạm vi ảnh hưởng phải nằm trong phạm vi điều kiện đồng thời mỗi quyết định có phạm vi ảnh hưởng càng nhỏ càng tốt.

Ví dụ:


- Phạm vị điều kiện của A là A và B,C (Modul B, C phụ thuộc A)

- Trong B có quyết định (d1) gây ảnh hưởng tới A, E, F tức là phạm vi ảnh hưởng của (d1) chính là nhóm 3 Modul A, E, F.

- Phạm vị điều kiện không bao trùm phạm vi ảnh hưởng: không thoả mãn yêu cầu.

V. CÁCH CHUYỂN BLD THÀNH LCT

Để chuyển BLD thành LCT ta phải thực hiện như sau:

- Tiến hành tinh chế từng bước một.

- Tiến hành với các chức năng chính yếu trước, phụ sau.

- Ngoài những Modul tương ứng với các Modul trong BLD phải thêm các Modul vào/ra.

Việc chuyển đổi được tiến hành theo hai phương pháp


+ Phân tích theo biến đổi.


+ Phân tích theo giao dịch.

5.1. Phân tích theo biến đổi

Trong phương pháp này ta cần phát hiện ra các trung tâm biến đổi cùng với các Modul thực hiện việc đưa thông tin vào và lấy thông tin ra.

Các bước (thuật toán)

a. Dõi theo các dòng dữ liệu vào cho đến khi dữ liệu thành các dạng trừu tượng nhất, hoặc là nó gặp một thiết bị hoặc một kho dữ liệu, hoặc khi dữ liệu không còn được coi là dữ liệu vào thì ta đánh dấu lại (thực hiện xuôi dòng dữ liệu vào).

b. Làm tuần tự với các dòng thông tin ra (ngược dòng) cho đến khi gặp một thiết bị hoặc một kho dữ liệu, hoặc không còn được coi là dữ liệu ra thì đành dấu lại.

c. Căn cứ vào các điểm đánh dấu ta khoanh được một vùng của BLD mà ở đó ta sẽ lập một LCT.

d..Đầu tiên ta vẽ 2 mức cao nhất, mức trên nhất là Modul chính, mỗi dòng vào là một Modul vào, ra là một Modul ra và một Modul là trung tâm biến đổi.


e. Triển khai tiếp làm xuất hiện dần các Modul chương trình thực hiện các chức năng trong BLD, bên cạnh đó sẽ làm xuất hiện thêm các chức năng vào/ra thông tin.

5.2. Phân tích theo giao dịch

Thực chất của việc phân tích theo giao dịch là hình thành các hệ thông con chung quanh giao diện.

Nguyên tắc:

Trên BLD ta xem xét một giao dịch nào đó theo kiểu vết dầu loang (theo luồng dữ liệu) cho đến khi gặp một kho dữ liệu hoặc thông tin được xuất ra ngoài thì dừng lại và lập LCT cho hệ thống con naỳ.

Ví dụ:

Hoạt động của quỹ tín dụng


VI. ĐÓNG GÓI THÀNH MODUL TẢI

Về mặt nguyên lý có thể coi LCT là một chương trình nhưng nó sẽ quá lớn, do đó cần phải đóng gói (tức chia LCT thành nhiều chương trình nhỏ) theo các yếu tố:

- Xét cỡ bộ nhớ, số Modul, tần suất gọi theo nguyên tắc càng kết hợp nhiều Modul thành một Modul tải càng tốt.

- Modul tải là tập hợp các Modul chương trình được tải vào bộ nhớ cùng một lúc (càng nhiều càng tốt).

-Khi đóng gói cần chú ý:


+ đóng gói theo dòng dữ liệu vào


+ Modul lặp ghép chung với Modul gọi.


+ Các Modul ở mức thấp đóng gói chung một Modul tải vì chúng được nhiều Modul sử dụng  .


+ Những Modul gọi có chọn lọc xếp chung vào một Modul tải.


B

CHƯƠNG KẾT LUẬN

LẬP TRÌNH – CHẠY THỬ – BẢO DƯỠNG

I. LẬP TRÌNH

Thông thường mỗi ứng dụng có từ 8000 – 15000 lệnh. Một ngày một lập trình viên chỉ có thể viết được vài lệnh nên phải căn cứ vào đó để định kế hoach lập trình:

1. Thành lập tổ lập trình

2. Chọn ngôn ngữ lập trình: có loại ngôn ngữ phổ dụng, đa năng như C, PASCAL. Có ngôn ngữ chuyên dùng như FOX, ACCESS....

3. Cài đặt các tệp, viết các đoạn chương trình chung.

4. Soạn thảo chương trình cho từng đơn vị cần xử lý mà các chương trình cần đáp ứng.

Khi lập trìng phải đảm bảo:

- Dữ liệu vào/ra phải đúng đắn.

- Không dùng mẹo, mã lệnh phải chính xác (tường minh), dễ sửa, dễ mở rộng (tính Modul cao). Mã phải tối ưu (thời gian sinh mã nhanh, không gian sinh mã bé). có hiệu quả về mặt thời gian và bộ nhớ.

II. CHẠY THỬ VÀ GHÉP NỐI

Sau khi lập trình xong phải tiến hành thiết kế các mẫu thử .

Các mẫu thử phải được thiết kế phù hợp với yêu cầu của hệ thống cả về mặt Logic và vật lý.

Với các mẫu thử phải có tài liệu hướng dẫn đi kèm.

III. CÁC TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Các tài liệu hướng dẫn sử dụng bao gồm các phần như sau:

1. Đại cương về hệ thống

2. Các hướng dẫn chung:


- Hướng dẫn phần cứng; phần mềm.


- Các phương thức khai báo.


- Chỉ định người dùng (trình độ).


- Các hướng dẫn khác.

3. Giới thiệu các chương trình, trình tự khai thác:


- Liệt kê danh sách các chương trình.


- Mô tả chi tiết.


- Trình tự khai thác.

4. Đặc trưng của đầu vào.

5. Đặc trưng của các tệp:


- Đặc trưng chung.


- Cấu trúc của tệp và tệp Index.

6. Đặc trưng của các đầu ra:


- Đặc trưng chung.


- Cấu trúc và cách trình bầy(các Form) của đầu ra.

7. Hướng dẫn cách vận hành hệ thống.

IV. BẢO TRÌ HỆ THỐNG

Cùng với sự khai thác phải có quy trình kiểm tra, giám sát để:


- Sửa chữa các lỗi nếu có.


- Điều chỉnh theo nhu cầu mới.


- Tăng hiệu năng của hệ thống.

Muốn thực hiện các vấn đề trên thì cần thiết phải:


- Hiểu rõ chương trình từ các tài liệu để lại.


- Khi phát hiện lỗi phải lần ngược dấu vết.

Công tác bảo trì được thực hiện theo 4 mức:


- Mức 0: giới hạn trong chương trình.


- Mức 1: mức vật lý (phần cứng).


- Mức 2: Truy nhập về tổ chức.


- Mức 3: Mức quan niệm (phải từ thiết kế trở đi)

Thông thường thị phần của việc ứng dụng một hệ thống mới như sau:


- Bảo trì, sửa chữa

15 – 27%


- Thích ứng


18 – 25%


- Hoàn thiện


55 – 60% 
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